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Số: 158/2024/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2024

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về hoạt động vận tải đường bộ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đoi, 
bổ sung một số điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tô chức chính quyên 
địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 thảng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 thảng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Đâu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Đe thực hiện Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quả 
cảnh ký ngày 16 thảng 12 năm 1998 và các Nghị định thư của Hiệp định;

Đẻ thực hiện Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho vận 
tải liên quốc gia kỷ ngày 10 thảng 12 năm 2009;

Đẻ thực hiện Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua 
biên giới bằng phương tiện giao thông đường bộ ký ngày 13 thảng 10 năm 2017;

Đe thực hiện Hiệp định về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và người 
qua lại biên giới các nước Tiêu vùng Mê Công mở rộng ký ngày 26 thảng 11 
năm 1999, được sửa đổi ngày 30 thảng 4 năm 2004 và các Phụ lục, Nghị định 
thư thực hiện Hiệp định;

Đe thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
kỷ ngày 22 thảng 11 năm 1994 và Nghị định thư sửa đối, Nghị định thư thực 
hiện Hiệp định;

Đe thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới 
đường bộ qua lại biên giới giữa Chỉnh phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký ngày 23 
tháng 4 năm 2009 và Nghị định thư thực hiện Hiệp định;

Đe thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchỉa kỷ ngày 01 
thảng 6 năm 1999 và Nghị định thư sửa đôi, Nghị định thư thực hiện Hiệp định;
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Đe thực hiện Bản ghì nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc 
Campuchỉa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam về vận tải đường bộ ký ngày 17 thảng 01 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành vàn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 2015; Luật sửa đoi, bố sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 thảng 6 năm 2020;

Theo đê nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp, 
thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn 
động cơ; cấp, thu hồi phù hiệu; hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, bằng xe 
bốn bánh có gắn động cơ; trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận 
tải đường bộ quốc tế, giấy phép liên vận cho đơn vị kinh doanh vận tải và 
phương tiện; gia hạn thời gian lưu hành cho phương tiện của nước ngoài tại 
Việt Nam tham gia vận chuyển người, hàng hóa giữa Việt Nam với các nước 
theo các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc liên 
quan đến hoạt động vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ; 
hoạt động vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam với các nước theo quy định của 
các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Nghị định này không áp dụng đối với các đối tượng được miễn giấy 
phép theo quy định của các điều ước quốc tế về vận tải đường bộ qua biên giới 
mà Việt Nam là thành viên.

Điều 3. Giải thích tù’ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Ben xe bao gồm bến xe khách và bến xe hàng. Ben xe khách thực hiện 
chức năng phục vụ xe ô tô khách đón, trả hành khách và các dịch vụ hỗ trợ vận 
tải hành khách; bến xe hàng thực hiện chức năng phục vụ xe ô tô vận tải hàng 
hóa xếp, dỡ hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động vận tải hàng hóa.
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2. Vận tải trung chuyển hành khách là hoạt động vận tải không thu tiền 
của hành khách do đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyên cô định 
hoặc bến xe khách sử dụng xe ô tô chở người để đón, trả khách đi các tuyến 
vận tải khách cố định đến bến xe khách hoặc điểm dừng đón, trả khách của 
tuyến cố định trên địa bàn địa phương hai đầu tuyến.

3. Trọng tải thiết kế của xe ô tô là số người và khối lượng hàng hoá tối đa 
mà xe ô tô đó được chở theo quy định của nhà sản xuất.

4. Giờ xuất bến của từng chuyến xe là mốc thời gian để xác định thời điểm 
xe phải rời khỏi bến xe khách.

5. Hành trình chạy xe là đường đi của phương tiện trên một tuyến đường 
cụ thể, được xác định bởi điểm đầu, điểm cuối và các điểm dừng, đỗ trên tuyến.

6. Lịch trình chạy xe là thời gian xe chạy kể từ khi xe xuất phát đến khi 
kết thúc hành trình, trong đó có xác định mốc thời gian tương ứng với một số 
vị trí nhất định trên hành trình chạy xe.

7. Biểu đồ chạy xe là tổng hợp hành trình, lịch trình chạy xe của các 
chuyến xe theo chu kỳ trong một khoảng thời gian nhất định.

8. Bộ phận quản lý an toàn của đơn vị kinh doanh vận tải là bộ phận do 
đơn vị kinh doanh vận tải thành lập để thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát 
và quản lý hoạt động của lái xe, phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông 
trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh vận tải.

9. Phương tiện thương mại là phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa, 
hành khách vì mục đích thương mại.

10. Phương tiện phi thương mại là phương tiện của các tồ chức, cá nhân 
dùng cho mục đích phi thương mại. Phương tiện phi thương mại không áp dụng 
đối với xe ô tô của các đơn vị kinh doanh vận tải chở người từ 08 chỗ trở lên 
(không kể chỗ của người lái xe).

11. Cơ sở dữ liệu cấp phép hoạt động vận tải là tập hợp các thông tin điện 
tử về giấy phép kinh doanh vận tải, thông tin phù hiệu, thông tin đơn vị kinh 
doanh vận tải, thông tin phương tiện vận tải, giấy phép vận tải đường bộ quốc 
tế và giấy phép liên vận; thông tin tuyến vận tải; thông tin bến xe.

12. Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải là người của đơn vị kinh 
doanh vận tải được giao bằng văn bản làm nhiệm vụ điều hành vận tải và tham 
gia thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận quản lý an toàn của đơn vị kinh doanh vận tải.

13. Tuyến cố định là tuyến vận tải hành khách được cơ quan có thẩm 
quyền công bố, được xác định bởi hành trình, lịch trình, bến xe khách nơi đi, 
bến xe khách nơi đến (điểm đầu, điểm cuối đối với tuyến xe buýt). Trường họp 
tuyến có nhiều hành trình khác nhau thì bổ sung thêm ký tự trong bảng chữ cái 
tiếng Việt vào cuối của dãy số của mã số tuyến.
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14. Xe ô tô thoáng nóc (xe không có nóc) là xe ô tô khách thành phố không 
có nóc che toàn bộ sàn hoặc một phần sàn xe. Trường hợp xe hai tầng, chỉ có 
tầng thứ hai được phép không có nóc. Neu sàn xe nào không có nóc, dù là toàn 
bộ hay một phần, không được phép bố trí chỗ đứng cho khách ở sàn xe đó.

15. Đơn vị kinh doanh vận tải bao gồm: doanh nghiệp được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải; 
tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có Giấy chứng nhận đăng ký hợp 
tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác và được cấp Giấy phép kinh 
doanh vận tải; hộ kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh và được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải. Đối với vận tải đường bộ 
quốc tế, đơn vị kinh doanh vận tải bao gồm: doanh nghiệp được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp và được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải; tể hợp 
tác, họp tác xã, liên hiệp họp tác xã có Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác và được cấp Giấy phép kinh doanh 
vận tải.

Chương II 
QUY ĐỊNH VÈ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TRONG NƯỚC

Mục 1
QUY ĐỊNH VÈ KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ, 

BẰNG XE BÓN BÁNH cổ GẮN ĐỘNG cơ

Điều 4. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

1. Đơn vị kinh doanh vận tải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô 
tô, trong đó có loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thì 
được đăng ký khai thác tuyến theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này.

2. Tuyến cố định phải xuất phát và kết thúc tại bến xe khách đã được công 
bố đưa vào khai thác.

3. Sở Giao thông vận tải thực hiện nội dung quản lý tuyến

a) Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, công bố danh mục mạng lưới tuyến cố 
định nội tỉnh; thống nhất với Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia để thực 
hiện xây dựng, điều chỉnh, bồ sung và công bố danh mục mạng lưới tuyến cố 
định liên tỉnh theo nguyên tắc ồn định các tuyến đã công bố; đối với các tỉnh, 
thành phố có bến xe bảo đảm tổ chức vận tải theo hướng tuyến cần tuân thủ 
nguyên tắc tuyến vận tải đi theo hướng nào thì điểm đầu, điểm cuối là bến xe 
hướng đó;

b) Thông báo biểu đồ chạy xe theo tuyến và cập nhật vào danh mục mạng 
lưới tuyến các nội dung gồm: tổng số chuyến xe tối đa được khai thác trên 
tuyến, giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề, giờ xuất bến của 
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các chuyến xe đà có đơn vị tham gia khai thác; thông báo danh sách đơn vị 
đang khai thác tuyến trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông 
vận tải; xây dựng và thông báo điểm dừng đón, trả khách trên các tuyến;

c) Theo dõi, tổng hợp kết quả hoạt động vận tải của các đơn vị kinh doanh 
vận tải, bến xe trên tuyến.

4. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

a) Phải có chỗ ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ 
mang thai;

b) Phải có phù hiệu “XE TUYẾN CỐ ĐỊNH” theo Mầu số 01 Phụ lục 
XIII kèm theo Nghị định này và được dán cố định tại góc trên bên phải ngay 
sát phía dưới vị trí của Tem kiểm định, mặt trong kính chắn gió phía trước 
của xe;

c) Phải được niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe.

5. Xe ô tô sử dụng để vận tải trung chuyển hành khách

a) Sử dụng xe ô tô chở người đến 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe);

b) Phải có phù hiệu “XE TRƯNG CHUYÊN” theo Mầu số 02 Phụ lục XIII 
kèm theo Nghị định này và được dán cố định tại góc trên bên phải ngay sát phía 
dưới vị trí của Tem kiểm định, mặt trong kính chắn gió phía trước của xe; phải 
được niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe;

c) Chỉ được hoạt động vận tải trung chuyển hành khách trong phạm vi địa 
bàn địa phương (cấp tỉnh) nơi cấp phù hiệu “XE TRƯNG CHUYỂN”.

6. Quy định đối với hoạt động tăng cường phương tiện để giải toả hành 
khách trên tuyến cố định

a) Tăng cường phương tiện vào các dịp Lễ, Tet và các kỳ thi trung học 
phổ thông Quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng: đơn vị kinh doanh vận tải 
hành khách đang khai thác theo tuyến cố định căn cứ vào nhu cầu đi lại, thống 
nhất với bến xe khách xây dựng phương án tăng cường phương tiện trên tuyến; 
gửi phương án tâng cường đến Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến phối họp, 
quản lý;

b) Tăng cường phương tiện vào các ngày cuối tuần (thứ Sáu, thứ Bảy và 
Chủ nhật) có lượng khách tăng đột biến: đơn vị kinh doanh vận tải hành khách 
đang khai thác tuyến cố định căn cứ vào nhu cầu đi lại, thống nhất với bến xe 
khách xây dựng phương án tăng cường phương tiện trên tuyến; thông báo đến 
Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến để thực hiện trong nãm. Căn cứ phương án 
tăng cường phương tiện đà thông báo đến Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến 
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và lưu lượng khách thực tế tại bến xe, bến xe khách xác nhận chuyến xe tăng 
cường vào Lệnh vận chuyển của đơn vị kinh doanh vận tải khai thác tuyến khi 
thực hiện. Xe sử dụng để tăng cường là xe đã được cấp phù hiệu “XE TUYẾN 
CỔ ĐỊNH”, “XE HỢP ĐÒNG” , “XE BUÝT” lièn tỉnh còn gi’á trị sử dụng.

7. Đơn vị kinh doanh dịch vụ bến xe khách xác nhận vào Lệnh vận chuyển 
của đơn vị kinh doanh vận tải khi xe xuất bến. Nội dung xác nhận gồm: biển 
kiểm soát xe, số lượng hành khách và giờ xe xuất bến.

8. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định 
thực hiện lưu trữ Lệnh vận chuyển của các chuyến xe đã thực hiện trong thời 
gian tối thiểu 03 năm.

Điều 5. Kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

1. Đơn vị kinh doanh vận tải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, 
trong đó có loại hình kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 
thì được tham gia kinh doanh vận tải công cộng bằng xe buýt trên các tuyến xe 
buýt nội tỉnh, tuyến xe buýt liên tỉnh.

2. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

a) Phải có chỗ ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuồi và phụ nữ 
mang thai và trẻ em dưới 6 tuổi;

b) Phải có phù hiệu “XE BUÝT” theo Mầu số 03 Phụ lục XIII kèm theo 
Nghị định này và được dán cố định tại góc trên bên phải ngay sát phía dưới vị 
trí của Tem kiểm định, mặt trong kính chắn gió phía trước của xe; phải được 
niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe;

c) Vị trí, số chỗ ngồi, chồ đứng cho hành khách và các quy định kỹ thuật 
khác đối với xe buýt theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô.

3. Sở Giao thông vận tải thực hiện nội dung quản lý tuyến đối với tuyến 
xe buýt nội tỉnh, tuyến xe buýt liên tỉnh

a) Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và công bố danh mục mạng lưới tuyến, 
biểu đồ chạy xe trên các tuyến, giá vé;

b) Đe xuất, xây dựng và báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh: về các chính 
sách hỗ trợ của nhà nước về khuyến khích phát triển vận tải hành khách công 
cộng bằng xe buýt trên địa bàn địa phương; việc tổ chức đấu thầu, tiêu chí để 
đặt hàng khai thác đối với tuyến xe buýt trong danh mục mạng lưới tuyến đà 
công bố theo quy định của pháp luật về thầu; tổ chức đặt hàng khai thác đối với 
tuyến xe buýt liên tỉnh và tuyến xe buýt có sử dụng xe ô tô thoáng nóc chở 
khách du lịch không được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước 
trong danh mục mạng lưới tuyến đã công bố;
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c) Xây dựng, bảo trì và quản lý kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động xe buýt; 
quyết định tiêu chí kỹ thuật, vị trí điểm đầu, điểm cuối và điểm dừng của tuyến 
xe buýt trên địa bàn địa phương;

d) Theo dõi, tổng hợp kết quả hoạt động vận tải của các đơn vị kinh doanh 
vận tải trên tuyến; thống kê sản lượng hành khách.

4. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt thực hiện lưu trữ 
Lệnh vận chuyển như sau:

a) Lưu trữ Lệnh vận chuyển của các chuyến xe đã thực hiện (không được 
hỗ trợ kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước) trong thời hạn ít nhất là 
03 năm;

b) Lưu trữ Lệnh vận chuyển của các chuyến xe đã thực hiện (được hồ trợ 
kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước) theo thời hạn tài liệu kế toán phải 
lưu trữ được quy định tại khoản 5 Điều 41 Luật Kế toán năm 2015.

5. Xe buýt được ưu tiên bố trí nơi dừng, đỗ để đón, trả khách tại các bến 
xe, nhà ga, sân bay, bến cảng, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, 
điểm tham quan du lịch, địa điểm văn hóa, thể thao, trung tâm thương mại, đầu 
mối giao thông và các địa điểm kết nối với các phương thức vận tải khác; được 
ưu tiên hoạt động khi tổ chức giao thông tại đô thị.

Điều 6. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

1. Đơn vị kinh doanh vận tải có Giấy phép kinh doanh vận tải bàng ô tô, 
trong đó có loại hình kinh doanh vận tải hành khách bàng taxi thì được tham 
gia kinh doanh vận tải hành khách bang taxi.

2. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi

a) Xe ô tô phải bảo đảm đúng theo quy định tại khoản 9 Điều 56 Luật 
Đường bộ;

b) Phải có phù hiệu “XE TAXI” theo Mầu số 04 Phụ lục XIII kèm theo 
Nghị định này và được dán cố định tại góc trên bên phải ngay sát phía dưới vị 
trí của Tem kiểm định, mặt trong kính chắn gió phía trước của xe; phải được 
niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe theo quy định;

c) Phải được niêm yết (dán cổ định) cụm từ “XE TAXI” làm bằng vật 
liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe với kích thước tối 
thiểu của cụm từ “XE TAXI” là 06 x 20 cm theo Mầu số 05 Phụ lục XIII 
kèm theo Nghị định này. Trường hợp niêm yết bằng thiết bị điện tử phải bảo 
đảm cụm từ “XE TAXI” luôn được bật sáng và có kích thước tối thiểu là 06 
x 20 cm.



8

Được quyền lựa chọn gắn hộp đèn với chữ "TAXI" cố định trên nóc xe 
với kích thước tối thiểu là 12 X 30 cm. Trường hợp lựa chọn gắn hộp đèn với 
chữ "TAXI" cố định trên nóc xe thì không phải niêm yết (dán cố định) cụm từ 
“XE TAXI” trên kính phía trước và kính phía sau xe.

3. Cước chuyến đi thông qua sử dụng đồng hồ tính tiền

a) Trên xe phải gắn đồng hồ tính tiền được cơ quan có thẩm quyền về đo 
lường kiểm định và kẹp chì, phải có thiết bị in hoá đơn hoặc phiếu thu tiền kết 
nối với đồng hồ tính tiền trên xe; đồng hồ tính tiền và thiết bị in phải được gắn 
cố định tại vị trí hành khách dễ quan sát; lái xe phải lập hóa đơn điện tử gửi cho 
hành khách khi kết thúc hành trình;

b) Phiếu thu tiền phải có các thông tin tối thiểu, gồm: tên đơn vị kinh 
doanh vận tải, biển kiểm soát xe, cự ly chuyến đi (km) và tổng số tiền hành 
khách phải trả.

4. Cước chuyến đi thông qua sử dụng phần mềm tính tiền có kết nối trực 
tiêp với hành khách thông qua phương tiện điện tử đê đặt xe, huỷ chuyên, tính 
cước chuyến đi (sau đây gọi là phần mềm tính tiền)

a) Trên xe phải có thiết bị kết nối trực tiếp với hành khách để đặt xe, 
huỷ chuyến;

b) Tiền cước chuyến đi được tính theo quãng đường xác định trên bản đồ sô;

c) Phần mềm tính tiền phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật 
vê giao dịch điện tử; giao diện dành cho hành khách phải có tên hoặc biêu trưng 
(logo) của đơn vị kinh doanh vận tải và phải cung cấp cho hành khách trước 
khi thực hiện vận chuyển các nội dung tối thiểu gồm: tên đơn vị kinh doanh 
vận tải, họ và tên lái xe, biển kiểm soát xe, hành trình, cự ly chuyến đi (km), 
tổng số tiền hành khách phải trả và số điện thoại giải quyết phản ánh của 
hành khách.

5. Cước chuyến đi theo thỏa thuận với đơn vị kinh doanh vận tải

Tiền cước chuyến đi theo thoả thuận giữa hành khách với đơn vị kinh 
doanh vận tải theo biểu chi phí niêm yết trên xe taxi hoặc thông qua phần mềm 
tính tiền của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

6. Kết thúc chuyến đi, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng phần mềm tính 
tiền phải gửi (qua phần mềm) hóa đơn điện tử của chuyến đi cho hành khách, 
đồng thời gửi về cơ quan Thuế các thông tin của hóa đơn theo quy định.

7. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bàng xe taxi phải thông báo đến 
Sở Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, cơ quan quản lý 
Thuế (nơi đơn vị kinh doanh vận tải kê khai, nộp thuế) về phương thức tính 
tiền sử dụng trên xe taxi của đơn vị.
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8. Xe taxi được ưu tiên bố trí nơi dừng, đỗ để đón, trả khách tại các bến 
xe, nhà ga, sân bay, bến cảng, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, 
điểm tham quan du lịch, địa điểm văn hóa, thể thao, trung tâm thương mại; 
được ưu tiên hoạt động khi tổ chức giao thông tại đô thị.

Điều 7. Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

1. Đơn vị kinh doanh vận tải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, 
trong đó có loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thì được 
tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

2. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

a) Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng bảo đảm đúng 
quy định tại khoản 10 Điều 56 Luật Đường bộ;

b) Phải có phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG” theo Mầu số 06 Phụ lục XIII kèm 
theo Nghị định này và được dán cố định tại góc trên bên phải ngay sát phía 
dưới vị trí của Tem kiểm định, mặt trong kính chắn gió phía trước của xe; phải 
niêm yết đầy đủ các thông tin khác trên xe theo quy định;

c) Phải được niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” làm bằng 
vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe; với kích thước tối 
thiểu của cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” là 06 X 20 cm theo Mầu số 07 Phụ lục XIII 
kèm theo Nghị định này. Trường hợp niêm yết bằng thiết bị điện tử phải bảo 
đảm cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” luôn được bật sáng và có kích thước tối thiểu 
là 06 X 20 cm.

3. Hợp đồng vận tải bằng văn bản phải được đàm phán và ký kết trước khi 
thực hiện vận chuyển giữa đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 
với người thuê vận tải, bao gồm cả thuê người lái xe. Trường hợp đơn vị kinh 
doanh vận tải sử dụng xe ô tô chở người từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ của 
người lái xe) hoặc xe ô tô có thiết kế, cải tạo với số chỗ ít hơn 08 chồ từ xe ô 
tô lớn hơn 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) phải có họp đồng vận tải 
bằng văn bản giữa đơn vị kinh doanh vận tải hành khách với người thuê vận tải 
thuê cả chuyến xe, bao gồm cả người lái xe.

4. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo họp đồng và lái xe

a) Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng: không được xác 
nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe ngoài họp đồng đã ký kết; không được 
bán vé; không được thu tiền ngoài hợp đồng đã ký kết; không được ấn định 
hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều 
người thuê vận tải khác nhau;

b) Lái xe chỉ được đón, trả khách theo đúng địa điểm trong hợp đồng vận 
tải đà ký kêt; không được gom khách, đón khách ngoài danh sách đính kèm 
theo hợp đồng đà ký do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp; không được đón, 
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trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa 
điểm cố định khác do đom vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh, trên 
các tuyến đường phố.

5. Khi vận chuyển hành khách, ngoài các giấy tờ phải mang theo theo quy 
định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, lái xe còn 
phải thực hiện các quy định sau:

a) Mang theo hợp đồng vận tải bằng văn bản giấy của đơn vị kinh doanh 
vận tải đã ký kết (trừ trường hợp thực hiện theo quy định tại điểm c khoản này);

b) Mang theo danh sách hành khách có dấu xác nhận của đơn vị kinh 
doanh vận tải (trừ trường hợp thực hiện theo quy định tại điểm c khoản này);

c) Trường hợp sử dụng hợp đồng điện tử, lái xe phải có thiết bị để truy 
cập được nội dung của hợp đồng điện tử và danh sách hành khách kèm theo do 
đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp;

d) Lái xe không phải áp dụng quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 
này trong trường hợp thực hiện hợp đồng vận tải phục vụ đám tang, đám cưới.

6. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng lưu trữ hợp đồng 
vận chuyển kèm theo danh sách hành khách tối thiểu 03 năm.

7. Vận tải hành khách theo hợp đồng, vận chuyển trẻ em mầm non, học 
sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi học, đi làm việc

a) Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ký hợp đồng vận 
tải bằng văn bản với người thuê vận tải;

b) Lái xe chỉ được đón, trả trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, cán bộ, 
công chức, viên chức, công nhân theo đúng địa điểm trong hợp đồng vận tải đã 
ký kết; vận chuyển đúng đối tượng và không phải thực hiện các nội dung được 
quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

8. Xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh; xe ô tô kinh 
doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh thực 
hiện theo quy định của Nghị định này và Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 
15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

9. Ngoài hoạt động cấp cứu người, phục vụ các nhiệm vụ khẩn cấp như 
thiên tai, địch họa theo yêu cầu của lực lượng chức năng, xe ô tô vận chuyển 
hành khách theo hợp đồng không được đón, trả khách ngoài các địa điểm ghi 
trong hợp đồng.



11

10. Định kỳ từ ngày 01 đến ngày 05 hằng tháng, Sở Giao thông vận tải 
thông báo bằng văn bản danh sách các xe được cấp mới phù hiệu xe hợp đông 
của tháng liền trước đến ủy ban nhân dân cấp xã nơi đơn vị kinh doanh vận tải 
đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh để phối hợp quản lý; đãng công khai trên 
trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải.

Điều 8. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

1. Đơn vị kinh doanh vận tải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, 
trong đó có một hoặc các loại hình kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 
quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này thì được tham gia kinh 
doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô theo loại hình đã đăng ký.

2. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải là việc sử dụng xe ô tô có 
trọng tải từ 1.500 ki-lô-gam trở xuống để vận chuyển hàng hóa và người thuê 
vận tải trả tiền cho lái xe theo đồng hồ tính tiền hoặc theo phần mềm tính tiền 
trên xe. Mặt ngoài hai bên thành xe hoặc cánh cửa xe niêm yết cụm từ “TAXI 
TẢI” theo Mau số 08 Phụ lục XIII kèm theo Nghị định này, số điện thoại liên 
lạc, tên đơn vị kinh doanh vận tải.

3. Kinh doanh vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng

a) Kinh doanh vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng là việc sử dụng xe 
ô tô để vận chuyển hàng không thể chia nhỏ, tháo rời, khi vận chuyên trên 
đường bộ làm cho phương tiện hoặc tổ hợp phương tiện bị vượt quá giới hạn 
cho phép tham gia giao thông đường bộ về kích thước, khối lượng theo quy 
định của pháp luật;

b) Khi vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng, phải thực hiện theo 
quy định tại Điều 53 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

4. Kinh doanh vận tải hàng hóa nguy hiểm

a) Kinh doanh vận tải hàng hóa nguy hiểm là việc sử dụng xe ô tô để vận 
chuyên hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm có khả năng gây nguy hại tới tính 
mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia;

b) Khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải thực hiện theo quy định tại 
Điều 51 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

5. Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường là hình thức kinh doanh vận 
tải hàng hóa, trừ các hình thức kinh doanh vận tải quy định tại các khoản 2, 
khoản 3 Điều này.

6. Xe ô tô đâu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải 
hàng hóa, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải 
phải có phù hiệu “XE TÀI” theo Mầu số 09 Phụ lục XIII kèm theo Nghị định 
này và được dán cố định tại góc trên bên phải ngay sát phía dưới vị trí của Tem 
kiêm định, mặt trong kính chắn gió phía trước của xe.
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7. Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải chịu trách nhiệm thực hiện 
đúng quy định việc xếp hàng hóa lên xe ô tô.

8. Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải cấp cho lái xe Giấy vận tải 
trong quá trình vận chuyển hàng hóa trên đường. Giấy vận tải phải có xác nhận 
(ký, ghi rõ họ và tên) khối lượng hàng hóa đã xếp lên phương tiện của chủ hàng 
(hoặc người được chủ hàng ũy quyền) hoặc đại diện đơn vị, cá nhân thực hiện 
việc xếp hàng.

9. Khi vận chuyển hàng hóa, lái xe phải mang theo Giấy vận tải (Giấy vận 
chuyển) bằng văn bản giấy hoặc phải có thiết bị để truy cập vào phần mềm thể 
hiện nội dung của Giấy vận tải và các giấy tờ của lái xe và phương tiện theo 
quy định của pháp luật. Đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe không được chở 
hàng vượt quá khối lượng cho phép tham gia giao thông.

10. Đối với hoạt động vận chuyển xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy và các 
loại xe tương tự qua hầm đường bộ áp dụng theo quy định tại khoản 4 Điều này.

11. Giấy vận tải bằng văn bản giấy hoặc điện tử do đơn vị kinh doanh vận 
tải hàng hóa tự phát hành và có các thông tin tối thiểu gồm: tên đơn vị vận tải; 
biển kiếm soát xe; tên đơn vị hoặc người thuê vận tải; hành trình (điểm đầu, 
điểm cuối); số hợp đồng, ngày tháng năm ký họp đồng (nếu có); loại hàng và 
khối lượng hàng vận chuyển trên xe. Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải 
thực hiện lưu trữ Giấy vận tải của các chuyến xe đâ thực hiện trong thời gian 
tối thiểu 03 năm.

12. Việc bồi thường hàng hóa hư hỏng, mất mát, thiếu hụt được thực hiện 
theo hợp đồng vận chuyển hoặc theo thỏa thuận giữa người kinh doanh vận tải 
và người thuê vận tải.

Điều 9. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe bốn bánh có gan động CO’

1. Đơn vị kinh doanh vận tải có Giấy phép kinh doanh vận tải, trong đó có 
loại hình kinh doanh vận tải bằng xe bốn bánh có gẳn động cơ thì được sử dụng 
xe bốn bánh có gan động cơ để kinh doanh vận tải hành khách.

2. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động 
cơ phải có phương tiện đáp ứng các điều kiện tham gia giao thông theo quy 
định tại điểm d khoản 1 Điều 34 và khoản 1 Điều 48 của Luật Trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ; phải hướng dẫn cho hành khách bảo đảm an toàn giao 
thông khi ngồi trên xe.

3. Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe bốn bánh có gắn động cơ tuân thủ 
các quy định tại Điều 11 (trừ điểm a khoản 3, khoản 5, khoản 9 và khoản 10) 
Nghị định này.
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4. Phải có phù hiệu “XE CHỞ KHÁCH” theo Mau số 10 Phụ lục XIII 
kèm theo Nghị định này và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính 
trước của xe.

Điều 10. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe bốn bánh có gắn động cơ

1. Đơn vị kinh doanh vận tải có Giấy phép kinh doanh vận tải, trong đó có 
loại hình kinh doanh vận tải bằng xe bốn bánh có gắn động cơ thì được sử dụng 
xe bốn bánh có gắn động cơ để kinh doanh vận tải hàng hóa.

2. Đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe bốn bánh có gắn động cơ phải 
đáp ứng các điều kiện tham gia giao thông theo quy định tại điểm đ khoản 1 
Điều 34 và khoản 1 Điều 48 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 
phải thực hiện đúng quy định về xếp hàng hóa lên xe.

3. Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe bốn bánh có gắn động cơ tuân thủ 
các quy định tại Điều 11 (trừ điểm a khoản 3, khoản 5, khoản 9 và khoản 10) 
Nghị định này.

4. Phải có phù hiệu “XE CHỚ HÀNG” theo Mầu số 11 Phụ lục XIII 
kèm theo Nghị định này và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính 
trước của xe.

Điều 11. Quy định về công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động vận 
tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ

1. Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gẳn động 
cơ phải có bộ phận quản lý an toàn, xây dựng và thực hiện bảo đảm an toàn 
giao thông trong hoạt động vận tải đáp úng yêu cầu sau:

a) Có người trực tiếp điều hành vận tải theo quy định tại khoản 2 Điều này 
và có nhân sự thực hiện theo dõi, giám sát hoạt động của lái xe, phương tiện 
trong suốt quá trình tham gia kinh doanh vận tải;

1

b) Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông theo 
quy định tại điều này;

c) Giao nhiệm vụ cho lái xe; chỉ sử dụng lái xe điều khiển phương tiện 
kinh doanh vận tải có Giấy phép lái xe phù hợp loại xe theo quy định tại 
Điêu 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và lái xe đã được cấp Giấy 
chứng nhận hoàn thành tập huấn nghiệp vụ vận tải.

2. Người trực tiếp điều hành vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải phải 
bảo đảm các yêu cầu như sau:

a) Đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh 
doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, bằng xe taxi và các đơn vị kinh doanh 
vận tải hàng hóa sử dụng xe ô tô kéo rơ moóc, xe ô tô đầu kéo kéo theo sơ mi 
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rơ moóc phải có trình độ chuyên môn về vận tải (có chứng chỉ sơ cấp chuyên 
ngành vận tải hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành vận tải hoặc 
đường bộ trở lên);

b) Đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa (không thuộc 
đối tượng quy định tại điểm a khoản này) đáp ứng yêu cầu tại điểm a khoản 
này hoặc phải có kinh nghiệm làm việc tại đơn vị kinh doanh vận tải tối thiểu 
từ 03 năm trở lên hoặc là chủ hộ kinh doanh vận tải của đơn vị kinh doanh vận 
tải hoặc là người đại diện pháp luật của đơn vị kinh doanh vận tải;

c) Bảo đảm về thời gian làm việc tại đơn vị kinh doanh vận tải theo quy 
định của pháp luật về lao động và phù họp với thời gian hoạt động kinh doanh 
của đơn vị mình.

3. Bộ phận quản lý an toàn tại đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng 
xe bốn bánh có gắn động cơ trước khi giao nhiệm vụ vận chuyển mới cho người 
lái xe phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổng hợp, phân tích các dữ liệu về hoạt động của từng phương tiện 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vận chuyển thông qua thiết bị giám sát hành 
trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe (áp dụng đối với phương tiện thuộc 
đối tượng phải lắp) để chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý các trường họp vi phạm;

b) Tiếp nhận và giải quyết các đề xuất, phản ánh của người lái xe về các 
vấn đề liên quan đến an toàn giao thông;

c) Phối hợp với bộ phận khác của đơn vị để bố trí xe và người lái xe thực 
hiện nhiệm vụ vận chuyển, bảo đảm thời gian lái xe liên tục, thời gian lái xe 
trong một ngày, trong một tuần, thời gian nghỉ ngơi của người lái xe theo quy 
định tại Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

4. Trước khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, bộ phận quản lý an toàn hoặc 
người trực tiếp điều hành vận tải hoặc cán bộ quản lý do đơn vị phân công và 
người lái xe phải thực hiện các nội dung công việc (riêng đối với hoạt động 
kinh doanh vận tải bằng xe taxi thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 
của đơn vị):

a) Kiểm tra Giấy phép lái xe của người lái xe; giấy chứng nhận kiểm định 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; giấy chứng nhận đăng ký xe; lệnh vận 
chuyển đối với hoạt động vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe buýt; 
họp đồng vận tải đối với hoạt động vận chuyển hành khách theo hợp đồng; giấy 
vận tải đối với hoạt động vận tải hàng hoá;

b) Thông báo trực tiếp hoặc qua phần mềm của đơn vị kinh doanh vận 
tải cho người lái xe các yêu cầu vận chuyển của khách hàng;
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c) Kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với người lái xe (nếu đơn vị có 
trang bị thiết bị, dụng cụ kiểm tra).

5. Sau khi được giao nhiệm vụ và trước khi cho xe khởi hành, người lái 
xe được giao nhiệm vụ vận chuyển phải thực hiện kiểm tra bảo đảm tình trạng 
an toàn kỹ thuật của phương tiện tối thiểu các nội dung chính gồm: kiểm tra 
thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe lắp trên xe 
(đối với những xe bắt buộc phải lắp theo quy định) bảo đảm tình trạng hoạt 
động tốt; kiểm tra hệ thống lái; kiểm tra các bánh xe; kiểm tra hệ thống phanh; 
hệ thống đèn, còi; thông tin niêm yết trên xe.

6. Trước khi cho xe khởi hành thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, người lái 
xe nhận nhiệm vụ phải sử dụng thẻ nhận dạng người lái xe của mình để đăng 
nhập thông tin qua đầu đọc thẻ của thiết bị giám sát hành trình của xe.

7. Khi xe đang hoạt động trên đường

a) Bộ phận quản lý an toàn giao thông hoặc người được giao nhiệm vụ 
quản lý an toàn giao thông trong đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện các nhiệm 
vụ: thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, khi phát hiện lái xe vi 
phạm quá thời gian lái xe liên tục, quá thời gian lái xe trong ngày, chạy sai hành 
trình, thiết bị giám sát hành trình không hoạt động thì kịp thời thông tin cho lái 
xe yêu cầu điều chỉnh, kịp thời khắc phục các sai phạm;

b) Người lái xe phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông 
trong quá trình điều khiển phương tiện để vận chuyển hành khách, hàng hóa, 
chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục, thời gian lái xe trong một ngày, 
trong một tuần, quy định về tốc độ, hành trình chạy xe, thiết bị giám sát hành 
trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe (đối với loại phương tiện phải lắp) 
bảo đảm luôn hoạt động; báo cáo ngay thời gian, địa điểm và nguyên nhân khi 
xảy ra sự cố mất an toàn giao thông để đơn vị có biện pháp xử lý kịp thời.

8. Khi người lái xe kết thúc nhiệm vụ được giao hoặc kết thúc ca làm việc

a) Bộ phận quản lý an toàn hoặc người trực tiếp điều hành vận tải hoặc 
cán bộ quản lý do đơn vị phân công phải thực hiện các nhiệm vụ: thống kê 
quàng đường phương tiện đà thực hiện làm căn cứ lập kế hoạch và thực hiện 
chê độ bảo dường, sửa chữa phương tiện bảo đảm theo đúng chu kỳ bảo dường 
định kỳ; thống kê và theo dõi kết quả bảo dưỡng, sửa chữa của từng phương 
tiện; thống kê các lỗi vi phạm về tốc độ xe chạy, vi phạm về thời gian người lái 
xe liên tục, thời gian lái xe trong một ngày, trong một tuần, hoạt động sai hành 
trình vận chuyển, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình 
ảnh người lái xe (đối với loại phương tiện phải lắp) bị gián đoạn; báo cáo lãnh 
đạo đơn vị xử lý theo quy chế; tổng hợp các sự cố mất an toàn giao thông trong 
quá trình xe hoạt động kinh doanh vận tải trên đường;
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b) Người lái xe phải thực hiện các nhiệm vụ: sử dụng thẻ nhận dạng 
người lái xe của mình để đăng xuất thông tin qua đầu đọc thẻ của thiết bị giám 
sát hành trình của xe; sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, 
trước khi rời khỏi xe, người lái xe phải kiểm tra khoang hành khách để bảo 
đảm không còn hành khách ở trên xe (áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải 
hành khách).

9. Theo định kỳ tháng, quý, năm, bộ phận (cán bộ quản lý do đơn vị phân 
công) quản lý an toàn phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thống kê số vụ, nguyên nhân, mức độ tai nạn giao thông đã xảy ra của 
từng người lái xe và của toàn đơn vị;

b) Xây dựng và thực hiện phương án xử lý khi xảy ra sự cố gây mất an 
toàn giao thông trong quá trình kinh doanh vận tải;

c) Tồ chức đánh giá, rút kinh nghiệm đối với toàn bộ người lái xe của đơn 
vị sau khi xảy ra tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên trong quá trình kinh 
doanh vận tải;

d) Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ của đơn vị để tổ chức tập huấn 
nghiệp vụ vận tải cho toàn bộ người lái xe của đơn vị theo quy định;

đ) Lưu trữ hồ sơ, sổ sách ghi chép bằng bản giấy hoặc lưu trên phần mềm 
kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2, khoản 3, và điểm a 
khoản 7 Điều này. Thời gian lưu trữ tối thiểu 03 năm.

10. Đơn vị hoạt động vận tải nội bộ phải theo dõi, tổng hợp hoạt động của 
lái xe, xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ trong quá trình vận tải cán bộ, 
công nhân viên, người lao động hoặc trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên; 
vận tải sản phẩm, hàng hóa hoặc trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu, nhiên 
liệu để phục vụ quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ của đơn vị 
vận tải nội bộ.

Đơn vị vận tải nội bộ, người lái xe phải bảo đảm tối thiểu công tác quản 
lý an toàn giao thông trong hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, bằng xe bốn 
bánh có gắn động cơ theo các nội dung quy định sau:

a) Quy định tại điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 Điều này;

b) Kiểm tra giấy phép lái xe của người lái xe; giấy chứng nhận kiểm định 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; giấy chứng nhận đăng ký xe;

c) Sau khi được giao nhiệm vụ và trước khi cho xe khởi hành, người lái 
xe được giao nhiệm vụ vận chuyển phải thực hiện kiểm tra bảo đảm tình trạng 
an toàn kỹ thuật của phương tiện; kiểm tra hệ thống lái; kiểm tra các bánh xe; 
kiểm tra hệ thống phanh; hệ thống đèn, còi; thông tin niêm yết trên xe. Khi xe 
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đang hoạt động trên đường, người lái xe phải chấp hành nghiêm các quy định 
về an toàn giao thông trong quá trình điều khiển phương tiện để vận chuyến 
hành khách, hàng hóa, chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục, thời gian 
lái xe trong một ngày, trong một tuần, quy định về tốc độ, hành trình chạy xe; 
báo cáo ngay thời gian, địa điểm và nguyên nhân khi xảy ra sự cố mất an toàn 
giao thông để đon vị có biện pháp xử lý kịp thời. Sau khi kết thúc hành trình 
hoặc kết thúc ca làm việc, trước khi rời khỏi xe, người lái xe phải kiểm tra 
khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe (áp dụng đối 
với xe kinh doanh vận tải hành khách);

d) Đơn vị vận tải nội bộ phải thực hiện: theo dõi, tồng hợp quá trình hoạt 
động thực hiện nhiệm vụ vận chuyển của phương tiện và người lái xe; thực hiện 
nhắc nhở, chấn chỉnh khi xảy ra các sự cố gây mất an toàn giao thông; thực 
hiện thống kê quãng đường phương tiện đã thực hiện làm căn cứ lập kế hoạch 
và thực hiện chế độ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện bảo đảm theo đúng chu 
kỳ bảo dưỡng định kỳ; thống kê và theo dõi kết quả bảo dưỡng, sửa chữa của 
từng phương tiện; tổng hợp các sự cố mất an toàn giao thông trong quá trình xe 
hoạt động vận tải trên đường.

11. Đơn vị kinh doanh dịch vụ bến xe khách, bến xe hàng phải bảo đảm 
thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đường bộ; xây dựng, thực 
hiện quy trình xe ra, vào bến bảo đảm an toàn cho phương tiện hoạt động trong 
bến xe.

12. Đơn vị kinh doanh vận tải

a) Sử dụng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ tham gia kinh doanh vận 
tải phải đáp ứng các điều kiện tham gia giao thông theo quy định tại khoản 1 
và khoản 2 Điều 35, khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 40 của Luật Trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ; phải có dây an toàn tại các vị trí ghế ngồi, giường 
nằm (trừ xe buýt nội tỉnh), có hướng dẫn cho hành khách về an toàn giao thông 
và thoát hiểm khi xảy ra sự cố trên xe;

b) Không sử dụng xe ô tô khách có giường nằm hai tầng để hoạt động trên 
các tuyến đường cap V và cap VI miền núi;

c) Sử dụng lái xe kinh doanh vận tải phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm 
điều khiển xe ô tô khách có trọng tải thiết kế trên 29 chỗ (không kể chỗ của 
người lái xe) để điều khiển xe ô tô khách có giường nàm hai tầng;

d) Lập, cập nhật đầy đủ các nội dung quy định về quá trình hoạt động của 
xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ và lái xe thuộc đơn vị vào lý lịch phương 
tiện, lý lịch hành nghề lái xe;

đ) Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên 
xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô (người gửi hàng hóa không đi theo 
xe) phải thực hiện theo quy định tại Điều 68 Luật Đường bộ.
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13. Thời gian nghỉ giữa 2 lần lái xe liên tục như sau:

a) Đối với lái xe ô tô taxi, xe ô tô buýt nội tỉnh tối thiểu là 05 phút;

b) Đối với lái xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt liên 
tỉnh, xe ô tô vận tải hành khách theo hợp đồng, xe ô tô vận tải hàng hóa tối 
thiểu là 15 phút.

Điều 12. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải cho lái xe kinh doanh 
vận tải

1. Đối tượng tập huấn: người lái xe kinh doanh vận tải.

2. Nội dung khung chương trình bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ vận tải.

a) Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian tập huấn

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 04 bài (từ bài 1 đến bài 4); thời gian tập 
huấn tối thiểu 24 giờ;

b) Cấu trúc kiến thức của chương trình tập huấn

TT Nội dung tập huấn
Phân bố thời gian 

tập huấn

1.

Bài 1
Kiến thức cơ bản về ngành vận tải ô tô Việt 
Nam và hệ thống các văn bản quy phạm pháp 
luật quản lý hoạt động kinh doanh vận tải

02 giờ

2.

Bài 2
Bồi dường nghiệp vụ vận tải cho người lái 
xe để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải 
và bảo đảm an toàn giao thông; kỹ năng điều 
khiển phương tiện tiết kiệm nhiên liệu; kỹ 
năng xếp hàng hóa trên xe ô tô.

16 giờ

3.
Bài 3

Rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp 
của người lái xe kinh doanh vận tải

02 giờ

4.

Bài 4
Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong 
quản lý, sử dụng người lái xe kinh doanh 
vận tải

02 giờ

5. Tổ chức kiểm tra 02 giờ

Tong cộng: 24 giờ
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3. Thời điểm tập huấn

a) Trước khi người lái xe tham gia hoạt động kinh doanh vận tải;

b) Định kỳ không quá 05 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận tập huấn.

4. Cán bộ tập huấn là người đáp ứng một trong hai yêu cầu sau:

a) Giáo viên chuyên ngành vận tải của các trường từ trung cấp trở lên có 
đào tạo chuyên ngành vận tải đường bộ; người có trình độ chuyên ngành vận 
tải từ trung cấp trở lên;

b) Người có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác và có kinh 
nghiệm tối thiểu 03 năm về quản lý, điều hành vận tải đường bộ.

5. Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ 
vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe kinh doanh vận tải của đơn vị 
mình và đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Bảo đảm đúng các nội dung theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 
và khoản 4 Điều này;

b) Trong quá trình tổ chức tập huấn đơn vị kinh doanh vận tải được phối 
hợp với đơn vị vận tải khác, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, hiệp hội vận tải ô 
tô địa phương, cơ sở đào tạo người lái xe ô tô, trường đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, các trường đào tạo từ trung cấp trở 
lên (các trường có chuyên ngành vận tải) để tổ chức tập huấn cho người lái xe;

c) Khi tổ chức tập huấn, đơn vị tổ chức tập huấn thông báo đến Sở Giao 
thông vận tải địa phương trước 05 ngày làm việc về kế hoạch tập huấn, địa 
điểm, danh sách cán bộ tập huấn và danh sách học viên tham dự tập huấn để 
kiểm tra, giám sát;

d) Hình thức tập huấn: trực tiếp hoặc trực tuyến.

6. Đơn vị tổ chức tập huấn

a) Các đơn vị kinh doanh vận tải được tự tổ chức tập huấn hoặc phối hợp 
với với các đơn vị quy định tại điểm b khoản 5 Điều này để tổ chức tập huấn 
cho người lái xe theo quy định;

b) Trước khi tổ chức tập huấn đơn vị kinh doanh vận tải, hiệp hội vận tải 
ô tô địa phương, cơ sở đào tạo lái xe (đơn vị tổ chức tập huấn) phải xây dựng 
kế hoạch tập huấn gồm: tổ chức các lớp tùy theo nhu cầu ở địa phương mà bố 
trí số lớp tập huấn lái xe cho phù hợp; đối với lái xe có thể chia thành các lớp 
theo chuyên ngành vận tải như hàng hóa, hành khách hay tố chức chung; bố trí 
thời gian, địa điểm, danh sách cán bộ tập huấn, thời khóa biểu của các tiết học, 
số điện thoại liên hệ và phải báo cáo Sở Giao thông vận tải địa phương đế kiểm 
tra, giám sát;
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c) Đơn vị tổ chức tập huấn quản lý, giám sát quá trình thực hiện tập huấn, 
kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đối với những nguời đã hoàn thành tập huấn 
theo mâu quy định tại Phụ lục VI kèm theo Nghị định này; lưu hồ sơ chương 
trình tập huấn và kết quả tập huấn tối thiểu 03 năm.

7. Tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận

a) Việc tổ chức kiểm tra được thực hiện như sau:

Người dự tập huấn phải bảo đảm tham gia đầy đủ thời gian học thì mới đủ 
điều kiện để được kiểm tra. Kết thúc chương trình tập huấn phải làm bài kiểm 
tra trong thời gian 120 phút. Điểm kiểm tra kết thúc chương trình tập huấn được 
chấm theo thang điểm 10, điểm kiểm tra từ 5 điểm trở lên là đạt yêu cầu;

b) Hình thức kiểm tra tập trung; làm bài kiểm tra trên giấy;

c) Cấp Giấy chứng nhận tập huấn: những lái xe kinh doanh vận tải có điểm 
của bài kiểm tra đạt từ 5 điểm trở lên thì được đơn vị tổ chức tập huấn cấp Giấy 
chứng nhận tập huấn theo quy định tại diem c khoản 6 Điều này. Những lái xe 
kinh doanh vận tải có điểm của bài kiểm tra đạt dưới 5 điểm thì được đơn vị tổ 
chức tập huấn kiểm tra lại sau tối thiểu 05 ngày làm việc của mỗi đợt tập huấn. 
Giấy chứng nhận tập huấn có giá trị trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

8. Sở Giao thông vận tải

a) Cử cán bộ kiểm tra trực tiếp hoặc kiểm tra thông qua camera theo dõi 
trực tuyến việc tập huấn của đơn vị tổ chức;

b) Không công nhận kết quả đã tập huấn và yêu cầu đơn vị tổ chức tập 
huấn phải thực hiện tập huấn lại theo đúng quy định đối với các trường hợp đơn 
vị tổ chức tập huấn không thông báo đến Sở Giao thông vận tải theo quy định 
tại điểm c khoản 5 Điều này hoặc không bảo đảm yêu cầu tại điểm a khoản 5 
Điêu này.

9. Cục Đường bộ Việt Nam biên soạn và công bố tài liệu, chương trình 
khung tập huấn nghiệp vụ vận tải cho lái xe kinh doanh vận tải.

Mục 2
QUY ĐỊNH VÈ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI 

BẰNG XE ò TÔ, BẰNG XE BÓN BÁNH CÓ GẤN ĐỘNG cơ

Điều 13. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

1. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách phải thuộc quyền sở hữu hoặc 
quyên sử dụng hợp pháp theo họp đồng thuê phương tiện bằng văn bản của đon 
vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô với tổ chức, cá nhân hoặc họp 
đồng họp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường họp xe đăng ký 
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thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giừa thành 
viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và 
nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp 
tác xã.

2. Xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị 
ghi nhận hình ảnh người lái xe theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Trật tự, 
an toàn giao thông đường bộ.

3. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải có sức 
chứa từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) và có niên hạn sử dụng 
như sau: không quá 15 năm đối với xe hoạt động trên tuyến cự ly trên 300 ki- 
lô-mét, không quá 20 năm đối với xe hoạt động trên tuyến có cự ly từ 300 ki- 
lô-mét trở xuống.

4. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt phải có sức chứa 
từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) và có niên hạn sử dụng không 
quá 20 năm.

5. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải có sức chứa 
dưới 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) và có niên hạn sử dụng không quá 
12 năm. Không sử dụng xe ô tô chở người có thiết kế, cải tạo với số chỗ ít hơn 
08 chỗ từ xe ô tô lớn hơn 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) để kinh doanh 
vận tải hành khách bàng taxi.

6. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa trên 
08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) có niên hạn sử dụng như sau: không 
quá 15 năm đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 300 ki-lô-mét, 
không quá 20 năm đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly từ 300 ki-lô-mét 
trở xuống.

Riêng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa 
dưới 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) sử dụng hợp đồng điện tử có niên 
hạn sử dụng không quá 12 năm.

Điều 14. Điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

1. Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải thuộc quyền sở hữu hoặc 
quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản của đơn 
vị kinh doanh vận tải hàng hóa với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đong hợp tác 
kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xà phải có 
hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã 
có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở 
hữu của thành viên hợp tác xã.
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2. Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải đáp ứng theo khoản 11 Điều 56 
Luật Đường bộ và có niên hạn sử dụng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và 
khoản 3 Điều 40 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Điều 15. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe bốn bánh 
có gắn động CO’

1. Xe bốn bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải hành khách phải thuộc 
quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê phương tiện 
bằng văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe bốn bánh có 
gắn động cơ với tồ chức, cá nhân hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy 
định của pháp luật. Trường họp xe đăng ký thuộc'sở hữu của thành viên hợp 
tác xà phải có hợp đồng dịch vụ giừa thành viên với họp tác xâ, trong đó quy 
định họp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành 
xe bốn bánh có gắn động cơ thuộc sở hữu của thành viên họp tác xã.

2. Xe bốn bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải hành khách phải có 
niên hạn sử dụng không quá 20 năm.

Điều 16. Điều kiện kỉnh doanh vận tải hàng hóa bằng xe bốn bánh có 
gắn động cơ

1. Xe bốn bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải hàng hóa phải thuộc 
quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng họp pháp theo hợp đồng thuê phương tiện 
bằng văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa với tổ chức, cá nhân hoặc 
hợp đồng họp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có 
hợp đồng dịch vụ giừa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã 
có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe bốn bánh có 
gắn động cơ thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã.

2. Xe bốn bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải hàng hóa phải có niên 
hạn sử dụng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 40 Luật Trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ.

Mục 3 
QUY ĐỊNH VÈ HỚP ĐÒNG VẬN TẢI

Điều 17. Quy định chung về Hợp đồng vận tải

1. Hợp đồng vận tải hành khách, hàng hóa bàng văn bản (văn bản giấy 
hoặc hợp đồng điện tử) là sự thỏa thuận giừa các bên tham gia ký kết hợp đồng; 
theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện vận chuyển hành khách, hành lý, 
hàng hóa đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, hành khách hoặc người thuê 
vận tải phải thanh toán cước phí vận chuyển.
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2. Hợp đồng vận tải hành khách, hàng hóa (bao gồm hợp đồng văn bản 
giấy hoặc hợp đông điện tử) phải có đẩy đù các nội dung tối thiêu sau:

a) Thông tin về đơn vị kinh doanh vận tải ký hợp đồng: tên, địa chỉ, điện 
thoại, mã số thuế, người đại diện ký hợp đồng (tên, số định danh cá nhân (số 
căn cước công dân));

b) Thông tin về hành khách hoặc người thuê vận tải (tổ chức hoặc cá 
nhân): tên, số định danh cá nhân (số căn cước công dân), địa chỉ, số điện thoại;

c) Thông tin về thực hiện hợp đồng: thời gian bắt đầu thực hiện (ngày, 
giờ) và kết thúc hợp đồng; địa chỉ điểm đàu, địa chỉ điểm cuối và các điểm đón, 
trả khách (hoặc xếp, dỡ hàng hóa) trên hành trình vận chuyển; cự ly của hành 
trình vận chuyển (km); số lượng khách (hoặc khối lượng hàng hóa vận chuyển);

d) Thông tin về giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán;

đ) Quy định về trách nhiệm của các bên tham gia thực hiện hợp đồng vận 
chuyển, trong đó thể hiện việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước; quyền, 
nghĩa vụ của bên vận chuyển, hành khách hoặc người thuê vận tải; số điện thoại 
liên hệ tiếp nhận giải quyết phản ánh, khiếu nại, tố cáo của hành khách; cam 
kết trách nhiệm thực hiện hợp đồng và quy định về đền bù thiệt hại cho người 
thuê vận tải, hành khách.

3. Nội dung tối thiểu của hợp đồng vận tải hành khách, hàng hóa được sử 
dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, cung cấp cho lực lượng chức 
năng có thẩm quyền; cung cấp cho cơ quan quản lý giá, cơ quan Thuế, Công 
an, Thanh tra đường bộ khi có yêu cầu.

Điều 18. Quy định về thực hiện họp đồng vận tải bằng họp đồng điện tử

1. Hợp đồng vận tải bằng họp đồng điện tử thực hiện theo quy định tại 
Điều 17 Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng hợp đồng vận tải bằng họp đồng 
điện tử

a) Có giao diện phần mềm cung cấp cho hành khách hoặc người thuê vận 
tải phải thể hiện đầy đủ các thông tin về tên hoặc biểu trưng (logo), số điện 
thoại đế liên hệ trong trường hợp khẩn cấp của đơn vị kinh doanh vận tải và 
các nội dung tối thiểu theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Nghị định này;

b) Phải gửi nội dung tối thiểu của họp đồng vận tải hành khách, hàng hóa 
hóa đơn điện tử của chuyến đi đến tài khoản giao kết hợp đồng của hành khách, 
người thuê vận tải và cơ quan Thuế theo quy định;

c) Thực hiện lưu trữ dừ liệu họp đồng điện tử tối thiểu 03 năm.
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3. Lái xe kinh doanh vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử

a) Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 7 của Nghị định này;

b) Có trách nhiệm cung cấp các nội dung quỵ định tại khoản 2 Điều 17 Nghị 
định này cho lực lượng chức năng khi có yêu cầu.

4. Người thuê vận tải, hành khách tham gia giao kết hợp đồng điện tử

a) Sử dụng thiết bị để truy cập được giao diện phần mềm có thể hiện toàn 
bộ nội dung của hợp đồng điện tử;

b) Khi ký kết hợp đồng điện tử với đon vị kinh doanh vận tải phải tuân 
thủ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Mục 4
QUY ĐỊNH VÈ CÁP, THƯ HÒI GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI 

BẰNG XE Ô TÔ, BẰNG XE BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG cơ;
CÁP, THU HỒI PHÙ HIỆU; ĐẢNG KÝ KHAI THÁC, 

NGÙNG HOẠT ĐỘNG, THU HÒI KHAI THÁC 
TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÓ ĐỊNH

Điều 19. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn 
bánh có gắn động cơ

1. Nội dung Giấy phép kinh doanh bao gồm:

a) Tên và địa chỉ đơn vị kinh doanh;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp) bao gồm: số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp;

c) Người đại diện theo pháp luật;

d) Các hình thức kinh doanh;

đ) Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh;

e) Khu vực in QR code, lưu trữ thông tin điện tử của giấy phép kinh doanh 
vận tải.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh là Sở Giao thông 
vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 20. HỒ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I 
kèm theo Nghị định này;
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b) Bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng 
thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc văn bằng, chứng chỉ của người 
trực tiếp điều hành hoạt động vận tải;

c) Bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng 
thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản chính Quyết định 
thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ bộ phận quản lý an toàn của đơn vị 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ;

d) Bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng 
thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản chính Quyết định 
giao nhiệm vụ đối với người điều hành vận tải.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của 
Giấy phép kinh doanh bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin 
cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này;

b) Tài liệu chứng minh, sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy 
phép kinh doanh quy định tại khoản 1 (trừ điểm đ, điểm e) Điều 19 của Nghị 
định này (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội 
dung đó).

3. Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị mất hoặc bị hư hỏng, 
hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại 
Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

4. Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị thu hồi, hồ sơ đề nghị 
cấp lại Giấy phép kinh doanh gồm:

a) Đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện theo quy định tại khoản 1 
Điều này;

b) Tài liệu chứng minh việc khắc phục đối với vi phạm quy định tại điểm a, 
điểm d khoản 6 Điều 21 Nghị định này.

Điều 21. Thủ tục cấp, cấp lại và thu hồi Giấy phép kinh doanh bằng 
xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ

1. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh 
doanh đên Sở Giao thông vận tải nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở chính 
hoặc trụ sở chi nhánh theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, trực tuyến, 
dịch vụ bưu chính. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy 
phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ 
thông dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn 
vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
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b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo 
quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ theo mẫu 
quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này. Trường hợp không cấp Giấy 
phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh phải trả lời bằng văn 
bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rồ lý do.

2. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh khi có sự thay đồi liên quan đến 
nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi được 
thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép 
kinh doanh bị mất, bị hỏng

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép 
kinh doanh đến Sở Giao thông vận tải nơi đơn vị đặt trụ sở chính hoặc trụ sở 
chi nhánh. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh 
doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng vãn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch 
vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đôi đên đơn vị kinh 
doanh vận tải trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo 
quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện cấp Giấy phép kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ theo mẫu quy 
định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này. Trường hợp không cấp Giấy phép 
kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh phải trả lời bằng văn bản 
hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

4. Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh kiểm tra thông tin về Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên hệ 
thống Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc cổng thông tin 
doanh nghiệp của Sở Kê hoạch và Đâu tư các tỉnh, thành phô trước khi câp 
Giấy phép kinh doanh.

5. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại Bộ phận Một cửa 
của cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh hoặc dịch vụ bưu chính. Trường hợp 
tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh hoặc dịch vụ 
bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo 
quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải.

Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện xử lý hồ sơ và cấp Giấy phép 
kinh doanh trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải.

6. Đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi Giấy phép kinh doanh không thời 
hạn một trong các trường hợp sau đây:

a) Cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch 
trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
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b) Không kinh doanh vận tải toàn bộ các loại hình ghi trên Giấy phép kinh 
doanh trong thời hạn từ 06 tháng trở lên, kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh 
doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải toàn bộ các loại hình ghi trên Giấy phép 
kinh doanh trong thời gian 06 tháng liên tục trở lên;

c) Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của 
đơn vị kinh doanh vận tải;

d) Sửa chừa hoặc làm sai lệch dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, dữ 
liệu hình ảnh từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe lắp trên xe trước, trong 
và sau khi truyền dữ liệu;

đ) Không chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy 
định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của cơ quan có 
thẩm quyền;

e) Trong thời gian 01 tháng, có từ 30% trở lên số phương tiện của đơn vị 
bị xử lý vi phạm thu hồi, bị tước phù hiệu;

g) Trong 01 năm có từ 02 lần trở lên bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh 
doanh vận tải;

h) Không đăng ký thuế, không khai thuế theo quy định của pháp luật thuế.

7. Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thu hồi Giấy phép kinh doanh do 
cơ quan mình cấp và thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Ban hành quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh;

b) Gửi quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh cho đơn vị kinh doanh 
vận tải và phải đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông 
vận tải;

c) Báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo quyết định thu hồi Giấy 
phép kinh doanh đến các cơ quan có liên quan để phối hợp thực hiện;

d) Khi cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh ban hành quyết định thu hồi 
Giấy phép kinh doanh đối với loại hình kinh doanh vận tải có vi phạm; trong 
thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký, đơn vị kinh doanh vận tải phải nộp lại Giấy 
phép kinh doanh và phù hiệu cho cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh, đồng thời 
dừng hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu hồi.

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại Giấy phép kinh doanh và 
phù hiệu theo đúng quyết định thu hồi, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh 
không cấp lại Giấy phép kinh doanh trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đơn vị 
kinh doanh vận tải nộp lại đủ Giấy phép kinh doanh và phù hiệu theo quyết 
định thu hồi.
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Trường hợp quá thời hạn trên, đơn vị kinh doanh vận tải không nộp Giấy 
phép kinh doanh và phù hiệu hoặc có nộp nhưng không đủ theo quyết định thu 
hồi, Sở Giao thông vận tải không cấp lại Giấy phép kinh doanh trong thời gian 
45 ngày kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại đủ Giấy phép kinh doanh 
và phù hiệu theo quyết định thu hồi. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu tiếp tục 
tham gia kinh doanh, đơn vị kinh doanh vận tải làm thủ tục để được cấp Giấy 
phép kinh doanh, phù hiệu theo quy định tại khoản 1 Điều 21 và khoản 6 Điều 23 
Nghị định này.

8. Sở Giao thông vận tải

a) Quản lý, tổ chức thực hiện việc in ấn Giấy phép kinh doanh bằng xe ô 
tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ theo mẫu đã được ban hành tại Nghị định 
này; cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn 
động cơ cho đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng 
hóa trên địa bàn địa phương;

b) Định kỳ từ ngày 01 đến ngày 05 hằng tháng, công bố danh sách phương 
tiện (biến số đăng ký xe), loại phù hiệu đã cấp và thời hạn có hiệu lực của phù hiệu) 
và đơn vị kinh doanh vận tải (tên đơn vị, loại hình kinh doanh đã được cấp, thời hạn 
có hiệu lực của giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; danh sách phương tiện 
bị thu hồi, bị tước phù hiệu; danh sách đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi, bị tước 
giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của tháng liền trước trên Trang thông tin 
điện tử của Sở Giao thông vận tải để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Điều 22. Quy trình đăng ký, ngùng khai thác, thu hồi đăng ký khai 
thác tuyến vận tải hành khách cố định

1. Đối với tuyến vận tải hành khách cố định đang khai thác

Căn cứ vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định, biểu 
đồ chạy xe theo tuyến đã công bố và cập nhật trên danh mục tuyến vận tải khách 
cố định của Bộ Giao thông vận tải, đơn vị kinh doanh vận tải có Giấy phép kinh 
doanh vận tải bằng xe 0 tô theo loại hình tuyến cố định được quyền lựa chọn 
giờ xuất bến và thực hiện đăng ký khai thác tuyến theo quy định tại khoản 3 và 
khoản 4 Điều này.

2. Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định điều chỉnh, bổ sung

a) Căn cứ theo các bến xe đã được công bố, đơn vị kinh doanh vận tải trao 
đổi với bến xe hai đầu tuyến và xây dựng phương án khai thác tuyến gửi về Sở 
Giao thông vận tải (nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở chính hoặc trụ sở 
chi nhánh) để đăng ký khai thác tuyến theo quy định và Sở Giao thông vận tải 
đầu tuyến bên kia để phối họp quản lý;
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b) Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án khai 
thác tuyến, Sở Giao thông vận tải (nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở 
chính hoặc trụ sở chi nhánh) gửi văn bản lấy ý kiến lên hệ thống phần mềm của 
Bộ Giao thông vận tải cho Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia về việc điều 
chỉnh, bổ sung tuyến cố định vào danh mục mạng lưới tuyến (nội dung lấy ý 
kiến gồm các thông tin tối thiểu: bến xe nơi đi, bến xe nơi đến, hành trình chạy 
xe, lưu lượng, giãn cách giữa các chuyến xe liền kề);

c) Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý 
kiến, Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia có trách nhiệm trả lời bằng văn 
bản trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải về việc 
đồng ý hoặc không đồng ý (nêu rõ lý do). Trường hợp Sở Giao thông vận tải 
đầu tuyến bên kia không có văn bản trả lời thì hệ thống sẽ tự động chuyển sang 
trạng thái đã đồng ý;

d) Sở Giao thông vận tải (nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở chính 
hoặc trụ sở chi nhánh) chủ trì cập nhật và bổ sung vào danh mục chi tiết tuyến 
theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 4 của Nghị định này, cấp phù 
hiệu cho phương tiện và tổ chức thực hiện cập nhật, bồ sung danh mục mạng 
lưới tuyến liên tỉnh.

3. Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến bao gồm:

a) Đăng ký khai thác tuyến theo mẫu quy định tại Phụ lục III kèm theo 
Nghị định này;

b) Bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng 
thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản chính văn bản trao 
đổi thống nhất giữa bến xe hai đầu tuyến với đơn vị kinh doanh vận tải tham 
gia khai thác tuyến (áp dụng đối với trường hợp tuyến phải điều chỉnh, bổ sung).

4. Quy trình đăng ký khai thác tuyến

a) Đơn vị kinh doanh vận tải gửi trực tuyến 01 bộ hồ sơ đăng ký khai thác 
tuyến về Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp Giấy phép kinh doanh trên hệ thống 
dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải (không nhận hồ sơ gửi trực 
tiếp đến cơ quan quản lý tuyến hoặc hồ sơ gửi dịch vụ bưu chính);

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông 
vận tải phải kiểm tra hồ sơ. Trường họp hồ sơ cần sửa đổi, bồ sung, Sở Giao 
thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ thông báo trực tiếp trên hệ thống dịch vụ công 
nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến đơn vị kinh doanh vận tải.

Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo sửa đổi, bổ 
sung của Sở Giao thông vận tải, đơn vị kinh doanh vận tải phải hoàn thiện và 
cập nhật hồ sơ lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Trường họp quá 02 ngày 
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làm việc kể từ ngày nhận thông báo, đon vị kinh doanh vận tải không hoàn 
thiện, bổ sung đủ hồ sơ thì hồ sơ được coi là không hợp lệ, Sở Giao thông vận 
tải tiếp tục kiểm tra hồ sơ tiếp theo theo thứ tự thời gian nộp trên hệ thống dịch 
vụ công;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo 
quy định, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ thực hiện rà soát và gửi 
văn bản lấy ý kiến thống nhất trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ 
Giao thông vận tải với Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia. Trong thời 
gian 02 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia có trách nhiệm 
trả lời bằng văn trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận 
tải về việc đồng ý hoặc không đồng ý (nêu rõ lý do). Trường hợp Sở Giao thông 
vận tải đầu tuyến bên kia không có văn bản trả lời thì hệ thống sẽ tự động 
chuyển sang trạng thái đã đồng ý;

d) Sau khi có ý kiến xác nhận đồng ý của Sở Giao thông vận tải đầu tuyến 
bên kia, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ thực hiện ban hành Thông báo 
đăng ký khai thác tuyến thành công (bằng văn bản) và trên hệ thống dịch vụ công 
trực tuyến gửi đơn vị kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia 
(đối với tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh), bến xe hai đầu tuyến đê phối hợp 
quản lý theo mẫu quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định này.

Trường hợp có nhiều hồ sơ cùng đăng ký trùng tuyến và trùng giờ xuât 
bến, Sở Giao thông vận tài xử lý hồ sơ theo thứ tự thời gian nộp hồ sơ của đơn 
vị kinh doanh vận tải trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đơn vị nộp trước 
được kiểm tra, xử lý trước.

5. Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công có hiệu lực kể từ ngày 
ký đến ngày đơn vị kinh doanh vận tải ngừng tham gia khai thác tuyến hoặc 
theo hiệu lực của quyết định đình chỉ khai thác tuyến của Sở Giao thông vận 
tải. Trước 10 ngày hết hạn, Sở Giao thông vận tải thông báo bằng văn bản trên 
hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải đến đơn vị kinh 
doanh vận tải về thời gian hết hạn của Thông báo đăng ký khai thác tuyến. Sau 
60 ngày kể từ ngày có Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công, nếu đơn 
vị kinh doanh vận tải không thực hiện đưa xe vào khai thác thì Thông báo đăng 
ký khai thác tuyến thành công không còn hiệu lực.

6. Đơn vị kinh doanh vận tải được ngừng khai thác tuyến hoặc ngừng khai 
thác một hoặc một số chuyến xe trên tuyến.

a) Trước khi ngừng khai thác 05 ngày, đơn vị kinh doanh vận tải phải gửi 
thông báo đến Sở Giao thông vận tải, bến xe hai đầu tuyến và nộp lại phù hiệu 
xe tuyến cố định cho Sở Giao thông vận tải (nơi cấp phù hiệu) vào ngày ngừng 
khai thác tuyến. Ben xe hai đầu tuyến thực hiện niêm yết thông báo tại bến xe 
tối thiểu 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo của đơn vị kinh doanh vận tải;
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b) Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị ngừng khai thác 
tuyến, Sở Giao thông vận tải nơi đơn vị đặt trụ sở chính (hoặc trụ sở chi nhánh) 
có thông báo công khai bằng văn bản đến Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên 
kia trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải; thực hiện 
việc cập nhật các nội dung theo quy định tại diêm a và điểm b khoản 3 Điều 4 
của Nghị định này vào Cơ sở dữ liệu cấp phép hoạt động vận tải;

c) Sau khi đơn vị gửi thông báo ngừng khai thác tuyến, nếu đơn vị muốn 
đãng ký khai thác lại tuyến đó thì thực hiện quy trình đăng ký khai thác tuyến 
sau khi Sở Giao thông vận tải hoàn thành việc cập nhật các nội dung quy định 
tại điểm b khoản 6 Điều này.

7. Đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi Thông báo đăng ký khai thác tuyến 
thành công của chuyến xe đang khai thác nếu trong một tháng thực hiện dưới 
70% tổng số chuyến xe đã đăng ký hoạt động trong một tháng (tổng số chuyến 
xe đăng ký hoạt động trong 01 tháng tính theo tồng số chuyến xe trong Thông 
báo đăng ký khai thác tuyến thành công).

8. Sở Giao thông vận tải nơi phát hành Thông báo đăng ký khai thác tuyến 
thành công thực hiện thu hồi Thông báo đăng ký khai thác tuyến đối với chuyến 
xe đang khai thác theo trình tự sau đây:

a) Ban hành quyết định thu hồi. Trường hợp tuyến đăng ký khai thác chỉ 
có 01 chuyến xe hoặc toàn bộ các chuyến xe của tuyến đều thực hiện dưới 70% 
tông số chuyến xe đã đăng ký thì thực hiện thu hồi Thông báo đăng ký khai 
thác tuyến thành công và thu hồi phù hiệu đã cấp cho phương tiện hoạt động 
trên tuyến;

b) Gửi quyết định thu hồi cho đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách hai 
đầu tuyến, Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia và phải đăng tải thông tin 
trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải;

c) Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thu 
hồi, thực hiện cập nhật thông tin giờ xuất bến của chuyến xe đã thu hồi vào Cơ 
sở dữ liệu cấp phép hoạt động vận tải của Bộ Giao thông vận tải làm cơ sở cho 
các đơn vị kinh doanh vận tải khác đăng ký khai thác tuyến theo quy định của 
Nghị định này;

d) Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi có hiệu lực thi 
hành, đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi không được đăng ký khai thác trên 
tuyến có chuyến xe bị thu hồi. Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày quyết định thu 
hôi có hiệu lực thi hành, nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh trên tuyến 
có chuyến xe bị thu hồi thì đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục đăng ký 
khai thác tuyến theo quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 23. Quy định về quản lý sử dụng, cấp, cấp lại và thu hồi phù hiệu

1. Đơn vị kinh doanh có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bàng 
xe bốn bánh có gắn động cơ được cấp phù hiệu.
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2. Đơn vị kinh doanh có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, được 
cấp phù hiệu cho xe ô tô phù hợp với loại hình kinh doanh đà được cấp phép 
và bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Tại một thời điểm, mỗi xe chỉ được cấp và sử dụng một loại phù hiệu 
tương ứng với một loại hình kinh doanh vận tải;

b) Đơn vị kinh doanh vận tải kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố 
định được Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến cấp phù hiệu xe ô tô trung chuyển.

3. Thời hạn có giá trị của phù hiệu

a) Phù hiệu cấp cho xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ kinh doanh vận 
tải, xe ô tô trung chuyển có thời hạn theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải 
(thời gian đề nghị tối thiểu 01 năm, tối đa đến 07 năm) và không quá niên hạn 
sử dụng của phương tiện;

b) Phù hiệu “XE TUYẾN cố ĐỊNH” cấp cho các xe tăng cường giải tỏa 
hành khách trong các dịp Tết Nguyên đán có giá trị không quá 30 ngày; các dịp 
Lễ, Tết dương lịch và các kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia, tuyển sinh đại 
học, cao đẳng có giá trị không quá 10 ngày.

4. Kích thước tối thiểu của các loại phù hiệu là 9 X 10 cm.

5. Hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu phải bảo đảm đủ các thành phần như sau:

a) Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục V kèm theo 
Nghị định này;

b) Chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc giấy hẹn nhận chứng nhận đăng ký 
xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (bản 
sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc). Trường hợp phương tiện không thuộc 
quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao hoặc 
bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc 
bản sao điện tử từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: hợp đồng thuê phương tiện 
bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và 
họp tác xã hoặc hợp đổng họp tác kinh doanh.

6. Trình tự, thủ tục cấp phù hiệu

a) Đơn vị kinh doanh vận tải gửi 01 bộ hồ sơ (trực tuyến hoặc trực tiếp 
hoặc dịch vụ bưu chính) đề nghị cấp phù hiệu đến Sở Giao thông vận tải nơi đà 
cấp Giấy phép kinh doanh cho đơn vị; trường họp đơn vị kinh doanh vận tải 
hành khách theo tuyến cố định hoặc bến xe khách có nhu cầu sử dụng xe trung 
chuyển nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu “XE TRƯNG CHUYÊN” đến Sở 
Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép kinh doanh cho đơn vị hoặc Sở Giao
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thông vận tải đầu tuyến bên kia. Trường hợp hồ sơ cần sửa đồi, bổ sung, cơ 
quan cấp phù hiệu thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua 
hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhừng nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến 
đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ. Trường hợp gửi hồ sơ trực tuyến, đơn vị kinh doanh vận tải phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã đăng ký đề nghị 
cấp phù hiệu.

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, 
Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho các xe theo đề nghị của đơn vị kinh 
doanh vận tải và cập nhật các phù hiệu đã cấp vào Cơ sở dữ liệu cấp phép hoạt 
động vận tải. Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng 
văn bản hoặc trả lời thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện trên hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải hoặc trực tiếp tại cơ quan cấp hoặc 
dịch vụ bưu chính. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan cấp hoặc 
dịch vụ bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng 
theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải.

Cơ quan cấp thực hiện việc xử lý hồ sơ và cấp phù hiệu trên hệ thống dịch 
vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải và cập nhật kết quả cấp phép vào 
Cơ sơ dữ liệu cấp phép hoạt động vận tải;

c) Cơ quan cấp kiểm tra thông tin về Giấy chứng nhận kiểm định an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các xe ô tô để bảo đảm phương tiện đủ 
điều kiện kinh doanh vận tải trên hệ thống Đăng kiểm Việt Nam.

7. Phù hiệu được cấp lại khi hết hạn, khi bị mất hoặc bị hư hỏng, khi thay 
đổi chủ sở hữu phương tiện hoặc thay đổi đơn vị kinh doanh vận tải. Hồ sơ, 
trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp lại phù hiệu thực hiện theo quy định tại khoản 5, 
khoản 6 Điều này. Thời hạn của phù hiệu được cấp lại theo quy định tại khoản 3 
Điều này. Trường hợp cấp lại phù hiệu khi hết hạn, đơn vị kinh doanh vận tải 
được đề nghị cấp lại phù hiệu trong khoảng thời gian 15 ngày tính đến ngày hết 
hạn phù hiệu.

8. Phù hiệu được cấp lại khi bị thu hồi. Sau khi hết thời hạn bị thu hồi phù 
hiệu, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải 
thì đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thù tục để được cấp lại phù hiệu theo 
quy định. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thầm quyền cấp lại phù hiệu thực hiện theo 
quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều này.

9. Sở Giao thông vận tải

a) Quản lý, tô chức thực hiện việc in ấn các loại phù hiệu theo các mẫu đà 
được ban hành tại Phụ lục XIII Nghị định này; cấp, cấp lại các loại phù hiệu 
theo quy định tại Điều này.
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b) Không thực hiện cấp phù hiệu cho xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ 
trong thời gian xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ đó bị cơ quan có thâm 
quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi phù hiệu 
(trừ trường hợp xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ đó chuyển quyền sử dụng, 
sở hữu và hoàn thành việc nộp lại phù hiệu về Sở Giao thông vận tải để cập 
nhật các phù hiệu có trong Cơ sở dữ liệu cấp phép hoạt động vận tải);

c) Gửi cho đơn vị kinh doanh vận tải quyết định thu hồi phù hiệu và phải 
đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải; cập 
nhật các phù hiệu bị thu hồi vào Cơ sở dữ liệu cấp phép hoạt động vận tải;

d) Gửi cho đơn vị kinh doanh vận tải văn bản thông báo về việc phù hiệu 
hết giá trị sử dụng khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền về việc 
tước quyền sử dụng phù hiệu và đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử 
của Sở Giao thông vận tải. Định kỳ 05 ngày làm việc cuối hằng tháng, Sở Giao 
thông vận tải thông báo bằng văn bản danh sách các xe sẽ hết hạn phù hiệu của 
tháng tiếp theo và đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao 
thông vận tải.

10. Đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi phù hiệu một trong các trường 
hợp sau đây:

a) Thu hồi phù hiệu đối với tất cả xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ của 
đơn vị kinh doanh vận tải khi đơn vị kinh doanh vận tải bị cơ quan có thẩm 
quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh 
vận tải;

b) Thu hồi phù hiệu của các xe ô tô kinh doanh vận tải theo tuyến cố định 
khi đơn vị kinh doanh vận tải không hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến 
trong thời gian 60 ngày liên tục;

c) Thu hồi phù hiệu của phương tiện vi phạm 01 tháng đối với trường hợp 
khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của mỗi phương tiện trong 
01 tháng cho thấy có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy (không tính 
các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở xuống);

d) Thu hồi phù hiệu cúa phương tiện vi phạm 01 tháng đối với trường hợp 
khi khai thác dừ liệu cân kiểm soát tải trọng xe từ công trình kiểm soát tải trọng 
xe cố định tự động 1 cấp cân của mỗi phương tiện trong 01 tháng cho thấy có 
từ 03 lần vi phạm tải trọng cho phép của cầu, đường trên 10% (vi phạm tải 
trọng trục xe hoặc khối lượng toàn bộ của xe hoặc cả hai vi phạm trong 01 lần 
cân kiểm soát tải trọng xe khi tham gia giao thông trên đường bộ), trừ trường 
hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng;

đ) Thu hồi phù hiệu các xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ kinh doanh 
vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải khi phương tiện đã được chuyển nhượng 
hoặc cho đơn vị khác thuê;
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e) Thu hồi phù hiệu khi đơn vị kinh doanh vận tải có báo cáo và nộp lại 
phù hiệu trong trường hợp không tiếp tục sử dụng phương tiện đê kinh doanh 
vận tải;

g) Thu hồi phù hiệu của các xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ mà thành 
viên hợp tác xã kinh doanh vận tải không đăng ký thuế, không khai thuế theo 
quy định của pháp luật thuế.

11. Sở Giao thông vận tải

a) Ban hành quyết định và thu hồi phù hiệu do cơ quan mình câp đối với 
đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi phù hiệu theo quy định tại khoản 10 Điều 
này, điếm d khoản 7 Điều 21 của Nghị định này;

b) Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, Sờ Giao thông 
vận tải phải đăng quyết định thu hồi trên Trang thông tin điện tử của Sở; cập 
nhật các phù hiệu bị thu hồi vào Cơ sở dữ liệu cấp phép hoạt động vận tải;

c) Khi cơ quan cấp phù hiệu ban hành quyết định thu hồi, trong thời hạn 
10 ngày kể từ ngày ký, đơn vị kinh doanh vận tải phải dừng hoạt động kinh 
doanh vận tải đối với xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ bị thu hồi đồng thời 
nộp lại phù hiệu cho cơ quan cấp.

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại phù hiệu theo quy định theo 
quyết định thu hồi, Sở Giao thông vận tải không cấp mới, cấp lại phù hiệu trong 
thời gian 30 ngày (60 ngày đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 
06 tháng liên tục) kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp phù hiệu đến Sở 
Giao thông vận tải. Sau thời gian 30 ngày (60 ngày đối với trường hợp vi phạm 
lần thứ 2 trong thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày nộp lại phù hiệu, nếu có 
nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh, đơn vị kinh doanh vận tải làm thủ tục để 
được cấp theo quy định tại khoản 6 Điều này.

Trường hợp quá thời hạn trên đơn vị kinh doanh vận tải không nộp, Sở 
Giao thông vận tải không cấp mới, cấp lại phù hiệu trong thời gian 45 ngày (90 
ngày đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 06 tháng liên tục) kể 
từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp đủ phù hiệu theo quyết định thu hồi; sau 
thời hạn trên, nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh, đơn vị kinh doanh 
vận tải làm thủ tục để được cấp phù hiệu theo quy định tại Nghị định này;

d) Chưa giải quyết cấp mới, cấp lại phù hiệu đối với đơn vị kinh doanh 
vận tải vi phạm quy định bị thu hồi phù hiệu nhưng không chấp hành quyết 
định thu hồi phù hiệu; sau khi đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành xong quyết 
định thu hồi phù hiệu, cơ quan cấp phù hiệu thực hiện giải quyết theo quy định 
tại điểm c khoản 11 Điều này. Trường hợp sau khi có quyết định thu hồi phù 
hiệu, đơn vị kinh doanh vận tải có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải nơi cấp báo 
cáo bị mất; trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của đơn vị kinh 
doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải không thực hiện cấp mới, cấp lại phù hiệu.
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12. Đơn vị kinh doanh vận tải

a) Phải truy cập vào trang thông tin của Sở Giao thông vận tải để kiểm tra 
thông tin về thu hồi giấy phép kinh doanh, phù hiệu và phải nộp lại phù hiệu 
cho Sở Giao thông vận tải khi bị thu hồi Giấy phép kinh doanh, phù hiệu. 
Trường hợp không còn sử dụng phương tiện đê kinh doanh vận tải (chuyển 
nhượng hoặc cho đơn vị khác thuê xe hoặc ngừng kinh doanh vận tải), trong 
thời gian 10 ngày kể từ ngày ngừng hoạt động kinh doanh, đơn vị kinh doanh 
vận tải phải gửi báo cáo bằng vãn bản kèm phù hiệu về Sở Giao thông vận tải 
nơi cấp (trừ trường hợp bị mất);

b) Không được sử dụng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ để kinh doanh 
vận tải trong thời gian xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ bị cơ quan có thẩm 
quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng (Giấy phép kinh doanh 
vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu) hoặc bị thu hồi phù hiệu.

Mục 5
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HỎẠT ĐỘNG VẬN TẢI NỘI BỘ

Điều 24. Quy định đối với vận tải người nội bộ bằng xe ô tô

1. Xe ô tô vận tải người nội bộ

a) Sử dụng xe ô tô phải đáp ứng các điều kiện tham gia giao thông theo 
quy định tại khoản 1 Điều 35, khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 40 của Luật 
Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phải có dây an toàn tại các vị trí ghế ngồi, 
có hướng dẫn về an toàn giao thông và thoát hiểm khi xảy ra sự cố trên xe;

b) Xe ô tô phải được niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE NỘI BỘ” làm 
bàng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe, kích thước 
tối thiểu của cụm từ “XE NỘI BỘ” là 10 X 35 cm theo Mầu số 12 Phụ lục XIII 
kèm theo Nghị định này. Trường hợp niêm yết bằng thiết bị điện tử phải bảo 
đảm cụm từ “XE NỘI BỘ” luôn được bật sáng và có kích thước tối thiểu là 10 
X 35 cm;

c) Phải thuộc quyền sở hừu hoặc quyền sử dụng họp pháp theo họp đồng 
thuê phương tiện bằng văn bản của đơn vị vận tải nội bộ với tô chức, cá nhân 
theo quy định của pháp luật.

Trường họp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có 
hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã 
có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở 
hữu của thành viên hợp tác.xà.
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2. Đơn vị hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô

a) Theo dõi, giám sát hoạt động của lái xe và phương tiện trong suốt quá 
trình hoạt động vận tải nội bộ; thực hiện chế độ bảo dưỡng sửa chữa phương 
tiện đúng quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông xe 
cơ giới đường bộ; kiểm tra điều kiện an toàn giao thông của xe và lái xe ô tô 
trước khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển; kiểm tra, giám sát hoạt động của xe 
ô tô và người lái xe trên hành trình;

b) Bảo đảm quy định về thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc trong 
ngày, thời gian nghỉ của người lái xe theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật 
trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

c) Tổ chức thực hiện bảo đảm công tác quản lý an toàn theo quy định tại 
khoản 10 Điều 11 Nghị định này;

d) Lập, cập nhật đầy đủ các nội dung quy định về quá trình hoạt động của 
phương tiện và lái xe thuộc đơn vị vào lý lịch phương tiện, lý lịch hành nghề 
lái xe, thực hiện theo dõi quá trình hoạt động và bảo dưỡng, sửa chừa phương 
tiện theo quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông xe 
cơ giới đường bộ;

đ) Không sử dụng xe ô tô chở người có giường nằm hai tầng đê hoạt động 
trên các tuyến đường cap V miền núi, VI miền núi;

e) Không được sử dụng người lái xe đang trong thời gian bị cấm hành 
nghề theo quy định của pháp luật; không sử dụng lái xe có dưới 02 năm kinh 
nghiệm điều khiển xe khách có trọng tải thiết kế từ 29 chồ (không kê chỗ của 
người lái xe) trở lên để điều khiển xe có giường nằm hai tầng. Tổ chức khám 
sức khỏe định kỳ cho người lái xe và sử dụng người lái xe đủ sức khỏe theo 
quy định.

3. Người lái xe ô tô hoạt động vận tải nội bộ

a) Có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn của xe, hướng 
dẫn cho người ngồi trên xe về an toàn giao thông và thoát hiểm khi gặp sự cố, 
yêu cầu người ngồi trên xe thắt dây an toàn trước khi cho xe khởi hành; kiếm 
tra việc sắp xếp, chằng buộc hành lý bảo đảm an toàn;

b) Thực hiện quy định về thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc trong 
ngày, thời gian nghỉ theo khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ;

c) Không được chở người trên mui, trong khoang chở hành lý hoặc để 
người đu, bám bên ngoài xe; không được chở hàng nguy hiểm, hàng cấm lưu 
hành, hàng lậu, động thực vật hoang dã; không được chở người, hành lý, hàng 
hóa vượt quá trọng tải, quá số người theo quy định;

*
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d) Từ chối điều khiển phương tiện khi phát hiện phương tiện không bảo 
đảm các điều kiện về an toàn, không có hoặc không có đủ dây an toàn trên xe.

Điều 25. Quy định đối vói vận tải hàng hóa nội bộ bằng xe ô tô

1. Xe ô tô vận tải hàng hóa nội bộ

a) Xe ô tô phải đáp ứng các điều kiện tham gia giao thông theo quy định 
tại khoản 1 Điều 35, khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 40 của Luật Trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ; phải có dây an toàn tại vị trí ghế ngồi, có hướng dẫn 
về an toàn giao thông và thoát hiểm khi xảy ra sự cố trên xe;

b) Phải được niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE NỘI BỘ” làm bằng vật 
liệu phản quang trên kính phía trước, kích thước tối thiểu của cụm từ “XE NỘI 
BỘ” là 10 X 35 cm theo Mầu số 12 Phụ lục XIII kèm theo Nghị định này. 
Trường hợp niêm yết bằng thiết bị điện tử phải bảo đảm cụm từ “XE NỘI BỘ” 
luôn được bật sáng và có kích thước tối thiểu là 10 X 35 cm;

c) Phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng 
thuê phương tiện bằng văn bản của đơn vị vận tải nội bộ với tổ chức, cá nhân 
theo quy định của pháp luật.

Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có 
hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã 
có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở 
hữu của thành viên hợp tác xã;

d) Xe ô tô vận tải hàng hóa phải bảo đảm chất lượng và kích thước thùng 
xe đúng theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

2. Đơn vị vận tải hàng hóa nội bộ

a) Theo dõi, giám sát hoạt động của lái xe và phương tiện trong suốt quá 
trình hoạt động vận tải nội bộ; thực hiện chế độ bảo dường sửa chừa phương 
tiện đúng quy định về bảo dường kỹ thuật, sửa chừa phương tiện giao thông xe 
cơ giới đường bộ; kiểm tra điều kiện an toàn giao thông của xe và lái xe ô tô 
trước khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyến; kiểm tra, giám sát hoạt động của xe 
ô tô và người lái xe trên hành trình;

b) Yêu cầu lái xe phải thực hiện thời gian làm việc trong ngày và thời gian 
lái xe liên tục theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ. Bảo đảm quy định về thời gian lái xe liên tục, thời gian làm 
việc trong ngày, thời gian nghỉ của người lái xe;

c) Tổ chức thực hiện bảo đảm công tác quản lý an toàn theo quy định tại 
khoản 10 Điều 11 Nghị định này;
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d) Lập, cập nhật đầy đủ các nội dung quy định về quá trình hoạt động của 
phưcmg tiện và lái xe thuộc đơn vị vào lý lịch phương tiện, lý lịch hành nghề 
lái xe, thực hiện theo dõi quá trình hoạt động và bảo dưỡng, sửa chữa phương 
tiện theo quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chừa phương tiện giao thông xe 
cơ giới đường bộ;

đ) Chỉ được sử dụng xe để vận chuyển hàng hoá là sản phẩm, hàng hóa do 
cơ quan, tổ chức thực hiện sản xuất hoặc vận chuyển trang thiết bị, dụng cụ, 
nguyên vật liệu, nhiên liệu, các động sản khác phục vụ cho hoạt động của đơn 
vị mình;

e) Không được sử dụng người lái xe đang trong thời gian bị cấm hành 
nghề theo quy định của pháp luật. Tồ chức khám sức khỏe định kỳ cho người 
lái xe và sử dụng người lái xe đủ sức khỏe theo quy định;

g) Chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô;

h) Phải cấp cho lái xe Giấy vận tải bằng vãn bản giấy hoặc điện tử trước 
khi vận chuyển hàng hóa trên đường. Giấy vận tải phải có các thông tin tối 
thiểu gồm: tên đơn vị vận tải nội bộ; biến kiểm soát xe; hành trình vận chuyên 
(điểm đầu, điểm cuối); loại hàng và khối lượng hàng vận chuyển trên xe.

3. Người lái xe ô tô vận tải hàng hóa nội bộ

a) Có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn của xe trước khi 
cho xe khởi hành; kiểm tra việc sắp xếp, chằng buộc hàng hoá xếp trên xe bảo 
đảm an toàn theo quy định;

b) Khi vận chuyển hàng hóa, lái xe phải mang theo Giấy vận tải bằng văn 
bản giấy hoặc phải có thiết bị để truy cập vào phần mềm thể hiện nội dung của 
Giấy vận tải và các giấy tờ của lái xe và phương tiện theo quy định của pháp 
luật. Trước khi thực hiện vận chuyển hàng hóa, lái xe có trách nhiệm yêu cầu 
người chịu trách nhiệm xếp hàng hóa lên xe ký xác nhận việc xếp hàng vào 
Giấy vận tải và có trách nhiệm từ chối vận chuyển nếu việc xếp hàng không 
đúng quy định của pháp luật;

c) Thực hiện quy định về thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc trong 
ngày, thời gian nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ;

d) Không được chở hàng cấm lưu hành, hàng lậu, động thực vật hoang dã; 
không được chở hàng hóa vượt quá khối lượng cho phép tham gia giao thông 
theo quy định của pháp luật;

đ) Có trách nhiệm từ chối điều khiển phương tiện khi phát hiện phương 
tiện không bảo đảm các điều kiện về an toàn.
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Điều 26. Quy định đối với vận tải nguôi nội bộ bằng xe bốn bánh có 
gan động CO’

1. Sử dụng xe bốn bánh có gắn động cơ phải đáp ứng các điều kiện tham 
gia giao thông theo quy định tại khoản 1 Điều 35, khoản 1, khoản 2 Điều 40 
của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

2. Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Đường bộ.

3. Thực hiện quy định tại điểm b khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 24 
Nghị định này.

Điều 27. Quy định đối với vận tải hàng hóa nội bộ bằng xe bốn bánh 
có gắn động cơ

1. Sử dụng xe bốn bánh có gắn động cơ phải đáp ứng các điều kiện tham 
gia giao thông theo quy định tại khoản 1 Điều 35, khoản 1, khoản 2 Điều 40 
của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

2. Thực hiện quy định tại điểm b khoản 1, điểm b, điểm c và điểm g khoản 2 
Điều 25 Nghị định này.

Chương III
QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUÓC TẾ

Mục 1 
QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 28. Phạm vi hoạt động của phưong tiện

1. Phương tiện được cấp giấy phép liên vận hoạt động theo các tuyến 
đường và cửa khẩu ghi trong giấy phép. Đối với vận tải đường bộ quốc tế giữa 
Việt Nam và Trung Quốc, phương tiện hoạt động theo các tuyến đường và cửa 
khẩu ghi trong Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc.

2. Phương tiện không được phép vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách 
giữa hai điểm trong lãnh thồ của một quốc gia thành viên khác; không được 
phép vận chuyển hàng hóa giữa các điểm trong lãnh thố của quôc gia quá cảnh.

Điều 29. Quy định chung về giấy phép vận tải đuờng bộ quốc tế và 
giấy phép liên vận

1. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế được cơ quan có thẩm quyền cấp 
cho đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quôc tê. 
Đối với vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, giấy phép vận 
tải đường bộ quốc tế được cấp cho xe công vụ và phương tiện vận tải thực hiện 
vận tải đường bộ qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.
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2. Giấy phép liên vận được cơ quan có thẩm quyền cấp cho các phương 
tiện để thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quốc tế.

a) Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện thương mại được phép đi lại 
nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày và có thời hạn 01 năm kê từ ngày cấp, 
trừ các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c và điểm d của khoản này;

b) Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào cấp cho phương tiện thuộc 
các doanh nghiệp phục vụ công trình, dự án, hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp trên lãnh thổ Lào được đi lại nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày và 
có thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp;

c) Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện thương mại giữa Việt Nam và 
Lào đối với xe vận tải hành khách theo hợp đồng và xe vận tải khách du lịch 
được phép đi lại nhiều lần và được cấp theo thời hạn chuyến đi hoặc thời gian 
của chuyến du lịch nhưng không vượt quá 30 ngày;

d) Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện thương mại giữa Việt Nam và 
Campuchia có hai loại: loại 1 cấp cho phương tiện vận tải qua lại nhiều lần, 
mỗi lần không quá 30 ngày, có thời hạn tối đa là 01 năm; loại 2 cấp cho phương 
tiện đi lại một lần với thời hạn không quá 30 ngày;

đ) Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện phi thương mại giữa Việt Nam 
và Lào hoặc Việt Nam - Lào - Campuchia được phép đi lại nhiều lần và có thời 
hạn không quá 30 ngày;

e) Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện đi công vụ, phương tiện của 
các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế giữa Việt Nam và Lào được phép đi 
lại nhiều lần và có thể cấp theo thời gian của chuyến đi nhưng không vượt 
quá 01 năm;

g) Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện phi thương mại giừa Việt Nam 
và Campuchia (trừ xe cứu hỏa, xe cứu thương được miễn giấy phép theo quy 
định tại Hiệp định Vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia) có hai loại: loại 1 cấp 
cho phương tiện vận tải qua lại nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày, có thời 
hạn tối đa là 01 năm; loại 2 cấp cho phương tiện đi lại một lần với thời hạn 
không quá 30 ngày.

3. Thời hạn của giấy phép liên vận cấp cho phương tiện không được vượt 
quá niên hạn sử dụng của phương tiện.

Mục 2
TRÌNH Tự, THỦ TỤC CẤP, CÁP LẠI, THƯ HÒI GIẤY PHÉP VẬN TẢI 

ĐƯỜNG Bộ QƯÓC TẾ VÀ GIẤY phép liên VẬN ASEAN

Điều 30. Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN

1. Đối tượng

Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN được cấp cho đơn vị kinh doanh 
vận tải của Việt Nam thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quốc tế ASEAN.
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2. Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường 
bộ quốc tế ASEAN theo Mầu số 01 Phụ lục VII kèm theo Nghị định này.

3. Thẩm quyền cấp giấy phép: Cục Đường bộ Việt Nam.

4. Trình tự, thủ tục

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy 
phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
phép theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ bưu chính;

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường 
hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giây phép hoặc 
dịch vụ bưu chính cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng 
theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền 
cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền 
cấp giấy phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch 
vụ công trực tuyến cho đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện cấp Giấy phép vận 
tải đường bộ quốc tế ASEAN theo Mầu số 02 Phụ lục VII kèm theo Nghị định 
này. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo 
bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;

d) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép hoặc dịch vụ bưu chính.

5. Trường hợp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN bị hư hỏng, 
bị mất, đơn vị kinh doanh vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy định tại 
khoản 2 và khoản 4 Điều này.

Điều 31. Thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thu hồi Giấy phép vận tải đường 
bộ quốc tế ASEAN khi đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm một trong các trường 
hợp sau:

a) Kinh doanh loại hình vận tải không đúng theo Giấy phép vận tải đường 
bộ quốc tế ASEAN;

b) Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bị cơ quan có thẩm quyền 
thu hồi;

c) Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu đề nghị thu hồi 
vì lý do vi phạm liên quan đến các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu 
tại cửa khâu, quy định về quản lý hoạt động ở khu vực cửa khâu;
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d) Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục

a) Cơ quan cấp giấy phép ban hành quyết định thu hồi Giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế ASEAN và gửi cho đơn vị kinh doanh vận tải, các cơ quan 
quản lý nhà nước tại cửa khẩu và các cơ quan có liên quan; đăng tải thông tin 
trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đồng 
thời thông báo bằng văn bản đến các quốc gia thành viên ASEAN để phối hợp 
xử lý;

b) Khi cơ quan cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN ban hành 
quyết định thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN. Trong thời hạn 
15 kể từ ngày ký, đơn vị vận tải phải nộp Giấy phép vận tải đường bộ quôc tế 
ASEAN và toàn bộ Giấy phép liên vận ASEAN cho cơ quan cấp giấy phép, 
đồng thời dừng hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ ASEAN theo quyết 
định thu hồi.

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại Giấy phép vận tải đường bộ 
quốc tế ASEAN và toàn bộ Giấy phép liên vận ASEAN theo đúng quyết định 
thu hồi, cơ quan cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN không cấp 
lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN trong thời gian 30 ngày kể từ 
ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại đủ Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế 
ASEAN và toàn bộ Giấy phép liên vận ASEAN theo quyết định thu hồi.

Trường hợp quá thời hạn trên, đơn vị kinh doanh vận tải không nộp Giấy 
phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN và toàn bộ Giấy phép liên vận ASEAN 
hoặc có nộp nhưng không đủ theo quyết định thu hồi, cơ quan cấp phép không 
cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN trong thời gian 45 ngày kể 
từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại đủ Giấy phép vận tải đường bộ quốc 
tế ASEAN và toàn bộ Giấy phép liên vận ASEAN theo quyết định thu hồi. Sau 
thời hạn trên, nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh, đơn vị kinh doanh 
vận tải làm thủ tục để được cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN 
và toàn bộ Giấy phép liên vận ASEAN theo quy định tại Nghị định này.

Điều 32. Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN

1. Đối tượng

Giấy phép liên vận ASEAN được cấp cho các phương tiện thuộc quyền 
sử dụng hợp pháp của các đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép 
vận tải đường bộ quốc tế ASEAN.

2. Thành phần hồ sơ

a) Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN theo Mầu số 03 
Phụ lục VII kèm theo Nghị định này;
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b) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc giấy hẹn nhận giấy chứng nhận 
đăng ký xe ô tô của cơ quan có thâm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô 
tô (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 
từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc). Trường họp phương tiện không 
thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao 
hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: hợp đồng thuê phương 
tiện bằng văn bản với tố chức, cá nhân hoặc họp đồng dịch vụ giừa thành viên 
và họp tác xã hoặc họp đồng hợp tác kinh doanh hoặc họp đồng cho thuê tài 
chính (đối với trường hợp cho thuê tài chính).

3. Thẩm quyền cấp giấy phép: Cục Đường bộ Việt Nam.

4. Trình tự, thủ tục

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy 
phép liên vận ASEAN đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo một trong 
các hình thức sau: trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ bưu chính;

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường 
họp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ 
bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo 
quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thâm quyền cấp 
giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thâm quyền câp 
giấy phép thông báo trực tiếp hoặc bằng vãn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến cho đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận hồ sơ;

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện cấp Giấy phép liên 
vận ASEAN theo Mầu số 04 Phụ lục VII kèm theo Nghị định này. Trường họp 
không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo bằng vãn bản hoặc 
qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;

d) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép hoặc dịch vụ bưu chính theo quy định.

5. Khi Giấy phép liên vận ASEAN hết thời hạn sử dụng hoặc còn thời hạn 
sử dụng nhưng hết trang đóng dấu xác nhận của các cơ quan quản lý tại cửa 
khẩu thì đơn vị vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy định tại khoản 2 và 
khoản 4 Điều này; Giấy phép liên vận ASEAN bị hư hỏng, bị mất thì đơn vị 
vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 4 
Điều này.
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Điều 33. Thu hồi Giấy phép liên vận ASEAN

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thu hồi Giấy phép liên vận 
ASEAN khi vi phạm một trong các trường hợp sau:

a) Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong giấy phép liên vận khi 
thực hiện hoạt động vận tải liên vận ASEAN;

b) Không thực hiện hoạt động vận tải liên vận ASEAN trong thời gian 03 
tháng kể từ ngày được cấp giấy phép liên vận;

c) Không thực hiện hoạt động vận tải liên vận ASEAN từ 03 chuyến trở 
lên trong thời gian 06 tháng liên tục (chuyến được tính là cả lượt xe đi và về);

d) Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc Giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế ASEAN hoặc phù hiệu của phương tiện bị cơ quan có thấm 
quyền thu hồi;

đ) Phương tiện quá thời hạn tái nhập vào Việt Nam theo quy định, ngoại 
trừ trường hợp bị thiên tai, tai nạn hoặc lý do bất khả kháng;

e) Cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch 
trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép liên vận ASEAN hoặc có hành vi gian dối 
để được cấp Giấy phép liên vận ASEAN.

2. Trình tự, thủ tục

a) Cơ quan cấp giấy phép ban hành quyết định thu hồi Giấy phép liên vận 
ASEAN và gửi cho đơn vị kinh doanh vận tải, các cơ quan quản lý nhà nước 
tại cửa khẩu và các cơ quan có liên quan; đãng tải thông tin trên Trang thông 
tin điện tử của cơ quan có thâm quyền cấp giấy phép, đồng thời thông báo bằng 
văn bản đến các quốc gia thành viên ASEAN để phối hợp xử lý;

b) Khi cơ quan cấp Giấy phép liên vận ASEAN ban hành quyết định thu 
hồi, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký, đơn vị kinh doanh vận tải phải nộp 
lại Giấy phép liên vận ASEAN cho cơ quan cấp, đồng thời dừng hoạt động kinh 
doanh vận tải ASEAN đối với xe ô tô bị thu hồi.

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại Giấy phép liên vận ASEAN 
theo quy định theo quyết định thu hồi, cơ quan cấp phép không cấp mới, cấp 
lại Giấy phép liên vận ASEAN trong thời gian 30 ngày (60 ngày đối với trường 
hợp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày đơn vị kinh 
doanh vận tải nộp Giấy phép liên vận ASEAN đến cơ quan cấp phép. Sau thời 
gian 30 ngày (60 ngày đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 06 
tháng liên tục) kể từ ngày nộp lại Giấy phép liên vận ASEAN, nếu có nhu cầu 
tiếp tục tham gia kinh doanh, đơn vị kinh doanh vận tải làm thủ tục để được 
cấp theo quy định tại Nghị định này.
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Trường hợp quá thời hạn trên đơn vị kinh doanh vận tải không nộp, cơ 
quan cấp phép không cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN trong thời 
gian 45 ngày (90 ngày đối với trường họp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 06 
tháng liên tục) kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp đủ Giấy phép liên vận 
ASEAN theo quyết định thu hồi; sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu tiếp tục tham 
gia kinh doanh, đơn vị kinh doanh vận tải làm thủ tục để được cấp Giấy phép 
liên vận ASEAN theo quy định tại Nghị định này;

c) Chưa giải quyết cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN đối với 
đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định bị thu hồi Giấy phép liên vận 
ASEAN nhưng không chấp hành quyết định thu hồi Giấy phép liên vận 
ASEAN; sau khi đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành xong quyết định thu hồi 
Giấy phép liên vận ASEAN, cơ quan cấp thực hiện giải quyết theo quy định 
của Nghị định này. Trường hợp sau khi có quyết định thu hồi Giấy phép liên 
vận ASEAN, đơn vị kinh doanh vận tải có vãn gửi cơ quan cấp phép báo cáo 
bị mất; trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của đơn vị kinh 
doanh vận tải, cơ quan cấp phép không thực hiện cấp mới, cấp lại Giấy phép 
liên vận ASEAN.

Điều 34. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện 
của các nưóc thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ 
qua biên giới

1. Đối tượng: phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung 
ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới quá thời gian lưu hành tại Việt Nam 
quy định tại Giấy phép liên vận ASEAN trong trường hợp bất khả kháng.

2. Thẩm quyền gia hạn: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương nơi phương tiện gặp sự cố bất khả kháng.

3. Thành phần hồ sơ

a) Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam 
theo Mầu số 05 Phụ lục VII kèm theo Nghị định này;

b) Giấy phép liên vận ASEAN (bản chính).

4. Trình tự, thủ tục

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp cho cơ quan có thẩm quyền 
nơi phương tiện gặp sự cố bất khả kháng;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện gia hạn thời gian lưu hành cho 
phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải 
đường bộ qua biên giới. Trường hợp không gia hạn, cơ quan có thâm quyên trả 
lời bằng vãn bản nêu rõ lý do.
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Mục 3
TRÌNH Tự, THỦ TỤC CẤP, CÁP LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP VẬN 

TẢI ĐƯỜNG Bộ QUỐC TẾ VÀ GIẤY PHÉP LIÊN VẬN GMS

Điều 35. Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS

1. Đối tượng: Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS được cấp cho đơn 
vị kinh doanh vận tải của Việt Nam thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quốc 
tế GMS.

2. Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường 
bộ quốc tế GMS theo Mầu số 01 Phụ lục VIII kèm theo Nghị định này.

3. Thẩm quyền cấp giấy phép: Cục Đường bộ Việt Nam.

4. Trình tự, thủ tục

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy 
phép vận tải đường bộ quốc tế GMS đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 
theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ bưu chính;

b) Cơ quan có thẩm quỵền cấp giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường 
hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc 
dịch vụ bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hô sơ theo 
quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đồi, bồ sung, cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến cho đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận hồ sơ;

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện cấp Giấy phép vận 
tải đường bộ quốc tế GMS theo Mau số 02 Phụ lục VIII kèm theo Nghị định 
này. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo 
bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;

d) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép hoặc dịch vụ bưu chính theo quy định.

5. Trường họp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS bị hư hỏng, bị 
mất, đơn vị kinh doanh vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế GMS theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.

Điều 36. Thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thu hồi giấy phép khi đơn vị kinh 
doanh vận tải vi phạm một trong các trường hợp sau:

a) Kinh doanh loại hình vận tải không đúng theo Giấy phép vận tải đường 
bộ quốc tế GMS;



48

b) Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bị cơ quan có thẩm quyền 
thu hồi;

c) Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu đề nghị thu hồi 
vì lý do vi phạm liên quan đến các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu 
tại cửa khẩu, quy định về quản lý hoạt động ở khu vực cửa khẩu;

d) Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục

a) Cơ quan cấp giấy phép ban hành quyết định thu hồi Giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế GMS và gửi cho đơn vị kinh doanh vận tải, các cơ quan quản 
lý nhà nước tại cửa khẩu và các cơ quan có liên quan; đăng tải thông tin trên 
Trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép đồng thời thông báo bằng 
văn bản đến các quốc gia thành viên GMS để phối hợp xử lý;

b) Khi cơ quan cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS ban hành 
quyết định thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS. Trong thời hạn 15 
ngày kề từ ngày ký, đơn vị vận tải phải nộp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế 
GMS và toàn bộ Giấy phép liên vận GMS và sổ theo dõi tạm nhập phương tiện 
vận tải (sau đây gọi là sổ TAD) cho cơ quan cấp giấy phép, đồng thời dừng hoạt 
động kinh doanh vận tải đường bộ GMS theo quyết định thu hồi.

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại Giấy phép vận tải đường bộ 
quôc tê GMS và toàn bộ Giây phép liên vận GMS và sô TAD theo đúng quyêt 
định thu hồi, cơ quan cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS không câp 
lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 
đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại đủ Giấy phép vận tải đường bộ quôc tê GMS 
và toàn bộ Giấy phép liên vận GMS và sổ TAD theo quyết định thu hồi.

Trường hợp quá thời hạn trên, đơn vị kinh doanh vận tải không nộp Giây 
phép vận tải đường bộ quốc tế GMS và toàn bộ Giấy phép liên vận GMS và sổ 
TAD hoặc có nộp nhưng không đủ theo quyết định thu hồi, cơ quan cấp phép 
không cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS trong thời gian 45 ngày 
kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại đủ Giấy phép vận tải đường bộ 
quốc tế GMS và toàn bộ Giấy phép liên vận GMS và sổ TAD theo quyết định 
thu hồi. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh, đơn vị 
kinh doanh vận tải làm thủ tục để được cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc 
tế GMS và Giấy phép liên vận GMS và sổ TAD theo quy định tại Nghị định này.

Điều 37. Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD

1. Đối tượng: Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD được cấp cho các 
phương tiện thuộc quyền sử dụng hợp pháp của các đơn vị kinh doanh vận tải 
đà được cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS.
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2. Thành phần hồ sơ

a) Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD theo 
Mau số 03 Phụ lục VIII kèm theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc giấy hẹn nhận giấy chứng nhận 
đăng ký xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đãng ký xe ô 
tô (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 
từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc). Trường hợp phương tiện không 
thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao 
ho.ặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: hợp đồng thuê phương 
tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên 
và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng cho thuê tài 
chính (đối với trường hợp cho thuê tài chính).

3. Thẩm quyền cấp giấy phép: Cục Đường bộ Việt Nam.

4. Trình tự, thủ tục

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép liên 
vận GMS hoặc sổ TAD đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo một 
trong các hình thức sau: trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ bưu chính;

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường 
hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc 
dịch vụ bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng 
theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền 
cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bồ sung, cơ quan có thẩm quyền 
cấp giấy phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch 
vụ công trực tuyến cho đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện cấp Giấy phép liên 
vận GMS theo Mầu số 04 Phụ lục VIII hoặc sổ TAD theo Mau số 05 Phụ lục VIII 
kèm theo Nghị định này. Trường hợp không cấp, cơ quan có thâm quyền cấp 
giấy phép thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến 
và nêu rõ lý do;

d) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thâm quyền cấp 
giấy phép hoặc dịch vụ bưu chính theo quy định.

5. Khi Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD hết thời hạn sử dụng hoặc 
còn thời hạn sử dụng nhưng hết trang đóng dấu xác nhận của các cơ quan quản 
lý tại cửa khẩu thì đơn vị kinh doanh vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy 
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định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này; Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD 
bị hư hỏng, bị mất thì đơn vị kinh doanh vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy 
định tại điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều này.

Điều 38. Thu hồi Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD

1. Cơ quan cấp giấy phép thu hồi Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD 
khi vi phạm một trong các trường hợp sau:

a) Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong Giấy phép liên vận GMS 
hoặc sổ TAD khi thực hiện hoạt động vận tải liên vận GMS;

b) Không thực hiện hoạt động vận tải liên vận GMS trong thời gian 03 
tháng kể từ ngày được cấp giấy phép liên vận hoặc sổ TAD;

c) Không thực hiện hoạt động vận tải liên vận GMS từ 03 chuyến trở lên 
trong thời gian 06 tháng liên tục (chuyến được tính là cả lượt xe đi và về);

d) Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc Giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế GMS hoặc phù hiệu của phương tiện bị cơ quan có thâm 
quyền thu hồi;

đ) Phương tiện quá thời hạn tái nhập vào Việt Nam theo quy định, ngoại 
trừ trường hợp bị thiên tai, tai nạn hoặc lý do bất khả kháng;

e) Cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch 
trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD hoặc có hành 
vi gian dối để được cấp Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD.

2. Trình tự, thủ tục

a) Cơ quan cấp giấy phép ban hành quyết định thu hồi Giấy phép liên vận 
GMS hoặc sổ TAD và gửi cho đơn vị kinh doanh vận tải, các cơ quan quản lý 
nhà nước tại cửa khẩu và các cơ quan có liên quan; đăng tải thông tin trên Trang 
thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép đồng thời thông báo bằng vàn bản 
đến các quốc gia thành viên GMS để phối hợp xử lý;

b) Khi cơ quan cấp Giấy phép liên vận GMS hoặc so TAD ban hành quyết 
định thu hồi, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký, đơn vị kinh doanh vận tải 
phải nộp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sô TAD cho cơ quan cấp, đồng thời 
dừng hoạt động kinh doanh vận tải GMS đối với xe ô tô bị thu hồi.

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại Giấy phép liên vận GMS 
hoặc sổ TAD theo quy định theo quyết định thu hồi, cơ quan cấp phép không 
cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD trong thời gian 30 ngày 
(60 ngày đối với trường họp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 06 tháng liên 
tục) kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp Giấy phép liên vận GMS hoặc 
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sổ TAD đến cơ quan cấp phép. Sau thời gian 30 ngày (60 ngày đối với trường 
hợp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày nộp lại Giấy 
phép liên vận GMS hoặc sổ TAD, nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh 
doanh, đơn vị kinh doanh vận tải làm thủ tục để được cấp theo quy định tại 
Nghị định này.

Trường hợp quá thời hạn trên đơn vị kinh doanh vận tải không nộp, cơ 
quan cấp phép không cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc so TAD 
trong thời gian 45 ngày (90 ngày đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 trong 
thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp đủ Giấy 
phép liên vận GMS hoặc sổ TAD theo quyết định thu hồi; sau thời hạn trên, 
nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh, đơn vị kinh doanh vận tải làm thủ 
tục để được cấp Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD theo quy định tại Nghị 
định này;

c) Chưa giải quyết cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD 
đối với đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định bị thu hồi Giây phép liên 
vận GMS hoặc sổ TAD nhưng không chấp hành quyết định thu hôi Giây phép 
liên vận GMS hoặc sổ TAD; sau khi đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành xong 
quyết định thu hồi Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD, cơ quan cấp thực 
hiện giải quyết theo quy định của Nghị định này. Trường hợp sau khi có quyết 
định thu hồi Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD, đơn vị kinh doanh vận tải 
có văn gửi cơ quan cấp phép báo cáo bị mất; trong thời gian 60 ngày kê từ ngày 
nhận được văn bàn của đơn vị kinh doanh vận tải, cơ quan cấp phép không thực 
hiện cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD.

Điều 39. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện 
của các nước thực hiện Hiệp định GMS

1. Đối tượng: phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS quá 
thời gian lưu hành tại Việt Nam quy định tại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ 
TAD trong trường hợp bất khả kháng.

2. Thẩm quyền gia hạn: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương nơi phương tiện gặp sự cố bất khả kháng.

3. Thành phần hồ sơ

a) Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam 
theo Mầu số 06 Phụ lục VIII kèm theo Nghị định này;

b) Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD (bản chính).

4. Trình tự, thủ tục

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp cho cơ quan có thẩm quyền 
nơi phương tiện gặp sự cố bất khả kháng;
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b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện gia hạn thời gian lưu hành cho 
phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS. Trường hợp không gia 
hạn, cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Mục 4
TRÌNH Tự, THỦ TỤC CÁP, CAP LAI, THƯ HÒI GIẤY PHÉP 

LIÊN VẬN GIỮA VIỆT NAM, LÀO VÀ CAMPƯCHIA

Điều 40. Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và 
Campuchỉa

1. Đối tượng: Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia được 
cấp cho phương tiện của các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải đáp 
ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ giữa 
Việt Nam, Lào và Campuchia.

2. Thành phần hồ sơ đối với phương tiện thương mại

a) Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và 
Campuchia cho phương tiện thương mại theo Mầu số 01 Phụ lục IX kèm theo 
Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc giấy hẹn nhận giấy chứng nhận 
đăng ký xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô 
tô (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 
từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc). Trường hợp phương tiện không 
thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao 
hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: hợp đồng thuê phương 
tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên 
và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng cho thuê tài 
chính (đối với trường hợp cho thuê tài chính).

3. Thành phần hồ sơ đối với phương tiện phi thương mại

a) Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và 
Campuchia cho phương tiện phi thương mại theo Mầu số 02 Phụ lục IX kèm 
theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (bản sao hoặc bản sao có chứng thực 
hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sô 
gốc để đối chiếu). Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của tổ chức, cá 
nhân thì phải kèm theo tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của tô 
chức, cá nhân với phương tiện đó (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc 
bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sô gốc 
hoặc bản chính để đối chiếu);
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c) Đối với doanh nghiệp thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh 
doanh trên lãnh thổ Lào hoặc Campuchia thì kèm theo hợp đồng hoặc tài liệu 
chứng minh doanh nghiệp đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động 
kinh doanh, trên lãnh thổ Lào, Campuchia (bản sao hoặc bản sao có chứng thực 
hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sô 
gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu; bản dịch Hợp đồng ra tiếng Việt 
được chứng thực hoặc chúng nhận bởi cơ quan Công chứng đối với trường hợp 
hợp đồng bằng tiếng nước ngoài).

4. Cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy phép cho các loại phương tiện thương 
mại gồm: xe vận chuyển hành khách hợp đồng, xe vận tải hàng hóa.

5. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp 
Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia cho phương tiện vận tải 
hành khách tuyến cố định, phương tiện phi thương mại của các tồ chức, cá nhân 
đóng trên địa bàn địa phương.

6. Sở Giao thông vận tải địa phương nơi có cửa khẩu biên giới giáp với 
Lào và Campuchia theo Phụ lục của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước 
Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ, cấp giấy phép cho phương tiện phi 
thương mại của các tồ chức, cá nhân đóng trên địa bàn các tỉnh khác của Việt 
Nam đi qua cửa khẩu của địa phương mình.

7. Trình tự, thủ tục

a) Tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ 
quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, 
trực tuyến, dịch vụ bưu chính. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp nhận 
hồ sơ, kiểm tra. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
phép hoặc dịch vụ bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các 
hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có 
thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bô sung, cơ quan có 
thẩm quyền cấp giấy phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông 
báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung chưa đầy đủ hoặc 
cần sửa đổi đến tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy phép liên vận giừa Việt 
Nam, Lào và Campuchia theo Mầu số 03 (đối với phương tiện thương mại) hoặc 
Mầu số 04 (đối với phương tiện phi thương mại) Phụ lục IX kèm theo Nghị định 
này. Trường họp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo 
bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;

c) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép hoặc dịch vụ bưu chính theo quy định.

■*- -í 1»! A
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8. Khi Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia hết thời hạn 
sử dụng hoặc còn thời hạn sử dụng nhưng hết trang đóng dấu xác nhận của các 
cơ quan quản lý tại cửa khẩu thì tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải lập 
hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 7 
Điều này; Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia bị hư hỏng, bị 
mất thì tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy 
phép theo quy định tại điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 và khoản 7 Điều này.

Điều 41. Thu hồi Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

1. Cơ quan cấp giấy phép thu hồi Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào 
và Campuchia khi vi phạm một trong các trường họp sau:

a) Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong Giấy phép liên vận giữa 
Việt Nam, Lào và Campuchia;

b) Không thực hiện hoạt động vận tải qua biên giới giữa Việt Nam, Lào 
và Campuchia trong thời gian 03 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép (chỉ áp 
dụng đối với Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia cấp cho 
phương tiện thương mại);

c) Không thực hiện hoạt động vận tải qua biên giới giữa Việt Nam, Lào 
và Campuchia từ 03 chuyến trở lên (chuyến được tính là cả lượt xe đi và về) 
trong thời gian 06 tháng liên tục (chỉ áp dụng đối với Giấy phép liên vận giữa 
Việt Nam, Lào và Campuchia cấp cho phương tiện thương mại);

d) Phương tiện quá thời hạn tái nhập vào Việt Nam theo quy định, ngoại 
trừ trường hợp thiên tai, dịch bệnh, tai nạn hoặc lý do bất khả kháng;

đ) Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc Giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào hoặc Giấy phép vận tải đường bộ quốc 
tế giữa Việt Nam và Campuchia hoặc phù hiệu của phương tiện bị cơ quan có 
thẩm quyền thu hồi (chỉ áp dụng đối với Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, 
Lào và Campuchia cấp cho phương tiện thương mại);

e) Cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch 
trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia 
hoặc có hành vi gian dối để được cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào 
và Campuchia.

2. Trình tự, thủ tục

a) Cơ quan cấp giấy phép ban hành quyết định thu hồi Giấy phép liên vận 
giữa Việt Nam, Lào và Campuchia và gửi cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh 
doanh vận tải, các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu và các cơ quan có 
liên quan đồng thời đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan 
cấp giấy phép;
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b) Khi cơ quan cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia 
ban hành quyết định thu hồi, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký, đơn vị kinh 
doanh vận tải phải nộp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và 
Campuchia cho cơ quan cấp, đồng thời dừng hoạt động kinh doanh vận tải giữa 
Việt Nam, Lào và Campuchia đối với xe ô tô bị thu hồi.

Trường họp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại Giấy phép liên vận giữa 
Việt Nam, Lào và Campuchia theo quy định theo quyết định thu hồi, cơ quan 
cấp phép không cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và 
Campuchia trong thời gian 30 ngày (60 ngày đối với trường họp vi phạm lần 
thứ 2 trong thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải 
nộp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia đến cơ quan cấp 
phép. Sau thời gian 30 ngày (60 ngày đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 
trong thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày nộp lại Giấy phép liên vận giữa 
Việt Nam, Lào và Campuchia, nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh, đơn 
vị kinh doanh vận tải làm thủ tục để được cấp theo quy định tại Nghị định này.

Trường hợp quá thời hạn trên đơn vị kinh doanh vận tải không nộp, cơ 
quan cấp phép không cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào 
và Campuchia trong thời gian 45 ngày (90 ngày đối với trường họp vi phạm 
lần thứ 2 trong thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận 
tải nộp đủ Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia theo quyết 
định thu hồi; sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh, 
đơn vị kinh doanh vận tải làm thủ tục để được cấp Giấy phép liên vận giữa Việt 
Nam, Lào và Campuchia theo quy định tại Nghị định này;

c) Chưa giải quyết cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, 
Lào và Campuchia đối với đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định bị thu 
hồi Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia nhưng không chấp 
hành quyết định thu hồi Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia; 
sau khi đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành xong quyết định thu hồi Giấy phép 
liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia, cơ quan cấp thực hiện giải quyết 
theo quy định cùa Nghị định này. Trường họp sau khi có quyết định thu hồi 
Giây phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia, đơn vị kinh doanh vận 
tải có văn gửi cơ quan cấp phép báo cáo bị mất; trong thời gian 60 ngày kể từ 
ngày nhận được văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải, cơ quan cấp phép không 
thực hiện câp mới, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và 
Campuchia.

Điều 42. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện 
của Lào, Campuchia

1. Đối tượng: phương tiện của Lào, Campuchia quá thời gian lưu hành tại 
Việt Nam quy định tại giấy phép liên vận trong trường họp bất khả kháng được 
gia hạn 01 lân với thời gian không quá 10 ngày.
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2. Thẩm quyền gia hạn: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương nơi phương tiện gặp sự cố bất khả kháng.

3. Thành phần hồ sơ

a) Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam 
theo Mầu số 05 Phụ lục IX kèm theo Nghị định này;

b) Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia (bản chính).

4. Trình tự, thủ tục

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp cho cơ quan gia hạn nơi 
phương tiện gặp sự cố bất khả kháng;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện gia hạn thời gian lưu hành cho 
phương tiện của Lào, Campuchia. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc gia 
hạn bằng văn bản hoặc gia hạn trong giấy phép liên vận. Trường hợp không gia 
hạn, cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Điều 43. Quy trình đăng ký, ngừng khai thác tuyến, bổ sung hoặc thay 
thế phưong tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, 
Lào và Campuchia

1. Đối tượng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt 
Nam, Lào và Campuchia

4

Đơn vị kinh doanh vận tải đáp ứng điều kiện theo quy định hiện hành được 
đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và 
Campuchia.

2. Thành phần hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định 
giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

a) Giấy đề nghị đãng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt 
Nam, Lào và Campuchia theo Mầu số 06 Phụ lục IX kèm theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc giấy hẹn nhận giấy chứng nhận 
đăng ký xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô 
tô (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 
từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc). Trường họp phương tiện không 
thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao 
hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: họp đồng thuê phương 
tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên 
và hợp tác xã hoặc họp đồng hợp tác kinh doanh hoặc họp đồng cho thuê tài 
chính (đối với trường hợp cho thuê tài chính);
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c) Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, 
Lào và Campuchia theo Mầu số 07 Phụ lục IX kèm theo Nghị định này;

d) Hợp đồng đối tác giữa đơn vị kinh doanh vận tải Việt Nam với đối tác 
của Lào và/hoặc Campuchia (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao 
điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản 
chính để đối chiếu).

3. Cơ quan có thẩm quyền quản lý tuyến: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương.

4. Trình tự, thủ tục

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền 
theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ bưu chính. Đối 
với hồ sơ nộp trực tiếp, cán bộ tiếp nhận cập nhật thông tin của các hồ sơ theo 
đúng quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan quản lý tuyến. 
Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bồ sung, cơ quan có thẩm quyền thông báo trực 
tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho 
đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo khai thác tuyến vận tải 
hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia theo Mầu số 08 Phụ lục IX 
kèm theo Nghị định này và xác nhận vào hợp đồng đối tác của đơn vị kinh 
doanh vận tải. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng 
văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;

c) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền hoặc 
dịch vụ bưu chính theo quy định.

5. Văn bản thông báo khai thác tuyến hết hiệu lực trong trường họp đơn 
vị kinh doanh vận tải không đưa phương tiện vào khai thác trong vòng 60 ngày 
kể từ ngày có hiệu lực.

6. Tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia 
phải xuất phát và kết thúc trên lãnh thồ Việt Nam, tại bến xe khách từ loại 01 
đến loại 04 hoặc bến xe loại 05 thuộc địa bàn huyện nghèo theo quy định của 
Chính phủ.

7. Phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, 
Lào và Campuchia phải có lệnh vận chuyển. Lệnh vận chuyển cấp cho từng 
chuyến xe lượt đi và lượt về (trường họp chuyến xe thực hiện trong nhiều ngày), 
cấp hàng ngày (trường hợp trong ngày thực hiện nhiều chuyến). Lệnh vận 
chuyển do đơn vị kinh doanh vận tải ban hành theo Mầu số 09 Phụ lục IX kèm 
theo Nghị định này và phải được đánh số thứ tự theo năm để quản lý.
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8. Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

a) Đơn vị kinh doanh vận tải đang hoạt động trên tuyến được quyền bổ 
sung hoặc thay thế phương tiện;

b) Hồ sơ đăng ký bồ sung, thay thế phương tiện theo quy định tại khoản 2 
Điều này. Giấy đề nghị đăng ký bồ sung, thay thế phương tiện theo Mầu số 06 
Phụ lục IX kèm theo Nghị định này;

c) Trình tự, thủ tục theo quy định tại khoản 4 Điều này.

9. Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải 
hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.

a) Khi có nhu cầu ngừng khai thác tuyến, ngùng phương tiện hoạt động 
trên tuyến, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo bằng văn bản theo Mầu số 10 
Phụ lục IX kèm theo Nghị định này cho cơ quan có thấm quyền, bến xe đầu 
tuyến phía Việt Nam và nộp lại thông báo khai thác tuyến, ký hiệu phân biệt 
quốc gia, giấy phép liên vận của các phương tiện ngừng khai thác cho cơ quan 
có thẩm quyền.

Đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được phép ngừng khai thác tuyến, ngừng 
phương tiện hoạt động trên tuyến sau khi đã niêm yết tại bến xe đầu tuyến phía 
Việt Nam tối thiểu 10 ngày;

b) Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan có 
thẩm quyền thông báo ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động 
theo Mầu số 11 Phụ lục IX kèm theo Nghị định này và thông báo công khai để 
các đơn vị kinh doanh vận tải khác đăng ký khai thác.

10. Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến

a) Trước khi điều chỉnh tần suất chạy trên tuyến ít nhất 10 ngày, đơn vị 
kinh doanh vận tải phải thông báo bằng vãn bản theo quy định tại Mầu số 12 
Phụ lục IX kèm theo Nghị định này cho cơ quan có thấm quyền, bến xe đầu 
tuyến phía Việt Nam;

b) Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, cơ quan 
có thẩm quyền ra vãn bản thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến theo 
quy định tại Mầu số 13 Phụ lục IX kèm theo Nghị định này.

Mục 5
TRÌNH Tự, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP VÂN TẢI 

ĐƯỜNG Bộ QỪÓC TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUOC

Điều 44. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc

Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc là giấy 
phép được quy định tại Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vê việc 
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thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký 
ngày 11 tháng 10 năm 2011 gồm:

1. Giấy phép vận tải loại A: cấp cho phưomg tiện vận tải hành khách (bao 
gồm cả khách du lịch) định kỳ có hiệu lực qua lại nhiều lần trong năm, áp dụng 
cho phương tiện vận chuyển trên các tuyến giữa khu vực biên giới của hai nước.

2. Giấy phép vận tải loại B: cấp cho phương tiện vận tải hành khách (bao 
gôm cả khách du lịch) không định kỳ có hiệu lực một lần đi và về trong năm, 
áp dụng cho phương tiện vận tải trên các tuyến giữa khu vực biên giới của hai 
nước và xe công vụ.

3. Giấy phép vận tải loại C: cấp cho phương tiện vận tải hàng hóa có hiệu 
lực một lần đi và về trong năm, áp dụng cho phương tiện vận tải trên các tuyến 
giữa khu vực biên giới của hai nước.

4. Giấy phép vận tải loại D: cấp cho phương tiện vận tải hàng nguy hiểm 
và hàng siêu trường, siêu trọng, có hiệu lực một lần đi và về trong năm.

5. Giấy phép vận tải loại E: cấp cho phương tiện vận tải hành khách (bao 
gồm cả khách du lịch) định kỳ có hiệu lực qua lại nhiều lần trong năm, áp dụng 
cho phương tiện vận tải trên các tuyến vào sâu trong lãnh thổ của hai nước.

6. Giấy phép vận tải loại F: cấp cho phương tiện vận tải hành khách (bao 
gồm cả khách du lịch) không định kỳ có hiệu lực một lần đi và về trong năm, 
áp dụng cho phương tiện vận tải trên các tuyến vào sâu trong lãnh thổ của hai 
nước và xe công vụ.

7. Giấy phép vận tải loại G: cấp cho phương tiện vận tải hàng hóa, có hiệu 
lực một lần đi và về trong năm, áp dụng cho phương tiện vận tải trên các tuyến 
vào sâu trong lãnh thổ của hai nước.

Điều 45. Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Trung Quốc loại A, B, c, E, F, G cho phưong tiện của Việt Nam

1. Đối tượng: Giấy phép vận tải loại A, B, c, E, F, G được cấp cho phương 
tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải và xe công vụ của Việt Nam.

2. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép đối với phương tiện 
thương mại gồm:

a) Giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Trung Quốc theo Mầu số 01 Phụ lục X kèm theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc giấy hẹn nhận giấy chứng nhận 
đăng ký xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đãng ký xe ô 
tô (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 
từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc). Trường hợp phương tiện không 
thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao 
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hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao điện tử từ so gốc một trong các giấy tờ sau: hợp đồng thuê phương 
tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên 
và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng cho thuê tài 
chính (đối với trường họp cho thuê tài chính).

3. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép đối với xe công vụ gồm:

a) Giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Trung Quốc theo Mầu số 02 Phụ lục X kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng 
thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc giấy chứng nhận đăng ký xe 
ô tô;

c) Bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng 
thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc thư mời của đối tác phía Trung 
Quốc nêu rõ tuyến đường, cửa khẩu và thời gian mời (trường hợp bản gốc 
không có tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt hoặc 
tiếng Anh);

d) Bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng 
thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sồ gốc quyết định cử đi công tác của 
cấp có thẩm quyền.

4. Thẩm quyền cấp giấy phép

a) Cục Đường bộ Việt Nam cấp: Giấy phép vận tải loại E; Giấy phép vận 
tải loại F, G lần đầu trong năm (năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 
tháng 12);

b) Sở Giao thông vận tải các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà 
Giang, Lào Cai, Lai Châu cấp: Giấy phép vận tải loại A, B, C; Giấy phép vận 
tải loại F, G lần thứ hai trong năm.

5. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép vận tải loại A, E; Giấy phép vận tải loại 
B, c, F, G lần đầu trong năm

a) Tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ 
quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, 
trực tuyến, dịch vụ bưu chính. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan 
có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc dịch vụ bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ 
cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công 
trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần 
sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo trực tiếp hoặc 
bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội 
dung chưa đầy đủ hoặc cần sửa đổi đến tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh 
vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;
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b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hô sơ hợp lệ theo 
quy định, cơ quan có thâm quyền cấp giấy phép thực hiện cấp giấy phép theo 
Mầu số 03, 04, 05, 07, 08 và 09 Phụ lục X kèm theo Nghị định này. Trường 
hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo bằng văn bản 
hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;

c) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp 
phép hoặc dịch vụ bưu chính theo quy định.

Sau khi cấp giấy phép vận tải loại F, G lần đầu trong năm, Cục Đường bộ 
Việt Nam thông báo danh sách phương tiện vận tải đã được cấp giấy phép đến 
Sở Giao thông vận tải các tỉnh nêu tại khoản 4 Điều này.

6. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận tải loại B, c, F, G lần thứ hai trở đi 
trong năm

a) Người lái xe hoặc nhân viên của đơn vị kinh doanh vận tải đà được cấp 
Giấy phép vận tải loại B, c, F, G lần đầu xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký 
xe ô tô cho Sở Giao thông vận tải các tỉnh nêu tại khoản 4 Điều này;

b) Căn cứ vào danh sách phương tiện vận tải đã được cấp Giấy phép vận 
tải loại B, c, F, G lần đầu, Sở Giao thông vận tải các tỉnh nêu tại khoản 4 Điều 
này thực hiện cấp Giấy phép vận tải loại B, c, F, G lần thứ hai trở đi trong năm.

7. Trường hợp Giấy phép vận tải loại A, B, c, E, F, G cho phương tiện 
của Việt Nam bị hư hỏng, bị mất thì tổ chức, đơn vị vận tải lập hồ sơ cấp lại 
Giấy phép theo quy định tại điểm a khoản 2, khoản 3, khoản 5 và khoản 6 
Điều này.

Điều 46. Giới thiệu đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế 
giữa Việt Nam và Trung Quốc loại D cho phương tiện của Việt Nam

£ . - , 1 X
1. Giây phép vận tải loại D do cơ quan quản lý có thâm quyên của Trung 

Quôc câp cho phương tiện của Việt Nam. Trước khi lập hô sơ đê nghị phía 
Trung Quôc câp giây phép, đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện thủ tục đê nghị 
giới thiệu như quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.

2. Thành phần hồ sơ đề nghị giới thiệu

a) Giấy đề nghị giới thiệu cấp Giấy phép vận tải loại D theo Mầu số 10 
Phụ lục X kèm theo Nghị định này;

* 4
b) Giây phép vận chuyền hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy 

hiêm do cơ quan có thâm quyên của Việt Nam cấp (bản sao hoặc bản sao có 
chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao 
điện tử từ sổ gốc).
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3. Cơ quan giới thiệu: Sở Giao thông vận tải các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng 
Sơn, Cao Băng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu căn cứ theo tuyên đường vận 
chuyên và các cặp cửa khâu thuộc địa phận quản lý giới thiệu đơn vị kinh doanh 
vận tải Việt Nam với cơ quan có thẩm quyền phía Trung Quốc.

4. Trình tự, thủ tục

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan giới thiệu. Cơ 
quan giới thiệu tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp 
tại cơ quan giới thiệu hoặc dịch vụ bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật 
thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực 
tuyến của cơ quan có thấm quyền giới thiệu. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ 
sung, cơ quan giới thiệu thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo 
qua hệ thông dịch vụ công trực tuyến những nội dung chưa đầy đủ hoặc cần 
sửa đối đến đơn vị kinh doanh vặn tải trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kê từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ theo 
quy định, Sở Giao thông vận tải các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, 
Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu giới thiệu đơn vị kinh doanh vận tải với cơ quan 
có thẩm quyền phía Trung Quốc. Trường hợp không giới thiệu, thông báo bằng 
văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rồ lý do;

c) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan giới thiệu hoặc dịch 
vụ bưu chính theo quy định.

Điều 47. Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và 
Trung Quốc loại D cho phương tiện của Trung Quốc

1. Giấy phép vận tải loại D do cơ quan quản lý có thẩm quyền của Việt 
Nam cấp cho phương tiện của Trung Quốc trên cơ sở Giấy giới thiệu của cơ 
quan có thẩm quyền phía Trung Quốc.

2. Thành phần hồ sơ

a) Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận tải loại D theo Mầu số 11 Phụ lục X 
kèm theo Nghị định này;

b) Giấy Giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền của phía Trung Quốc (bản 
sao kèm bản dịch có chứng thực các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng 
Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt 
và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh);

c) Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy 
hiểm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao hoặc bản sao có 
chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao 
điện tử từ sổ gốc);
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d) Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy 
hiểm do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp (bản sao có chứng thực 
kèm bản dịch có chứng thực các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt 
hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và 
tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh);

đ) Giấy chứng nhận kiêm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản 
sao có chứng thực kèm bản dịch có chứng thực các giấy tờ, văn bản từ tiếng 
Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường họp bản gốc không có 
song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh).

3. Thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Giao thông vận tải các tỉnh: Quảng Ninh, 
Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu căn cứ theo tuyến đường 
vận chuyển và các cặp cửa khẩu thuộc địa phận quản lý cấp Giấy phép vận tải 
loại D cho phương tiện vận tải Trung Quốc.

4. Trình tự, thủ tục

a) Tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ 
quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp 
nhận hồ sơ, kiểm tra. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy phép hoặc dịch vụ bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật 
thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực 
tuyến của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, 
bô sung, cơ quan có thâm quyền cấp giấy phép thông báo trực tiếp hoặc bằng 
văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung 
chưa đầy đủ hoặc cần sửa đổi đến tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải 
nộp hồ sơ trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy phép vận tải loại D theo 
Mau số 06 Phụ lục X kèm theo Nghị định này. Trường hợp không cấp, cơ quan 
có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch 
vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;

c) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép hoặc dịch vụ bưu chính theo quy định.

Điều 48. Thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giũa Việt Nam 
và Trung Quốc

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thu hồi Giấy phép vận tải đường 
bộ quôc tê giữa Việt Nam và Trung Quôc khi có vi phạm một trong các trường 
hợp sau:

a) Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong giấy phép khi thực hiện 
hoạt động vận tải giừa Việt Nam và Trung Quốc;
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b) Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc phù hiệu của phương 
tiện bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi;

c) Phương tiện quá thời hạn tái nhập vào Việt Nam theo quy định, ngoại 
trừ trường hợp bị thiên tai, tai nạn hoặc lý do bất khả kháng;

d) Cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch 
trong hô sơ đê nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và 
Trung Quôc hoặc có hành vi gian dôi đê được câp Giây phép vận tải đường bộ 
quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc.

2. Trình tự, thủ tục

a) Cơ quan cấp giấy phép ban hành quyết định thu hồi Giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc và gửi cho đơn vị kinh doanh 
vận tải, các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu và các cơ quan có liên quan; 
đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép đồng 
thời thông báo bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền phía Trung Quốc để 
phối hợp xử lý;

b) Khi cơ quan cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và 
Trung Quốc ban hành quyết định thu hồi, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký, 
đơn vị kinh doanh vận tải phải nộp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa 
Việt Nam và Trung Quốc cho cơ quan cấp, đồng thời dừng hoạt động kinh 
doanh vận tải giừa Việt Nam và Trung Quốc đối với xe ô tô bị thu hồi.

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại Giấy phép vận tải đường bộ 
quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc theo quy định theo quyết định thu hồi, 
cơ quan cấp phép không cấp mới, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế 
giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian 30 ngày (60 ngày đối với trường 
hợp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày đơn vị kinh 
doanh vận tải nộp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung 
Quốc đến cơ quan cấp phép. Sau thời gian 30 ngày (60 ngày đối với trường hợp 
vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày nộp lại Giấy 
phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, nếu có nhu cầu 
tiếp tục tham gia kinh doanh, đơn vị kinh doanh vận tải làm thủ tục đế được 
cấp theo quy định tại Nghị định này.

Trường hợp quá thời hạn trên đơn vị kinh doanh vận tải không nộp, cơ 
quan cấp phép không cấp mới, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quôc tê giữa 
Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian 45 ngày (90 ngày đối với trường họp 
vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày đơn vị kinh 
doanh vận tải nộp đủ Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và 
Trung Quốc theo quyết định thu hồi; sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu tiếp tục 
tham gia kinh doanh, đơn vị kinh doanh vận tải làm thủ tục để được cấp Giấy 
phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc theo quy định tại 
Nghị định này;
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c) Chưa giải quyết cấp mới, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế 
giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy 
định bị thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung 
Quốc nhưng không chấp hành quyết định thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ 
quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc; sau khi đơn vị kinh doanh vận tải chấp 
hành xong quyết định thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Trung Quốc, cơ quan cấp thực hiện giải quyết theo quy định của Nghị 
định này. Trường hợp sau khi có quyết định thu hồi Giấy phép vận tải đường 
bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, đơn vị kinh doanh vận tải có văn gửi 
cơ quan cấp phép báo cáo bị mất; trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được 
văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải, cơ quan cấp phép không thực hiện cấp 
mới, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Điều 49. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện 
của Trung Quốc

1. Đối tượng: phương tiện của Trung Quốc quá thời gian lưu hành tại Việt 
Nam quy định tại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và 
Trung Quốc nếu có lý do chính đáng được gia hạn 01 lần với thời hạn không 
quá 10 ngày.

2. Thẩm quyền gia hạn: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương nơi phương tiện đang lưu hành.

3. Thành phần hồ sơ

a) Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam 
theo Mầu số 12 Phụ lục X kèm theo Nghị định này;

b) Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc 
(bản chính).

4. Trình tự, thủ tục
a) Tổ chức nộp 01 bộ hồ sợ.Ịrực tiếp cho cơ quan có thẩm quyền nơi 

phương tiện đang lưu hành;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện gia hạn thời gian lưu hành cho 
phương tiện của Trung Quốc. Trường hợp không gia hạn, cơ quan có thẩm 
quyền trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Điều 50. Quy trình đăng ký, ngùng khai thác tuyến, bổ sung hoặc thay 
thê phương tiện khai thác tuyên vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam 
và Trung Quốc

1. Đôi tượng đăng ký khai thác tuyên vận tải hành khách định kỳ giữa Việt 
Nam và Trung Quốc

Đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện theo quy định hiện hành được 
đăng ký khai thác tuyên vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc.
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2. Thành phần hồ sơ đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách 
định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

a) Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa 
Việt Nam và Trung Quôc theo Mâu sô 13 Phụ lục X kèm theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc giấy hẹn nhận giấy chứng nhận 
đăng ký xe ô tô cùa cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô 
tô (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 
từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc). Trường họp phương tiện không 
thuộc quyên sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuât trình thêm bản sao 
hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: hợp đồng thuê phương 
tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc họp đồng dịch vụ giữa thành viên 
và họp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc họp đồng cho thuê tài 
chính (đối với trường hợp cho thuê tài chính);

c) Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam 
và Trung Quốc theo Mầu số 14 Phụ lục X kèm theo Nghị định này.

3. Cơ quan quản lý tuyến

a) Cục Đường bộ Việt Nam thông báo khai thác tuyến vận tải hành khách 
định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với các tuyến vào sâu trong lãnh thổ 
của hai nước;

b) Sở Giao thông vận tải các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà 
Giang, Lào Cai, Lai Châu thông báo khai thác tuyến vận tải hành khách định 
kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với các tuyến giữa khu vực biên giới của 
hai nước thuộc địa phận quản lý.

4. Trình tự, thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ 
giữa Việt Nam và Trung Quốc

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ theo một trong các hình thức 
sau: trực tiếp, trực tuyến, đường bưu chính. Sau khi nhận và kiểm tra hồ sơ, cán 
bộ tiếp nhận cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống 
dịch vụ công trực tuyến của cơ quan quản lý tuyến. Trường hợp hồ sơ cần sửa 
đổi, bổ sung, cơ quan quản lý tuyến thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc 
thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung chưa đầy đủ 
hoặc cần sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận hồ sơ;

b) Trong thời hạn 02 ngàỵ làm việc kể từ khi nhận đù hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, cơ quan quản lý tuyến có văn bản thông báo khai thác tuyên vận tải 
hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo Mầu số 15 Phụ lục X 
kèm theo Nghị định này. Trường họp không cấp, cơ quan quản lý tuyến thông 
báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;
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c) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan quản lý tuyến hoặc 
dịch vụ bưu chính theo quy định.

5. Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định 
kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

a) Đơn vị kinh doanh vận tải đang hoạt động trên tuyến được quyền bố 
sung hoặc thay thế phương tiện khai thác tuyến;

b) Hồ sơ đăng ký bổ sung phương tiện hoặc thay thế phương tiện theo quy 
định tại khoản 2 Điều này. Giấy đề nghị đăng ký bổ sung phương tiện hoặc thay 
thế phương tiện theo Mầu số 13 Phụ lục X kèm theo Nghị định này;

c) Trình tự, thủ tục theo quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Ngừng hoạt động tuyến, ngừng hoạt động của phương tiện khai thác 
tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

a) Đơn vị kinh doanh vận tải phải gửi thông báo bằng vãn bản theo Mầu 
số 16 Phụ lục X kèm theo Nghị định này đến cơ quan quản lý tuyến, bến xe đầu 
tuyến phía Việt Nam và chỉ được phép ngừng hoạt động sau khi đã niêm yết tại 
bến xe đầu tuyến phía Việt Nam tối thiểu 10 ngày;

b) Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị, cơ quan quản lý 
tuyến thông báo ngừng hoạt động tuyến, ngừng hoạt động của phương tiện theo 
Mầu số 15 Phụ lục X kèm theo Nghị định này và thông báo công khai để các 
đơn vị kinh doanh vận tải khác đăng ký khai thác.

7. Văn bản thông báo khai thác tuyến hết hiệu lực trong trường họp đơn 
vị kinh doanh vận tải không đưa phương tiện vào khai thác trong vòng 60 ngày 
kể từ ngày có hiệu lực.

Mục 6
TRÌNH Tự, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, THƯ HÒI 
GIÁY PHÉP VÂN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUÓC TÉ VÀ 

GIẤY PHÉP LIẾN VẬN GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO

Điều 51. Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Lào

1. Đối tượng: Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào 
câp cho đơn vị kinh doanh vận tải của Việt Nam đáp ứng quy định tại Điêu 19 
Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ 
giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xà hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
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2. Thành phần hồ sơ

a) Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Lào theo Mầu số 01 Phụ lục XI kèm theo Nghị định này;

b) Phương án kinh doanh vận tải theo Mầu số 02 Phụ lục XI kèm theo 
Nghị định này.

3. Thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương.

4. Trình tự, thủ tục

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy 
phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào đến một trong các cơ 
quan có thầm quyền cấp giấy phép nêu tại khoản 3 Điều này theo một trong các 
hình thức sau: trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ bưu chính;

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Đối 
với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc dịch vụ 
bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin hồ sơ vào hệ thống dịch 
vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp hồ 
sơ cần sửa đối, bồ sung, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo trực 
tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho đơn vị 
kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện cấp Giấy phép vận 
tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào theo Mầu số 03 Phụ lục XI kèm 
theo Nghị định này. Trường hợp không cấp, phải thông báo bằng văn bản hoặc 
qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;

d) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép hoặc dịch vụ bưu chính theo quy định.

5. Trường hợp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào 
bị hư hỏng, bị mất, đơn vị kinh doanh vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy 
phép theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.

Điều 52. Thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam 
và Lào

1. Cơ quan cấp giấy phép thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa 
Việt Nam và Lào khi đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm một trong các trường 
hợp sau:

a) Kinh doanh loại hình vận tải không đúng theo Giấy phép vận tải đường 
bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào;
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b) Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bị cơ quan có thẩm quyền 
thu hồi;

c) Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu đề nghị thu hồi 
vì lý do vi phạm liên quan đến các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu 
tại cửa khẩu, quy định về quản lý hoạt động ở khu vực cửa khẩu;

d) Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục
a) Cơ quan cấp giấy phép ban hành quyết định thu hồi Giấy phép vận tải 

đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào và gửi cho đơn vị kinh doanh vận tải, 
các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu và các cơ quan có liên quan đồng 
thời đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép;

b) Khi cơ quan cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và 
Lào ban hành quyết định thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Lào. Trong thời hạn 15 kể từ ngày ký, đơn vị vận tải phải nộp Giấy 
phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào và toàn bộ Giấy phép liên 
vận giữa Việt Nam và Lào cho cơ quan cấp giấy phép, đồng thời dừng hoạt 
động kinh doanh vận tải đường bộ Việt - Lào theo quyết định thu hồi.

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại Giấy phép vận tải đường bộ 
quốc tế giữa Việt Nam và Lào và toàn bộ Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và 
Lào theo đúng quyết định thu hồi, cơ quan cấp Giấy phép vận tải đường bộ 
quốc tế giữa Việt Nam và Lào không cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc 
tế giữa Việt Nam và Lào trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đơn vị kinh doanh 
vận tải nộp lại đủ Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào 
và toàn bộ Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào theo quyết định thu hồi.

Trường họp quá thời hạn trên, đơn vị kinh doanh vận tải không nộp Giấy 
phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào và toàn bộ Giấy phép liên 
vận giữa Việt Nam và Lào hoặc có nộp nhưng không đủ theo quyết định thu 
hồi, cơ quan cấp phép không cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa 
Việt Nam và Lào trong thời gian 45 ngày kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải 
nộp lại đủ Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào và toàn 
bộ Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào theo quyết định thu hồi. Sau thời 
hạn trên, nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh, đơn vị kinh doanh vận 
tải làm thủ tục để được cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giừa Việt Nam 
và Lào và Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào theo quy định tại Nghị 
định này.

Điều 53. Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào

1. Đôi tượng: Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào được cấp cho 
phương tiện của các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp 
luật vê hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Lào và các quy định của 
Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ 
giới đường bộ qua lại biên giới giữa Việt Nam và Lào.
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2. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép đối với phương tiện 
thương mại gồm:

a) Giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép theo Mầu số 04 Phụ lục XI kèm 
theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc giấy hẹn nhận giấy chứng nhận 
đăng ký xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô 
tô (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 
từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc). Trường hợp phương tiện không 
thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao 
hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: hợp đồng thuê phương 
tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên 
và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng cho thuê tài 
chính (đối với trường hợp cho thuê tài chính).

3. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép đối với phương tiện 
phi thương mại và phương tiện phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp trên lãnh thổ Lào

a) Giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép theo Mầu số 05 Phụ lục XI kèm 
theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc giấy hẹn nhận Giấy chứng nhận 
đăng ký xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô 
tô (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 
từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc). Trường hợp phương tiện không 
thuộc quyền sở hữu của tổ chức, phải xuất trình thêm bản sao hoặc bản sao có 
chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao 
điện tử từ sổ gốc hợp đồng thuê phương tiện;

c) Bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng 
thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc quyết định cử đi công tác của 
cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp xe công vụ và xe của các cơ quan 
ngoại giao, tổ chức quốc tế đi công tác);

d) Bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng 
thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc họp đồng hoặc tài liệu chứng 
minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên 
lãnh thổ Lào (đối với đơn vị kinh doanh vận tải phục vụ các công trình, dự án 
hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào); bản sao hoặc bản sao có chứng 
thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử 
từ sổ gốc hoặc bản chính để đối chiếu bản dịch Hợp đồng ra tiếng Việt được 
chứng thực hoặc chứng nhận bởi cơ quan Công chứng đối với trường họp họp 
đồng bằng tiếng nước ngoài.
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4. Thẩm quyền cấp giấy phép

a) Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp 
Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào cho phương tiện của các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn địa phương;

b) Sở Giao thông vận tải địa phương nơi có cửa khẩu biên giới giáp với 
Lào cấp giấy phép cho phương tiện phi thương mại của các tổ chức, cá nhân 
đóng trên địa bàn các tỉnh khác của Việt Nam đi qua cửa khẩu tại địa phương 
mình quản lý.

5. Trình tự, thủ tục

a) Tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ 
quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, 
trực tuyến, dịch vụ bưu chính. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp nhận 
hồ sơ, kiểm tra. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
phép hoặc dịch vụ bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin vào hệ 
thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. 
Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bồ sung, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 
thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ trong 
thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện cấp Giấy phép liên 
vận giữa Việt Nam và Lào theo Mầu số 06 Phụ lục XI kèm theo Nghị định này. 
Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo bằng 
văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;

c) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép hoặc dịch vụ bưu chính theo quy định.

6. Khi Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào hết thời hạn sử dụng hoặc 
còn thời hạn sử dụng nhưng hết trang đóng dấu xác nhận của các cơ quan quản 
lý tại cửa khẩu thì tổ chức, cá nhân, đơn vị vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp lại 
Giây phép theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điêu này; Giây phép 
liên vận giữa Việt Nam và Lào bị hư hỏng, bị mất thì tổ chức, cá nhân, đơn vị 
vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép theo quy định tại điểm a khoản 2, 
điểm a khoản 3 và khoản 5 Điều này.

Điều 54. Thu hồi Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào

1. Cơ quan cấp giấy phép thu hồi Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và 
Lào khi có vi phạm một trong các trường hợp sau:

a) Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong giấy phép liên vận khi 
thực hiện hoạt động vận tải liên vận giữa Việt Nam và Lào;

4 , •
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b) Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc Giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào hoặc phù hiệu của phương tiện bị cơ 
quan có thẩm quyền thu hồi (chỉ áp dụng đối với Giấy phép liên vận giữa Việt 
Nam và Lào cấp cho phương tiện thương mại);

c) Phương tiện quá thời hạn tái nhập vào Việt Nam theo quy định, ngoại 
trừ trường họp bị thiên tai, tai nạn hoặc lý do bất khả kháng;

d) Cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch 
trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào hoặc có hành 
vi gian dối để được cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào.

2. Trình tự, thủ tục

a) Cơ quan cấp giấy phép ban hành quyết định thu hồi Giấy phép liên vận 
giừa Việt Nam và Lào và gửi cho tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải, 
các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu và các cơ quan có liên quan đồng 
thời đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép;

b) Khi cơ quan cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào ban hành 
quyết định thu hồi, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký, đơn vị kinh doanh 
vận tải phải nộp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào cho cơ quan cấp, 
đồng thời dừng hoạt động kinh doanh vận tải Việt - Lào đối với xe ô tô bị thu hồi.

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại Giấy phép liên vận giữa 
Việt Nam và Lào theo quy định theo quyết định thu hồi, cơ quan cấp phép 
không cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào trong thời 
gian 30 ngày (60 ngày đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 06 
tháng liên tục) kế từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp Giấy phép liên vận 
giữa Việt Nam và Lào đến cơ quan cấp phép. Sau thời gian 30 ngày (60 ngày 
đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 06 tháng liên tục) kể từ 
ngày nộp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào, nếu có nhu cầu tiếp tục 
tham gia kinh doanh, đơn vị kinh doanh vận tải làm thủ tục để được cấp theo 
quy định tại Nghị định này.

Trường hợp quá thời hạn trên đơn vị kinh doanh vận tải không nộp, cơ 
quan cấp phép không cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và 
Lào trong thời gian 45 ngày (90 ngày đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 
trong thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp đủ 
Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào theo quyết định thu hồi; sau thời hạn 
trên, nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh, đơn vị kinh doanh vận tải 
làm thủ tục để được cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào theo quy 
định tại Nghị định này;

c) Chưa giải quyết cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và 
Lào đối với đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định bị thu hồi Giấy phép 
liên vận giữa Việt Nam và Lào nhưng không chấp hành quyết định thu hồi Giấy 
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phép liên vận giữa Việt Nam và Lào; sau khi đom vị kinh doanh vận tải chấp 
hành xong quyết định thu hồi Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào, cơ 
quan cấp thực hiện giải quyết theo quy định của Nghị định này. Trường hợp 
sau khi có quyết định thu hồi Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào, đơn vị 
kinh doanh vận tải có văn gửi cơ quan cấp phép báo cáo bị mất; trong thời gian 
60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải, cơ quan 
cấp phép không thực hiện cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam 
và Lào.

Điều 55. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện 
của Lào

1. Đối tượng: phương tiện của Lào quá thời gian lưu hành tại Việt Nam 
quy định tại giấy phép liên vận trong trường hợp bất khả kháng thì được gia 
hạn 01 lần với thời gian không quá 10 ngày.

2. Thẩm quyền gia hạn: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương nơi phương tiện gặp sự cố bất khả kháng.

3. Thành phần hồ sơ

a) Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam 
theo Mầu số 07 Phụ lục XI kèm theo Nghị định này;

b) Giấy phép liên vận giữa Lào và Việt Nam (bản chính).

4. Trình tự, thủ tục

a) Tồ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp cho cơ quan có thẩm quyền 
nơi phương tiện gặp sự cố bất khả kháng;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện gia hạn thời gian lưu hành tại Việt 
Nam cho phương tiện của Lào. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc gia hạn 
băng văn bản hoặc gia hạn trong giấy phép liên vận. Trường hợp không gia 
hạn, cơ quan có thẩm quyền trả lời bàng văn bản nêu rõ lý do.

Điều 56. Quy trình đăng ký, ngừng khai thác tuyến, bổ sung, thay thế, 
ngùng phương tiện, điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành 
khách cố định giữa Việt Nam và Lào

4 Ị

1. Đối tượng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa 
Việt Nam và Lào: đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện theo quy định 
hiện hành được đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt 
Nam và Lào.
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2. Thành phần hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định 
giữa Việt Nam và Lào

a) Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa 
Việt Nam và Lào theo Mầu số 08 Phụ lục XI kèm theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc giấy hẹn nhận giấy chứng nhận 
đăng ký xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô 
tô (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 
từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc). Trường hợp phương tiện không 
thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải, phải xuất trình thêm bản sao 
hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: hợp đồng thuê phương 
tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc họp đồng dịch vụ giữa thành viên 
và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng cho thuê tài 
chính (đối với trường hợp cho thuê tài chính);

c) Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam 
và Lào theo Mầu số 09 Phụ lục V kèm theo Nghị định này.

3. Cơ quan có thẩm quyền quản lý tuyến: Cục Đường bộ Việt Nam.

4. Trình tự, thủ tục

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền 
theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ bưu chính. Đối 
với hồ sơ nộp trực tiếp, cán bộ tiếp nhận cập nhật thông tin vào hệ thống dịch 
vụ công trực tuyến của Cục Đường bộ Việt Nam. Trường hợp hồ sơ cần sửa 
đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản 
hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho đơn vị kinh doanh 
vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lộ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo khai thác tuyến vận tải 
hành khách cô định giữa Việt Nam và Lào theo Mâu sô 10 Phụ lục XI kèm theo 
Nghị định này. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng 
văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;

c) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền hoặc 
dịch vụ bưu chính theo quy định.

5. Văn bản thông báo khai thác tuyến hết hiệu lực trong trường họp đơn 
vị kinh doanh vận tải không đưa phương tiện vào khai thác trong vòng 60 ngày 
kể từ ngày có hiệu lực.

6. Tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào phải xuất phát 
và kết thúc trên lãnh thổ Việt Nam, tại bến xe khách từ loại 01 đến loại 04 hoặc 
bến xe loại 05 thuộc địa bàn huyện nghèo theo quy định của Chính phủ.
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7. Phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam 
và Lào phải có lệnh vận chuyển. Lệnh vận chuyển cấp cho từng chuyến xe lượt 
đi và lượt về (trường hợp chuyến xe thực hiện trong nhiều ngày), cấp hàng ngày 
(trường hợp trong ngày thực hiện nhiều chuyến). Lệnh vận chuyên do đơn vị 
kinh doanh vận tải ban hành theo Mầu số 11 Phụ lục XI kèm theo Nghị định 
này và phải được đánh số thứ tự theo năm để quản lý.

8. Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

a) Đơn vị kinh doanh vận tải đang hoạt động trên tuyến được quyền bổ 
sung hoặc thay thế phương tiện;

b) Hồ sơ đăng ký bổ sung, thay thế phương tiện theo quy định tại khoản 2 Điều 
này. Giấy đề nghị đăng ký theo Mầu số 08 Phụ lục XI kèm theo Nghị định này;

c) Trình tự, thủ tục theo quy định tại khoản 4 Điều này. Thông báo bồ 
sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến theo Mầu số 12 Phụ lục XI kèm theo 
Nghị định này.

9. Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải 
hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào

a) Khi có nhu cầu ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động 
trên tuyến, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo bằng văn bản theo Mầu số 08 
Phụ lục XI kèm theo Nghị định này cho cơ quan có thẩm quyền, bến xe đầu 
tuyến phía Việt Nam và nộp lại thông báo khai thác tuyến, giấy phép liên vận 
của các phương tiện ngừng khai thác cho cơ quan có thẩm quyền.

Đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được phép ngừng khai thác tuyến, ngừng 
phương tiện hoạt động trên tuyến sau khi đã niêm yết tại bến xe đầu tuyến phía 
Việt Nam tối thiểu 10 ngày;

b) Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan có 
thâm quyền thông báo ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến, ngừng khai 
thác tuyến theo Mau số 12, Mau số 13 Phụ lục XI kèm theo Nghị định này và 
thông báo công khai để các đơn vị kinh doanh vận tải khác đăng ký khai thác.

10. Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến

a) Trước khi điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến ít nhất 10 ngày, đơn vị 
kinh doanh vận tải phải thông báo bằng văn bản theo Mầu số 14 Phụ lục XI kèm 
theo Nghị định này cho cơ quan có thẩm quyền, bến xe đầu tuyến phía Việt Nam;

b) Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, cơ quan 
có thấm quyền thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến theo Mầu số 15 
Phụ lục XI kèm theo Nghị định này.
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Mục 7
TRÌNH Tự, THỦ TỤC CÁP, CAP LẠI, THƯ HÒI GIẤY PHÉP 
VẬN TẢI ĐƯỜNG Bộ QUÓC TẾ VA GIẤY PHÉP LIÊN VẬN 

GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPƯCHIA

Điều 57. Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Campuchỉa

1. Đối tượng: Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và 
Campuchia được cấp cho đon vị kinh doanh vận tải của Việt Nam.

2. Thành phần hồ sơ

a) Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Campuchia theo Mầu số 01 Phụ lục XII kèm theo Nghị định này;

b) Phương án kinh doanh vận tải theo Mầu số 02 Phụ lục XII kèm theo 
Nghị định này.

3. Thẩm quyền cấp giấy phép: Cục Đường bộ Việt Nam.

4. Trình tự, thủ tục

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy 
phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia đến cơ quan có 
thẩm quyền cấp giấy phép theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, trực 
tuyến, dịch vụ bưu chính;

b) Cơ quan có thẩm quỵền cấp giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường 
hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc 
dịch vụ bưu chính, cán bộ tiếp nhận hô sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ theo 
quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thâm quyền cấp 
giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bồ sung, cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép thông bảo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến cho đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận hồ sơ;

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện cấp Giấy phép vận 
tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia theo Mầu số 03 Phụ lục XII 
kèm theo Nghị định này. Trường hợp không cấp, cơ quan có thâm quyền cấp 
giấy phép thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến 
và nêu rõ lý do;

d) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép hoặc dịch vụ bưu chính theo quy định.
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5. Khi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia 
bị hư hỏng, bị mất, đơn vị kinh doanh vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy 
phép theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.

Điều 58. Thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam 
và Campuchia

1. Cơ quan cấp giấy phép thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa 
Việt Nam và Campuchia khi đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm một trong các 
trường hợp sau:

a) Kinh doanh loại hình vận tải không đúng theo Giấy phép vận tải đường 
bộ giữa Việt Nam và Campuchia;

b) Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bị cơ quan có thẩm quyền 
thu hồi;

c) Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu đề nghị thu hồi 
vì lý do vi phạm liên quan đến các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu 
tại cửa khẩu, quy định về quản lý hoạt động ở khu vực cửa khẩu;

d) Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục

a) Cơ quan cấp giấy phép ban hành quyết định thu hồi Giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia và gửi cho đơn vị kinh doanh 
vận tải, các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu và các cơ quan có liên quan; 
đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép đồng 
thời thông báo đến cơ quan có thấm quyền của Campuchia đế phối họp xử lý;

b) Khi cơ quan cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giừa Việt Nam và 
Campuchia ban hành quyết định thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế 
giữa Việt Nam và Campuchia. Trong thời hạn 15 kể từ ngày ký, đơn vị vận tải 
phải nộp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia và 
toàn bộ Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia cho cơ quan cấp giấy 
phép, đồng thời dừng hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ Việt Nam - 
Campuchia theo quyết định thu hồi.

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại Giấy phép vận tải đường bộ 
quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia và toàn bộ Giấy phép liên vận giữa Việt 
Nam và Campuchia theo đúng quyết định thu hồi, cơ quan cấp Giấy phép vận 
tải đường bộ quôc tê giữa Việt Nam và Campuchia không câp lại Giây phép 
vận tải đường bộ quốc tế giừa Việt Nam và Campuchia trong thời gian 30 ngày 
kê từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại đủ Giây phép vận tải đường bộ 
quôc tế giữa Việt Nam và Campuchia và toàn bộ Giấy phép liên vận giữa Việt 
Nam và Campuchia theo quyết định thu hồi.
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Trường hợp quá thời hạn trên, đơn vị kinh doanh vận tải không nộp Giấy 
phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia và toàn bộ Giấy 
phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia hoặc có nộp nhưng không đủ theo 
quyết định thu hồi, cơ quan cấp phép không cấp lại Giấy phép vận tải đường 
bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian 45 ngày kể từ ngày 
đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại đủ Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa 
Việt Nam và Campuchia và toàn bộ Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và 
Campuchia theo quyết định thu hồi. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu tiếp tục 
tham gia kinh doanh, đơn vị kinh doanh vận tải làm thủ tục để được cấp Giấy 
phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia và Giấy phép liên 
vận giữa Việt Nam và Campuchia theo quy định tại Nghị định này.

Điều 59. Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia

1. Đối tượng: Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia được cấp 
cho phương tiện của các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải đáp ứng 
các điều kiện theo quy định pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt 
Nam và Campuchia.

2. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép đối với phương tiện 
thương mại

a) Giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép theo Mầu số 04 Phụ lục XII kèm 
theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc giấy hẹn nhận giấy chứng nhận 
đăng ký xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô 
tô (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 
từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc). Trường hợp phương tiện không 
thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao 
hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: hợp đồng thuê phương 
tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên 
và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng cho thuê tài 
chính (đối với trường hợp cho thuê tài chính).

3. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép đối với phương tiện 
phi thương mại gồm:

a) Giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép theo Mầu số 05 Phụ lục XII kèm 
theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc giấy hẹn nhận giấy chứng nhận 
đãng ký xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô 
tô (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 
từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sồ gốc). Trường hợp phương tiện không 
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thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân phải xuất trình thêm bản sao hoặc bản 
sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản 
sao điện tử từ sổ gốc họp đồng thuê phương tiện;

c) Bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng 
thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc quyết định cử đi công tác của 
cơ quan có thẩm quyền đối với xe công vụ.

4. Cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy phép cho các phương tiện thương mại.

5. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp 
giấy phép liên vận cho phương tiện phi thương mại của các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân đóng trên địa bàn địa phương.

6. Sở Giao thông vận tải địa phương nơi có cửa khẩu biên giới giáp với 
Campuchia cấp giấy phép liên vận cho phương tiện phi thương mại của các tổ 
chức, cá nhân đóng trên địa bàn các tỉnh khác của Việt Nam đi qua cửa khấu 
tại địa phương mình quản lý.

7. Trình tự, thù tục

a) Tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ 
quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, 
trực tuyến, dịch vụ bưu chính. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp nhận 
hồ sơ, kiểm tra. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền 
cấp giấy phép hoặc dịch vụ bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông 
tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của 
cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, 
cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản 
hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh 
doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện cấp giấy phép theo 
Mầu số 06 (đối với phương tiện thương mại) và Mầu số 07 (đối với phương 
tiện phi thương mại) Phụ lục XII kèm theo Nghị định này. Trường hợp không 
câp, cơ quan có thấm quyền cấp giấy phép thông báo bằng văn bản hoặc qua 
hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;

c) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép hoặc dịch vụ bưu chính theo quy định.

r V

8. Khi Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia hết thời hạn sử 
dụng hoặc còn thời hạn sử dụng nhưng hết trang đóng dấu xác nhận của các cơ 
quan quản lý tại cửa khâu thì tô chức, cá nhân, đơn vị vận tải lập hô sơ đê nghị 
câp lại giây phép theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 7 Điều này; Giấy 
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phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia bị hư hỏng, bị mất thì tổ chức, cá 
nhân, đơn vị vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép theo quy định tại điểm a 
khoản 2, điểm a khoản 3 và khoản 7 Điều này.

Điều 60. Thu hồi Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia

1. Cơ quan cấp giấy phép thu hồi Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và 
Campuchia khi có vi phạm một trong các trường hợp sau:

a) Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong giấy phép liên vận khi 
thực hiện hoạt động vận tải liên vận giữa Việt Nam và Campuchia;

b) Không thực hiện hoạt động vận tải liên vận giữa Việt Nam và 
Campuchia trong thời gian 03 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép liên vận 
(chỉ áp dụng đối với Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia cấp cho 
phương tiện thương mại);

c) Không thực hiện hoạt động vận tải liên vận giữa Việt Nam và 
Campuchia từ 03 chuyến trở lên (chuyến được tính là cả lượt xe đi và về) trong 
thời gian 06 tháng liên tục (chỉ áp dụng đối với Giấy phép liên vận giữa Việt 
Nam và Campuchia cấp cho phương tiện thương mại);

d) Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc Giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia hoặc phù hiệu của phương tiện 
bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi (chỉ áp dụng đối với Giấy phép liên vận giữa 
Việt Nam và Campuchia cấp cho phương tiện thương mại);

đ) Phương tiện quá thời hạn tái nhập vào Việt Nam theo quy định, ngoại 
trừ trường hợp bị thiên tai, tai nạn hoặc lý do bất khả kháng;

e) Cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch 
trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia hoặc 
có hành vi gian dối để được cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia.

2. Trình tự, thủ tục

a) Cơ quan cấp giấy phép ban hành quyết định thu hồi Giấy phép liên vận 
giữa Việt Nam và Campuchia và gửi cho đơn vị kinh doanh vận tải, các cơ quan 
quản lý nhà nước tại cửa khẩu và các cơ quan có liên quan đồng thời đăng tải 
thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép;

b) Khi cơ quan cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia ban 
hành quyết định thu hồi, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký, đơn vị kinh 
doanh vận tải phải nộp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia 
cho cơ quan cấp, đồng thời dừng hoạt động kinh doanh vận tải Việt Nam và 
Campuchia đối với xe ô tô bị thu hồi.
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Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại Giấy phép liên vận giữa 
Việt Nam và Campuchia theo quy định theo quyết định thu hồi, cơ quan cấp 
phép không cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia 
trong thời gian 30 ngày (60 ngày đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 trong 
thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp Giấy phép 
liên vận giữa Việt Nam và Campuchia đến cơ quan cấp phép. Sau thời gian 30 
ngày (60 ngày đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 06 tháng 
liên tục) kể từ ngày nộp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia, 
nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh, đơn vị kinh doanh vận tải làm thủ 
tục để được cấp theo quy định tại Nghị định này.

Trường hợp quá thời hạn trên đơn vị kinh doanh vận tải không nộp, cơ 
quan cấp phép không cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và 
Campuchia trong thời gian 45 ngày (90 ngày đối với trường hợp vi phạm lần 
thứ 2 trong thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải 
nộp đủ Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia theo quyết định thu 
hồi; sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh, đơn vị kinh 
doanh vận tải làm thủ tục để được cấp Giấy phép liên vận giữa Việt-Nam và 
Campuchia theo quy định tại Nghị định này;

c) Chưa giải quyết cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và 
Campuchia đối với đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định bị thu hồi Giấy 
phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia nhưng không chấp hành quyết định 
thu hồi Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia; sau khi đơn vị kinh 
doanh vận tải chấp hành xong quyết định thu hồi Giấy phép liên vận giữa Việt 
Nam và Campuchia, cơ quan cấp thực hiện giải quyết theo quy định của Nghị 
định này. Trường hợp sau khi có quyết định thu hồi Giấy phép liên vận giữa 
Việt Nam và Campuchia, đơn vị kinh doanh vận tải có văn gửi cơ quan cấp 
phép báo cáo bị mất; trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của 
đơn vị kinh doanh vận tải, cơ quan cấp phép không thực hiện cấp mới, cấp lại 
Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia.

Điều 61. Gia hạn thòi gian lưu hành tại Việt Nam cho phưong tiện 
của Campuchia

1. Đối tượng: phương tiện của Campuchia quá thời gian lưu hành tại Việt 
Nam quy định tại giấy phép liên vận trong trường hợp bất khả kháng thì được 
gia hạn và mỗi lần gia hạn không quá 10 ngày.

2. Thẩm quyền gia hạn: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương nơi phương tiện gặp sự cố bất khả kháng.

3. Thành phần hồ sơ

a) Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam theo 
Mâu sô 08 Phụ lục XII kèm theo Nghị định này;

/ - ;• K.



82

b) Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia (bản chính).

4. Trình tự, thủ tục

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp cho cơ quan gia hạn nơi 
phương tiện gặp sự cố bất khả kháng;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện gia hạn thời gian lưu hành cho 
phương tiện của Campuchia. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc gia hạn 
bằng văn bản hoặc gia hạn trong giấy phép liên vận. Trường hợp không gia 
hạn, cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Điều 62. Quy trình đăng ký, ngừng khai thác tuyến, bổ sung hoặc thay 
thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam 
và Campuchia

1. Đối tượng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt 
Nam và Campuchia

Đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện theo quy định hiện hành được 
đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và 
Campuchia.

2. Hồ sơ đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa 
Việt Nam và Campuchia

a) Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng 
xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia theo Mầu số 09 Phụ lục XII kèm theo 
Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc giấy hẹn nhận giấy chứng nhận 
đăng ký xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô 
tô (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 
từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc). Trường hợp phương tiện không 
thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao 
hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: hợp đồng thuê phương 
tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên 
và hợp tác xã hoặc hợp đồng họp tác kinh doanh;

c) Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa 
Việt Nam và Campuchia theo Mầu số 10 Phụ lục XII kèm theo Nghị định này.

3. Cơ quan có thẩm quyền quản lý tuyến: Cục Đường bộ Việt Nam.
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4. Trình tự, thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định 
giữa Việt Nam và Campuchia

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ theo một trong các hình thức 
sau: trực tiếp, trực tuyến, đường bưu chính cho cơ quan có thẩm quyền. Sau khi 
nhận và kiểm tra hồ sơ, cán bộ tiếp nhận cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng 
theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cục Đường bộ Việt 
Nam. Trường hợp hồ sơ càn sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền thông 
báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực 
tuyến những nội dung chưa đầy đủ hoặc cần sửa đổi đến tố chức, cá nhân nộp 
hồ sơ trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
cơ quan quản lý tuyến thông báo khai thác tuyến vận tải hành khách cố định 
giữa Việt Nam và Campuchia theo Mầu số 11 Phụ lục XII kèm theo Nghị định 
này. Trường hợp không chấp thuận, cơ quan quản lý tuyến thông báo bằng văn 
bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;

c) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền hoặc 
dịch vụ bưu chính theo quy định.

5. Văn bản thông báo khai thác tuyến hết hiệu lực trong trường hợp đơn 
vị kinh doanh vận tải không đưa phương tiện vào khai thác trong vòng 60 ngày 
kể từ ngày có hiệu lực.

6. Tuyến vận tải hành khách cố định bàng xe ô tô giữa Việt Nam và 
Campuchia phải xuất phát và kết thúc (trên lãnh thổ Việt Nam) tại bến xe khách 
từ loại 01 đến loại 04 hoặc bến xe loại 05 thuộc địa bàn huyện nghèo theo quy 
định của Chính phủ.

7. Phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô 
giữa Việt Nam và Campuchia phải có lệnh vận chuyển. Lệnh vận chuyển cấp 
cho từng chuyến xe lượt đi và lượt về (trường hợp chuyến xe thực hiện trong 
nhiều ngày), cấp hàng ngày (trường hợp trong ngày thực hiện nhiều chuyến). 
Lệnh vận chuyển do đơn vị kinh doanh vận tải tự in theo Mau số 12 Phụ lục XII 
kèm theo Nghị định này. Lệnh vận chuyển phải được đánh số thứ tự theo năm 
đê quản lý.

8. Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

a) Đơn vị kinh doanh vận tải đang hoạt động trên tuyến được quyền bổ 
sung hoặc thay thế phương tiện;

b) Hồ sơ đăng ký bổ sung phương tiện hoặc thay thế phương tiện theo quy 
định tại khoản 2 Điều này. Giấy đề nghị đăng ký theo Mầu số 09 Phụ lục XII 
kèm theo Nghị định này;
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c) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều này.

9. Ngừng khai thác tuyến/ngừng phương tiện khai thác trên tuyến vận tải 
hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia

a) Đơn vị kinh doanh vận tải đang khai thác trên tuyến vận tải hành khách 
cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia khi không có nhu cầu khai 
thác trên tuyến hoặc ngừng phương tiện phải thông báo bằng văn bản theo Mau 
số 13 Phụ lục XII kèm theo Nghị định này cho cơ quan có thẩm quyền, bến xe 
đầu tuyến phía Việt Nam và nộp lại cho Cục Đường bộ Việt Nam thông báo khai 
thác tuyến, giấy phép liên vận của các phương tiện ngừng khai thác trên tuyến.

Đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được phép ngừng hoạt động sau tối thiểu 
10 ngày kể từ ngày thông báo tại bến xe đầu tuyến phía Việt Nam;

b) Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị, cơ quan có thẩm 
quyền ra văn bản thông báo ngừng khai thác tuyến/ngừng phương tiện khai thác 
tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia 
theo Mau số 14 Phụ lục XII kèm theo Nghị định này và thông báo công khai 
để các đơn vị kinh doanh vận tải khác đăng ký khai thác.

10. Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến

a) Trước khi điều chỉnh tần suất chạy trên tuyến ít nhất 10 ngày, đơn vị kinh 
doanh vận tải phải thông báo bằng văn bản theo Mầu số 15 Phụ lục XII kèm theo 
Nghị định này cho cơ quan có thẩm quyền, bến xe đầu tuyến phía Việt Nam;

b) Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, cơ quan 
có thấm quyền ra văn bản thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến theo 
Mầu số 16 Phụ lục XII kèm theo Nghị định này.

Điều 63. Quản lý, tổ chức thực hiện việc in ấn Ký hiệu phân biệt quốc 
gia và các loại giấy phép

1. Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, tổ chức thực hiện việc in ấn Ký hiệu 
phân biệt quốc gia và các loại giấy phép do Cục Đường bộ Việt Nam cấp phép 
theo mẫu quy định tại Phụ lục VII, Phụ lục VIII, Phụ lục IX, Phụ lục X và Phụ 
lục XII kèm theo Nghị định này.

2. Sở Giao thông vận tải

a) Quản lý, tổ chức thực hiện việc in ấn Ký hiệu phân biệt quốc gia và các 
loại giấy phép do Sở Giao thông vận tải cấp phép theo mẫu quy định tại Phụ 
lục IX, Phụ lục X, Phụ lục XI và Phụ lục XII kèm theo Nghị định này;

b) Sở Giao thông vận tải các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà 
Giang, Lào Cai, Lai Châu thực hiện việc trao đổi, tiếp nhận các loại giấy phép 
vận tải với phía Trung Quốc.
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Chương IV 
TÔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 64. Bộ Giao thông vận tải

1. Thống nhất quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn 
động cơ theo quy định của Nghị định này.

2. Tổ chức công bố danh mục các trạm dừng nghỉ trên quốc lộ; xây dựng 
phần mềm quản lý tuyến vận tải khách cố định.

3. Tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản 
lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; công bố cấu trúc thông tin, thiết 
bị, trình tự kiểm tra thông tin của mã QR trên phù hiệu, Giấy phép kinh doanh 
vận tải; quản lý và hướng dẫn đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết 
nối vận tải quy định tại Điều 75 của Nghị định này.

4. Chỉ đạo thực hiện

a) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định 
về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của 
Nghị định này và các quy định khác của pháp luật liên quan;

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng của các bộ, ngành, địa phương để 
trao đổi, cung cấp thông tin về hoạt động vận tải để phục vụ công tác quản lý 
chuyên ngành.

5. Phối hợp với Bộ Ke hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan bảo 
đảm nguồn kinh phí xây dựng và duy trì hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ 
thống xử lý dữ liệu phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

6. Chỉ đạo xây dựng, triển khai và duy trì trang thiết bị công nghệ thông 
tin phục vụ quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, 
bằng xe bốn bánh có gắn động cơ trên toàn quốc.

Điều 65. Bộ Công an

1. Kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền trong việc thực hiện các 
quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy 
định của Nghị định này.

2. Kết nối, chia sẻ thông tin từ hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát 
hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; dữ liệu từ thiết bị xử phạt 
vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
cho Bộ Giao thông vận tải (Cục Đường bộ Việt Nam), Bộ Tài chính (Tổng cục 
Thuê, Tống cục Hải quan), ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Giao thông vận tải) 
để phối hợp quản lý.

í
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Điều 66. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định điểm dừng, đỗ cho xe 
hợp đồng phục vụ du lịch.

Điều 67. Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Chủ trì tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định Taximet. Chủ trì, phối 
hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ 
chức kiểm định và sử dụng Taximet theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông quy 
định và hướng dẫn về phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe 
ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và dịch vụ công trực tuyến.

Điều 68. Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định và hướng dẫn về phần 
mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có 
gắn động cơ và dịch vụ công trực tuyến.

2. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Công an 
quản lý và hướng dẫn đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận 
tải quy định tại Điều 75 của Nghị định này.

Điều 69. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện pháp luật lao 
động, tiền lương, bảo hiếm xã hội, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao 
động trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

2. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện các quy định 
của pháp luật về chế độ, chính sách đối với người khuyết tật, người cao tuổi và 
các đối tượng chính sách khi sử dụng các dịch vụ vận tải bằng xe ô tô.

Điều 70. Bộ Tài chính

1. Hướng dẫn đơn vị cung cấp phần mềm, đơn vị kinh doanh vận tải đế 
thực hiện hợp đồng điện tử đối với việc cung cấp thông tin điện tử bảo đảm 
quản lý chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

2. Hướng dẫn việc thực hiện kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử, họp đồng vận 
tải điện tử, vé điện tử của các loại hình kinh doanh vận tải hành khách và hàng 
hoá bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ chia sẻ thông tin cho Bộ 
Giao thông vận tải để phối họp quản lý.
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3. Hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành có liên quan cân 
đối, bảo đảm kinh phí thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước đê đầu tư 
xây dựng, triển khai và duy trì trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công 
tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe 
bốn bánh có gắn động cơ.

4. Chủ trì thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với 
phương tiện vận tải đường bộ quốc tế khi xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua 
lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật về hải quan.

5. Triển khai nâng cấp cổng thông tin một cửa quốc gia để đáp ứng yêu 
cầu quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu đồng thời tạo thuận 
lợi cho hoạt động vận tải đường bộ quốc tế.

Điều 71. Bộ Công Thương

1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện quản lý nhà 
nước về hoạt động thương mại điện tử trong lĩnh vực vận tải.

2. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động thương mại điện tử 
trong lĩnh vực vận tải đường bộ.

Điều 72. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành 
có liên quan bảo đảm nguồn kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ đê 
phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Điều 73. ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện:

a) Quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động 
cơ theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có 
liên quan;

b) Xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý phương tiện kinh doanh vận 
tải bảo đảm phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân và thực trạng kết cấu hạ 
tâng giao thông trên địa bàn. Xác định số lượng xe bốn bánh có gắn động cơ 
kinh doanh vận tải hành khách phù hợp với thực trạng kết cấu hạ tầng giao 
thông trên địa bàn;

c) Xây dựng và công bố: danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và 
liên tỉnh; các khu vực dừng đỗ phục vụ cho phương tiện kinh doanh vận tải 
đón, trả khách trên địa bàn;
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d) Quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa 
bàn; chính sách hỗ trợ của nhà nước về khuyến khích phát triển vận tải hành 
khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn địa phương; việc tổ chức đấu thầu, 
tiêu chí để đặt hàng khai thác đối với tuyến xe buýt trong danh mục mạng lưới 
tuyến đã công bố theo quy định của pháp luật về đấu thầu; tổ chức đặt hàng 
khai thác đối với tuyến xe buýt liên tỉnh và tuyến xe buýt có sử dụng xe ô tô 
thoáng nóc chở khách du lịch không được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ ngân 
sách nhà nước trong danh mục mạng lưới tuyến đã công bố;

đ) Xây dựng các vị trí đón, trả khách cho xe taxi, xe buýt theo quy định 
tại khoản 5 Điều 5, khoản 8 Điều 6 của Nghị định này;

e) Tổ chức và quản lý các vị trí đỗ cho xe họp đồng trong khu vực nội 
thành, nội thị thuộc các đô thị;

g) Thông báo vị trí bến xe hàng tại địa bàn;

h) Xây dựng và quản lý điểm đỗ taxi công cộng trên địa bàn;

i) Tiếp tục thực hiện các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, liên 
tỉnh đã công bố trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; căn cứ vào danh 
mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh đã được 
công bố để thông báo trên Trang thông tin điện tử danh mục chi tiết từng tuyến 
gồm các thông tin: bến xe khách nơi đi, bến xe khách nơi đến, hành trình; tổng 
số chuyến xe và giờ xuất bến của từng chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai 
thác, số chuyến xe chưa có đơn vị tham gia khai thác, thời gian giãn cách giữa 
các chuyến xe liền kề; công suất bến xe khách trên địa bàn (công suất theo giờ 
và theo ngày);

k) Bảo đảm kết nối liên thông phần mềm quản lý vận tải đường bộ qua 
biên giới với Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải;

l) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định 
về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của 
Nghị định này và các quy định pháp luật liên quan khác trên địa bàn địa phương.

2. Phối họp với ủy ban nhân dân cấp tỉnh có tuyến xe buýt đi qua để thống 
nhất thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định này. Thống 
nhất với Bộ Giao thông vận tải trước khi mở tuyến xe buýt có điểm đầu hoặc 
điểm cuối nằm trong khu vực cảng hàng không.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để xác định và chỉ đạo thực 
hiện lắp camera giám sát tại các vị trí cố định, tuyến đường để kiểm soát hoạt 
động của các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn.

Điều 74. Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có 
gắn động cơ

1. Thực hiện quy định về hoạt động vận tải đường bộ cùa Luật Đường bộ, 
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định của Nghị định này.
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2. Khi hoạt động kinh doanh phải đăng ký mã số thuế với cơ quan Thuế 
tại địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh; thực hiện nghĩa 
vụ thuế theo quy định. Thành viên hợp tác xã khi tham gia kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ phải thực hiện nghĩa vụ thuế 
theo quy định.

3. Đơn vị kinh doanh vận tải

a) Ký hợp đồng lao động, đóng các loại bảo hiểm, tổ chức khám sức khỏe 
định kỳ và thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người lao động (bao gồm cả lái 
xe, nhân viên phục trên xe) theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Phải bảo đảm các quyền lợi của hành khách theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái 
xe; cấp thẻ nhận dạng lái xe cho lái xe của đơn vị theo quy định. Đôi với nhân 
viên phục vụ trên xe (nếu có), đơn vị kinh doanh vận tải tự xây dựng chương 
trình và tập huấn theo yêu cầu kinh doanh của đơn vị;

d) Trong trường hợp có từ 02 đơn vị kinh doanh vận tải trở lên hợp tác để 
cùng kinh doanh vận tải phải có hợp đồng hợp tác kinh doanh, trong nội dung 
hợp đồng phải thể hiện: đơn vị nào chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành phương 
tiện, lái xe để vận chuyển hành khách, hàng hóa, quyết định giá cước vận tải và 
các nội dung theo quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này.

4. ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng phần mềm trong công tác quản 
lý phương tiện, quản lý lái xe, lưu trừ hồ sơ, vé điện tử, hợp đồng vận tải điện 
tử, hóa đơn điện tử, niêm yết thông tin trên phương tiện, tiếp nhận và xử lý 
thông tin phản ánh của hành khách theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Đơn vị kinh doanh vận tải chịu sự thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 
các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe 
bôn bánh có gắn động và pháp luật khác có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

6. Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh vận tải của đơn vị theo 
quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành giao thông vận tải.

7. Thực hiện các quy định của Nghị định này và chấp hành sự thanh tra, 
kiểm tra trong quá trình thực hiện các quy định của Nghị định này và pháp luật 
khác có liên quan.

Điều 75. Đon vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải

1. Đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (không trực 
tiêp điêu hành phương tiện, lái xe; không quyết định giá cước vận tải) phải chấp 
hành các quy định theo pháp luật về giao dịch điện tử, các pháp luật khác có 
liên quan và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Ghi nhận yêu cầu vận chuyển của khách hàng và chuyển yêu cầu vận 
chuyên đên đơn vị kinh doanh vận tải đang tham gia trong phần mềm ứng dụng 
hỗ trợ kết nối vận tải;
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b) Thực hiện vai trò là đơn vị trung gian để xác nhận thực hiện đúng các 
nội dung đã thỏa thuận giữa đơn vị kinh doanh vận tải với khách hàng, trong 
đó bảo đảm thực hiện đúng giá cước vận tải đã niêm yết hoặc giá trị hợp đồng 
đà ký kết; phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cho đơn vị kinh doanh vận 
tải hành khách bằng xe taxi phải bảo đảm bảo tuân thủ theo quy định tại điểm c 
khoản 4 Điều 6 của Nghị định này; phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải 
cho đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải bảo đảm tuân thủ 
theo quy định tại diêm a khoản 2 Điêu 17 của Nghị định này;

c) Ghi nhận đánh giá của khách hàng về chất lượng phục vụ của lái xe để 
thông tin đến đơn vị kinh doanh vận tải điều chỉnh dịch vụ vận tải đã cung cấp;

d) Bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin đối với các dữ liệu của hành 
khách, đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe theo quy định pháp luật;

đ) Chỉ được cung cấp dịch vụ phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải 
cho đơn vị kinh doanh vận tải đà được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bàng 
xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gan động cơ; phương tiện đã được cấp phù hiệu 
bảo đảm các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đối với từng 
loại hình vận tải theo quy định. Không cung cấp dịch vụ phần mềm ứng dụng 
hỗ trợ kết nối vận tải cho đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 
sử dụng để xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe, bán vé hoặc thu tiền 
đối với từng hành khách đi xe dưới mọi hình thức; việc cung cấp dịch vụ phần 
mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải để đơn vị vận tải thực hiện ký kết hợp 
đồng vận tải điện tử phải bảo đảm tuân thủ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 
Điều 7 của Nghị định này;

e) Thực hiện lưu trữ toàn bộ lịch sử các giao dịch đã thực hiện trên phần 
mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải để phục vụ thanh tra, kiểm tra; thời gian 
lưu trữ tối thiểu 02 năm;

g) Cung cấp cho cơ quan quản lý danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải, 
xe ô tô, xe bốn bánh có gẳn động cơ và lái xe của các đơn vị vận tải hợp tác với 
đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải hoặc cung cấp tài 
khoản truy cập vào phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cho cơ quan quản 
lý khi có yêu cầu;

h) Phải cung cấp cho đơn vị kinh doanh vận tải giao diện và công cụ đê 
thực hiện được việc trực tiếp điều hành phương tiện và lái xe, đàm phán, quyết . 
định giá cước vận tải với hành khách và người thuê vận tải trên phần mềm;

i) Phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải phải bảo đảm chỉ cho phép 
lái xe thực hiện nhiều thao tác để nhận chuyến khi xe dừng hoặc khi xe đang di 
chuyển thì lái xe chỉ phải thao tác một nút bấm để nhận chuyến xe;

k) Công bố quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, có hệ thống lưu 
trừ các khiếu nại.
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2. Trường hợp đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải 
có thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực 
tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) đe vận 
chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi phải thực 
hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
theo quy định của Nghị định này, các quy định của pháp luật về giao dịch điện 
tử, các pháp luật khác có liên quan và phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định 
tại điểm c, điểm d, điểm e, điểm i, điểm k khoản 1 Điều này.

Chương V 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 76. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép kinh doanh trước 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nếu chưa đủ điều kiện theo quy định 
tại Điều 20 Nghị định này thì phải thực hiện cấp lại trước ngày 01 tháng 01 
năm 2026.

2. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có Giấy 
phép kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) hoặc Giấy chứng 
nhận đầu tư trước ngày Cam kết gia nhập WT0 của Việt Nam có hiệu lực, trong 
đó có ngành nghề kinh doanh vận tải đường bộ được tiếp tục tham gia hoạt 
động kinh doanh vận tải theo giấy phép kinh doanh đã được cấp trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực.

3. Quy định việc chuyển tiếp về cấp và sử dụng phù hiệu đối với xe ô tô 
kinh doanh vận tải

a) Đôi với xe tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe tải, xe công-ten-nơ, xe 
đâu kéo, xe hợp đông đã được cấp phù hiệu trước ngày Nghị định này có hiệu 
lực thi hành không phải thực hiện cấp lại cho đến khi hết hiệu lực hoặc đến khi 
thực hiện cấp lại;

b) Trường hợp xe ô tô có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe) đà 
được cấp phù hiệu xe hợp đồng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành 
(sử dụng phần mềm tính tiền quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định này) 
nêu có nhu cầu thực hiện theo loại hình xe taxi phải thực hiện cấp lại phù hiệu 
xe taxi để hoạt động kinh doanh theo quy định.

4. Các xe ô tô buýt hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 
hành nhưng chưa phù họp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 của Nghị 
định này được phép hoạt động đến khi hết niên hạn sử dụng theo quy định.

5. Giây chứng nhận tập huấn nghiệp vụ của lái xe kinh doanh vận tải được 
câp trước ngày Nghị định này có hiệu lực được phép sử dụng cho đến khi hết 
hiệu lực hoặc đến khi thực hiện cấp lại.
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6. Biển hiệu “XE Ô TÔ VẬN TẢI KHÁCH Dư LỊCH” đã cấp cho phương 
tiện của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trước ngày Nghị định này có 
hiệu lực thi hành theo quy định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 
tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh 
doanh vận tải bàng xe ô tô, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch còn giá 
trị sử dụng thì được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết giá trị sử dụng ghi trên 
biển hiệu hoặc đến khi thực hiện cấp lại.

7. Các đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận 
tải trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng quy định tại 
khoản 1 Điều 11 Nghị định này được tiếp tục hoạt động đến hết ngày 31 tháng 
12 năm 2025, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 phải đáp ứng quy định tại khoản 
1 Điều 11 Nghị định này.

8. Đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô tham gia hoạt động thí điểm 
dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng xe ô tô thoáng 
nóc, hoạt động thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối trung tâm đô 
thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô đã thực hiện trước 
ngày Nghị định này có hiệu lực được hoạt động theo tuyến xe buýt kể từ ngày 01 
tháng 01 năm 2025. Sở Giao thông vận tải tồ chức thực hiện quản lý tuyến xe 
buýt và hoàn thành việc cấp phù hiệu “XE BUÝT” cho các phương tiện đã tham 
gia thí điểm (phương tiện tham gia thí điểm trước ngày 01 tháng 01 năm 2025) 
xong trước ngày 01 tháng 3 năm 2025.

9. Đơn vị, hộ kinh doanh sử dụng xe bốn bánh có gắn động cơ tham gia 
hoạt động thí điểm trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục hoạt 
động đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 phải 
đáp ứng quy định của Nghị định này.

Điều 77. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

2. Nghị định này bãi bỏ các nghị định sau:

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định 
số 119/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về 
trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới; 
Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa 
đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 
năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận 
tải bằng xe ô tô; Điều 2, Điều 3 Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 
năm 2024 của Chính phủ sửa đôi, bồ sung một số điều của các Nghị định liên 
quan đến hoạt động vận tải đường bộ, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát 
hạch lái xe.
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Điều 78. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
các doanh nghiệp, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận: TM. CHÍNH PHỦ
- Ban Bí thư Trung ương Đàng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tinh, thành phổ trực thuộc trung 
-Vàn phòng Trung ương và các Ban của Đàng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
-Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ùy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;

KT. THỦ TƯỚNG

- Viện kiểm sát nhân dán tối cao;
Hồng Hà

- Kiểm toán nhà nước;
- ửy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xà hội;
- Ngân hàng Phát ừiển Việt Nam;
- ửy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trụ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, CN (2). pvc J04





Phụ lục I
MẢU GIẤY ĐÈ NGHỊ CÁP (CÁP LẠI) 

GIÁỴ PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BÀNG XE Ô TÔ 
(Kèm theo Nghị định số Ỉ58/2024/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)

TÊN ĐƠN VỊ KDVT:........... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...... /....... ..... , ngày......tháng......năm

GIẤY ĐÈ NGHỊ CẤP (CÁP LẠI) 
GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TAI 

BẰNG XE Ô TÔ, BÀNG XE BÓN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG cơ

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải....................

1. Tên đon vị kinh doanh vận tải:.........................................................................
2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................
3. Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................
4. Số điện thoại (Fax):..........................................................................................
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp số:........... ;

Mã số thuế:....................(trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải là Hợp tác xã hoặc
Hộ kinh doanh đề nghị nộp kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

6. Người điều hành hoạt động vận tải: (họ tên, so chứng minh thư nhân dân; 
trình độ, chuyên ngành đào tạo).

7. Người đại diện theo pháp luật:
8. Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: Tổng số vị trí đỗ xe.. .(ghi rõ địa điểm, diện lích 

của từng vị trí).
9. Đề nghị cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:

10. Nội dung đăng ký chất lượng dịch vụ (áp dụng trong trường hợp đơn vị đề 
nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo loại hình: Tuyến cố định, xe buýt, xe taxi)

Cãn cứ vào kết quả tự đánh giá xếp hạng, đơn vị chúng tôi đăng ký hạng chất 
lượng dịch vụ vận tải của đơn vị theo Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng dịch vụ vận tải 
hành khách do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành (hoặc theo Tiêu chuẩn chất lượng 
dịch vụ của đơn vị xây dựng và công bố) như sau:
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- Đơn vị đạt hạng:.... (trường hợp Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ do đơn vị xây 
dựng phải ghi rõ tương đương hạng nào của Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng dịch vụ 
vận tải hành khách do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành).

11. Màu sơn đặc trưng của xe buýt:..................... (áp dụng ưong trường hợp
đơn vị đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo loại hình vận tải hành khách 
bằng xe buýt).

Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế của 
đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KDVT 
(Ký tên, đóng dâu)

Ghì chủ: Trường hợp nộp trực tuyến, thực hiện kê khai thông tin theo hướng dẫn trên 
hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải.



Phụ lục II
IAY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ, 

BẰNG XE BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG cơ
(Kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP

ngày ỉ 8 thảng 12 năm 2024 của Chính phủ)

Cơ QUAN CÁP PHÉP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY PHÉP 
KINH DOANH VẬN TẢI 

BẢNG XE Ô TÔ, BÀNG XE BÓN BANH CÓ GẤN ĐỘNG Cơ 
Số:.Cấp lần thứ:...

(Cấp lần đầu: Số.... ngày/tháng/nãm......nơi cấp............. )

• Cấp cho đơn vị:........................................................................................................
• Địa chỉ:....................................................................................................................
• Số điện thoại:...........................................................................................................
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) số .........

ngày.... tháng.....năm.....cơ quan cấp.......................................................................
• Người đại diện theo pháp luật:..................................................................................
• Được phép kinh doanh các loại hình vận tải bằng xe ô tô/Được phép kinh doanh vận tải 

bằng xe bốn bánh có gắn động cơ

QR code ...., ngày/thảng/năm...
Cơ quan cấp phép 
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn: Kính thước, kiểu chữ. cờ chừ và màu sắc:
- Giấy phép kinh doanh vận tải được in trên khổ giấy A4, nền màu hồng có vân hoa.
- Kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ:
+ Dòng ''GIẤY PHÉP” và dòng “KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô Tổ, XE BỐN 

BÁNH CÓ GĂN ĐỘNG cơ" in phông chữ Times New Roman, chữ in hoa, cờ chừ từ 14 - 18, 
màu đỏ đậm;

+ Các dòng chữ khác in phông chừ Times New Roman, cỡ chữ 14 - 16, màu xanh đen.
- Các loại hình ghi trên Giấy phép: kinh doanh vận tài hành khách theo tuyến cố định; 

kinh doanh vận tải hành khách băng xe buýt; kinh doanh vận tài hành khách bàng xe taxi; kinh 
doanh vận tải hành khách theo hợp đông; kinh doanh vận tải hàng hoá bàng công-ten-nơ; kinh 
doanh vận tài hàng hoá bằng xe ô tô.





TÊN ĐƠN VỊ KDVT:

Phụ lục III
Ảư ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN 

m theo Nghị định sổ Ỉ58/2024/NĐ-CP
'y 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô-........ '........  , ngày..... thảng....... năm.

ĐÀNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải........................

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:..........................................................................

2. Địa chỉ:..............................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax):...........................................................................................

4. Đăng ký......... (1)..................tuyến: Mã số tuyến:...........................................

Nơi đi:.......................................... Nơi đến:...................................................... (2)

Bến xe đi:..................................... Bến xe đến:................................................... (3)

Giờ xe xuất bến tại bến xe đi:......... giờ.... phút, vào các ngày...............................

Giờ xe xuất bến tại bến xe đến:....... giờ.... phút, vào các ngày................................

Số chuyến xe trong ngày/tuần/tháng:....................................................................

Cự ly vận chuyên:................ km.

Hành trình chạy xe:.................................................................................................

5. Phương án khai thác tuyến vận tài hành khách bằng xe ô tô (được gửi kèm).

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KD VT
■™“rtrên; ■ (Ky tên, đóng dấu)

Huóĩìg dẫn ghi:
(1) Ghi tên tinh (nếu là tuyến liên tỉnh), ghi tên huyện, xà nơi đặt bến xe (nếu là tuyến 

nội tỉnh).
(2) Ghi tên địa danh tỉnh đi, tỉnh đến. Ghi tên huyện, xã nơi đặt bến xe (nếu là tuyến nội tỉnh).
(3) Ghi tên bến xe nơi đi và tên bến xe nơi đến.

Ghì chủ: Trường họp nộp trực tuyến, thực hiện kê khai thông tin theo hướng dẫn trên 
hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải.
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TÊN ĐƠN VỊ KDVT..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....... . ngày.... tháng....... năm......

PHƯƠNG ÁN
KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ

I. Đặc điểm tuyến:

Mã số tuyến:............................................................................................................

Tên tuyến:.................................đi........................................................và ngược lại.

Bến đi:........................ ; Ben đến:............................................................................

Cự ly vận chuyển:..................... km.

Hành trình:..............................................................................................................
II. Biểu đồ chạy xe:

1. Số chuyến................ trong ngày, tuần, tháng.

2. Giờ xuất bến:

a) Chiều đi: xuất bến tại:...........................................................................................

- Chuyến 1 xuất bến lúc....... giờ phút, vào các ngày...............................................

- Chuyến 2 xuất bến lúc........giờ phút, vào các ngày................................................

b) Chiều về: xuất bến tại:..........................................................................................

- Chuyến 1 xuất bến lúc....... giờ.... phút, vào các ngày...............................................

- Chuyến 2 xuất bến lúc....... giờ phút, vào các ngày...............................................

3. Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe..giờ....phút.

4. Tốc độ lừ hành: km/h.

5. Lịch trình chạy xe:

a) Chiều đi: xuất bến tại:...........................................................................................

+ Chuyến 1: Giờ xuất bến:........................................................................................

TT lần nghỉ Tên điểm 
dùng nghỉ

Điện 
thoại Địa chỉ Thòi gian 

đến
Thời gian 

dùng phút)
1.
2.
...
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+ Chuyến 2: Giờ xuất bến:.....................................................................................

TT lần nghỉ Tên điểm 
dừng nghỉ

Điện 
thoại Địa chỉ Thòi gian 

đến
Thòi gian 

dùng (phút)
1.
2
...

b) Chiều về: xuất bến tại:
+ Chuyến 1: Giờ xuất bến:

TT lần nghỉ Tên điểm 
dùng nghỉ

Điện 
thoại •

Địa chỉ Thòi gian 
đến

Thòi gian 
dùng (phút)

1.
2.
...

+ Chuyến 2: Giờ xuất bến:

TT lần nghỉ Tên điểm 
dừng nghỉ

Điện 
thoại

Địa 
chỉ

Thòi gian 
đến

Thòi gian 
dùng (phút)

1.
2.
• ••

III. Đoàn phưong tiện:

TT Nhãn hiệu xe Năm sản 
xuât

Sức 
chứa

Tiêu chuẩn 
khí thải

Số lưọng (chiếc)

1
2

Tổng cộng
IV. Phuong án bố trí lái xe, nhân viên phục vụ trên xe:

TT Chuyến số lượng lái xe Số lưọng nhân 
viên phục vụ Ghi chú

1 Chuyến 1
2 Chuyến 2

....
V. Giá vé và cưóc hành lý:

1. Giá vé:
a) Giá vé suốt tuyến:..................đồng/HK.
b) Giá vé chặng (nếu có):
- Chặng 1 (từ đến..... ):.....................đồng/HK.
- Chặng 2 (từ đến..... ):......................đồng/HK.
- Chặng............................................................................................
2. Giá cước hành lý:
a) Hành lý được miễn cước:..................................... kg.
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b) Hành lý vượt quá mức miễn cước:..................... đ/kg.
3. Hình thức bán vé
a) Bán vé tại quầy ở bến xe:........................................................................
b) Bán vé tại đại lý:...................... (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại).......
c) Bán vé qua mạng:............ (địa chỉ trang web).
VI. Xe trung chuyển (nếu có):

- Loại xe:...................., sức chứa:.............. , năm sản xuất......................
- Số lượng xe:........................................................................................
VII. Nội dung đăng ký chất lượng dịch vụ trên tuyến:

1. Đạt chất lượng dịch vụ loại...... (sao) theo Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng dịch vụ
vận tải hành khách do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành (hoặc Tiêu chuẩn chất lượng dịch 
vụ do đơn vị xây dựng tương đương loại.... (sao) của Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng dịch
vụ vận tải hành khách do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành).

2. Các dịch vụ phục vụ hành khách trên hành trình gồm:.................................
3. Số điện thoại đường dây nóng của đơn vị:..................................................

ĐƠN VỊ KDVT
(Ký tên, đỏng dấu)



Phụ lục IV
ÔNG BÁO ĐƠN VỊ ĐĂNG KY KHAI THÁC TUYẾN THÀNH CÔNG

(Kèm theo Nghị định sổ ỉ58/2024/NĐ-CP
ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:....... /..........  t ngày..... tháng....... năm

THÔNG BÁO
ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN THÀNH CÔNG

Kính gửi:....{Tên đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký' khai thác tuyến thành công).......

Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt 
động vận tải đường bộ.

Sở Giao thông vận tải thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tài khách cố định 
thành công với các nội dung sau:

1. Tên đom vị kinh doanh vận tài:.............................................................................
2. Địa chỉ:...............................................................................................................
3. Số điện thoại (Fax):...............................................................................................
4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:.........ngày..... /..../......do..................

(tên cơ quan cấp).......... cấp.
Được tham gia khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh (hoặc nội tỉnh) kể từ 

ngày.... tháng.... năm......
- Tên tuyến: Nơi đi:............................... Nơi đến:..............................và ngược lại (1).
- Ben xe đi:...............................Ben xe đến:...............................................................
- Mã số tuyến:...........................................................................................................
- Cự ly vận chuyển:................ km; Hành trình chạy xe:................................................
Giờ xe xuất bến:

+ Tại bến xe đi:..........giờ......phút, vào các ngày........................................................

+ Tại bến xe đến:....... giờ........phút, vào các ngày......................................................

Trong thời gian 60 ngày kề từ ngày thông báo...... {Tên Đơn vị kinh doanh vận tái đãng
ký khai thác tuyến thành công)....... có trách nhiệm đưa xe vào khai thác. Trường hợp sau 60
ngày kê từ ngày thông báo, nêu...... {Tên Đơn vị kinh doanh vận tải đãng ký’ khai thác tuyên
thành công)..... không thực hiện đưa xe vào khai thác thì Thông báo này không còn hiệu lực.

AW«/'ận-- GIÁM ĐÓC
- Cục DBVN; (Ký tên’ đÓnS dấu)
- Sơ GTVT...’;

- Các Ben xe...;
- Lưu:....

Hướng dẫn ghi: (1) Ghi tên tỉnh (nếu là tuyến liên tỉnh), ghi tên huyện, xã nơi đặt bến xe (nếu 
là tuyến nội tinh).





TÊN ĐƠN VỊ KDVT:............

Phụ lục V
IÁY ĐÈ NGHỊ CÁP (CAP LẠI) PHÙ HIỆU 

'èm theo Nghị định sổ 158/2024/NĐ-CP 
ày 18 tháng 12 năm 2024 của Chỉnh phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số , ngày.... tháng......năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ CÁP (CẤP LẠI) PHÙ HIỆU

Kính gửi:.........(Sở Giao thông vận tải)...........

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:.................................................................................
2. Địa chỉ:................................................................................................................
3. Số điện thoại (Fax):..............................................................................................
Số lượng phù hiệu nộp lại:.......................................................................................
Đề nghị được cấp: (1)...............................................................................................
Danh sách xe đề nghị cấp phù hiệu như sau:

TT
Biển 

kiêm soát
Sức 

chứa

Nhãn 
hiệu 
xe

Nước 
sản 
xuất

Năm 
sản 
xuất

Loại phù hiệu 
(Tuỹến CĐ, HĐ, 

DL, taxi, xe tải...)

(*)  Xe taxi (sử 
dụng đồng hồ 
hoặc sử dụng 
phần mềm)

1
2
••

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KDVT 
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn cách ghi:
(1) Ghi số lượng phù hiệu đơn vị xin cấp.
(*)  Áp dụng trong trường hợp đơn vị đề nghị cấp phù hiệu xe taxi.

Ghì chú: Trường họp đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công 
trực tuyên của Bộ Giao thông vận tải thực hiện kê khai các thông tin trên theo hướng dẫn trên 
hệ thống dịch vụ công.





Phụ lục VI
CHỬNG NHẬN TẬP HƯẨN NGHIỆP vụ 
theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18 thảng 12 năm 2024 của Chính phủ)

..(Don vi tô chức tỉp huin).... CỌNG HỎA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT N A!M

só.
Đỷc lâp - Tư do - Hanh phúc

GIÁY CHỦNG NHẬN TẬP HU ÁN NGHIỆP vụ

Họ vả lên:

Ngây, thảng, năm sinh;

Địa chi thường trú:

Giấy CCCĐ sổ: . ... ........................... ................................

Ânh
3x4

(cỏ đóng 
dâu giáp lai)

Đà qua lớp tập huấn tại:...........

, Ihời gian lừ ngày....thủng.. ..năm........đen ngáy tháng ....nám ..
...................-...... ngây...............thảng.............nàm.....................

GCN có giá trị đền Thủ trường don vị
................................ ị Kỷ lèn, đỏnỊỊ dàit)

NHŨNG ĐIỀU CẦN Lưu Ý

- Kích thước Giấy chứng nhận: dài 90 mm, rộng 60 mm.
- Ành chụp không quá 06 tháng. Đơn vị cấp Giấy đóng dấu giáp lai ở góc bên phải 

phía dưới ảnh.
- Giấy chứng nhận này chỉ cấp cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đà hoàn thành 

khóa tập huấn theo nội dung quy định.
- Giấy chứng nhận có giá trị tối đa 05 năm, kể từ ngày cấp và không có giá trị thay 

thế giấy tờ tuỳ thân.
- Giấy chứng nhận sẽ không có giá trị khi bị tẩy xoá hoặc có sự thay đồi nội dung.



Phụ lục VII
MẢU LIÊN QUAN ĐẾN CẤP, CÁP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI 

Bộ QƯÓC TÉ ASEAN VÀ GIẤY PHÉP LIÊN VẬN ASEAN
(Kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP

ngày 18 thảng 12 năm 2024 của Chính phủ)

Mầu số 01 Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN

Mầu số 02 Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN

Mầu số 03 Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN

Mầu số 04 Giấy phép liên vận ASEAN

Mầu số 05 Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam
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Mẩu số 01. Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đưÒTig bộ quốc tế ASEAN

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VẬN TẢI ĐÈ NGHỊ CÁP GIẤY PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ
CÁP, CÁP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG Bộ QUỐC TÉ ASEAN

Kính gửi:

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:......................................................................
2. Địa chỉ: ..........................................................................................................
3. Số điện thoại:..................................... số Fax/Địa chỉ email:.........................
4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:............ Ngày cấp:................
5. Đe nghị ....................... (cấp/cấp lại)  Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế*

ASEAN như sau:
Loại hình hoạt động (ghi rõ một hoặc một số loại hình đề nghị cấp, gồm: vận tải 

hành khách cố định; vận tải hành khách theo hợp đồng; vận tải hàng hóa bàng xe ô tô):

ngày ... tháng ... năm ...
Đon vị kinh doanh vận tải 

(Ký tên, đỏng dấu)

* Chủ ỷ: Nếu đề nghị cấp lại cần ghi rõ lý do.
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Mẩu số 02. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN

Bộ GIAO THÔNG VẶN TẢI
MINISTRY OF TRANSPORT

CỤC ĐƯỜNG Bộ VIỆT NAM
DEPARTMENT FOR ROADS OF VIET NAM

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG Bộ QUÓC TỂ ASEAN 
ASEAN CROSS-BORDER TRANSPORT PERMIT

Số Giấy phép (Permit No.):.....................................

1. Cấp cho đơn vị kinh doanh vận tải (Transport Operator Name):

2. Địa chỉ (Address):........................................................................................

3. Số điện thoại (Telephone number):............................................................

4. Loại hình hoạt động vận tải (Type of transport operation):

Hà Nội, ngày... thảng... năm ...
Hanoi, .........  (dd/mm/yyyy)

Cơ QUAN CẤP GIẤY PHÉP 
Issuing Authority 
(Ký tên, đóng dầu) 

(Signature & Official Stamp)
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Mẩu số 03. Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VẶN TẢI ĐÈ NGHỊ CÁP GIẤY PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ
CÁP, CÁP LẠI GIẤY PHÉP LIẾN VẬN ASEAN

Kính gửi:.............................................

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:......................................................................
2. Địa chỉ: ..........................................................................................................
3. Số điện thoại:...........................số Fax/Địa chỉ email:..................................
4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN số:............Ngày cấp:............
5. Đe nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN cho phương tiện theo danh 

sách dưới đây:

Số
TT

Biển 
số xe

Trọng 
tải 

(ghế)

Nãm 
sản 
xuất

Nhãn 
hiệu•

Số 
khung

Số 
máy

Màu 
sơn

Thòi 
gian đề 

nghị 
Cấp 

phép

Hình thức 
hoạt động 

(vận chuyên 
hàng hóa hay 
hành khách)

Cửa 
khau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

2

3
• • •

ngày ...thảng ...năm...
Đon vị kinh doanh vận tải 

(Ký tên, đóng dấu)
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Mẩu số 04. Giấy phép liên vận ASEAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA việt nam 
socialist REPUBLIC OF VIET NAM

Cộng hòa xi hội chù nghĩa Việt Nam 
Socialist Republic of Viet Nam

Bộ Giao thông vận tâi Việt Nam đề nghị 

các CO' quan hữu quan cho phép phương tiện này 
đi lại dễ dàng và hỗ trợ khi cần thiết

GIẤY PHÉP LIÊN VẬN ASEAN
The Ministry of Transport of Viet Nam 

requests relevant agencies to allow the vehicles to operate conveniently and to 
render the vehicle any assistance 

as necessary

ASEAN VEHICLE Mặt sau bia trước/Back side

CROSS-BORDER TRANSPORT PERMIT

Bộ Giao thông vận tải Việt Nam 
Ministry of Transport of Viet Nam

GIẤY PHÉP LIÊN VẬN ASEAN

ASEAN VEHICLE 
CROSS-BORDER TRANSPORT PERMIT

So (Permit No.)...........................
Cap cho (Issued to):
□ Phưong tiện thương mại (Commercial vehicle)
□ Phưong tiện phi thưong mại (Non-Commercial 
vehicle)

sổ đăng ký phirong tiện (Vehicle registration Number)

Kỷ hiệu nhận biết (Distinguishing Sign)

VN

Chi tiết về đon vị kỉnh doanh vận tải 
Details of Transport Operator

Tên đon vị (Transport Operator Name):

Địa chi (Address):

Số điện thoại (Telephone number):............................... số Fax/
Địa chỉ email (Fax number/Email address):................................
Lĩnh vực hoạt động vận tải (Type of transport operation):

Trang 1
Page 1

Số giấy phép vận tài đuòng bộ quốc tế ASEAN (ASEAN Cross-
Border Transport Permit No.):......................................................
Ngày phát hành (Issuing date):......................................................

Trang 2
Page 2
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GHI CHÚ
NOTICES

Giấy phép này có giá trị 
This permit is valid 

Từ ngày (From):
................... . .................. (dd/mm/yyyy)

Đến ngày (Until): 
....................................... (dd/mm/yyyy)

Cửa khẩu, Vùng/tuyến hoạt động, Noi đến 
Border gate, Operation areas/routes, 

Destination

Cửa khẩu (Border gate):

GHI CHÚ
NOTICES

Giấy phép này được gia hạn 
This permit is extended 

Đen ngày (Until): 
.............................. (dd/mm/yyyy)

Cửa khẩu, Vùng/tuyến hoạt động, Noi đến 
Border gate, Operation areas/routes, 

Destination

Cửa khẩu (Border gate):

Vùng/tuyến hoạt động (Operation 
areas/routes):

Vùng/tuyến hoạt động (Operation 
areas/routes):

Noi đến (Destination): Noi đến (Destination):

Ngày cấp (Date of issuance):
Ngày cấp (Date of issuance):

Issuing Authority 
(Signature & Stamp)

Trang 3 
Page 3

Issuing Authority 
(Signature & Stamp)

Trang 4
Page 4
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Chuyến đi 
(Trip)

Ngày vào 
(Date of entry)

Gia hạn đến 
(Extend until) 
(néu cỏ/ìf any)

Ngiy ra 
(Date of exit)

(1) (2) (3) (4)
- Thời hạn tạm 
nhập (Duration of 
temporary 
admission):.........
ngày (days)

-Cừa khẩu vào 

(Entry point):....

-Cửa khẩu ra (Exit 

point):...................

-Tuyển dường 

(Route):...... .

Dấu Hãi quan 

Customs seal
Dấu Hãi quan 

Customs seal
Dâu Hãi quan 
Customs seal

Dấu Hải quan 

Customs seal
-Thời hạn tạm 
nhập (Duration of 
temporary 
admission):.........
ngày (days)

-Cửa khẳu vảo 

(Entry point):.....

-Cửa khẩu ra (Exit 

point):..................

-Tuyên đường 
(Route):...... .

Dấu Hải quan 

Customs seal
Dấu Hải quan

Customs seal
Dấu Hài quan 

Customs seal
Dấu Hãi quan

Customs seal

Chuyền đi 
(Trip)

Ngày vào 
(Date of entry)

Gia hạn đến 
(Extend until) 
(neu có/if any)

Ngày ra 
(Date of exit)

(1) (2) (3) (4)
- Thời hạn tạm 
nhập (Duration of 
temporary 
admission):......
ngày (days)

-Cửa khẩu vào 

(Entry point):......

-Cửa khẩu ra 

(Exit point):...

-Tuyến dường 

(Route):...... .

Dấu Hãi quan 

Customs seal
Dấu Hãi quan
Customs seal

Dấu Hài quan 

Customs seal
Dấu Hãi quan

Customs seal
- Thời hạn tạm 
nhập (Duration of 
temporary 
admission):.........
ngày (days)

-Cửa khẩu vào 

(Entry point):......

-Cửa khẩu ra (Exit 

point):.................

-Tuyên đường 
(Route):......

Dấu Hãi quan 

Customs seal

Dấu Hãi quan 

Customs seal
Dấu Hải quan 

Customs seal
Dấu Hài quan

Customs seal
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Chuyền đi 
(Trip)

Ngày vào 
(Date of entry)

Gia hạn đến 
(Extend until) 
(néu có/if any)

Ngây ra 
(Date of exit)

(1) (2) (3) (4)
-Thời hạn tạm 
nhập (Duration of 
temporary' 
admission):.... 
ngày (days)

-Của khẩu vào 

(Entry point):....

-Của khẩu ra (Exit 

point)......

-Tuyên đường 
(Route):......

Dấu Biên phòng 

Border guards seal

Dấu Biên phòng 

Border guards 
seal

Dấu Biên phòng 

Border guards 
seal

Dấu Biên phòng 

Border guards 
seal

-Thời hạn tạm 
nhập (Duration 
of temporary 
admission):.... 
ngày (days)

-Cửa khẩu vào 

(Entry point):....

-Cửa khẩu ra 

(Exit point):.....

-Tuyến đường 

(Route):..........
Dấu Biên phòng

Border guards 
seal

Dấu Biên phòng 

Border guards 
seal

Dấu Biên phòng 

Border guards seal
Dấu Biên phòng 

Border guards 
seal

Chuyên đi 
(Trip)

Ngày vio 
(Date of entry)

Gia hạn đen 
(Extend until) 
(nén có/if any)

Ngày ra 
(Date of exit)

(1) (2) (3) (4)
- Thời hạn tạm 
nhập (Duration of 
temporary 
admission):.....
ngày (days)

-Cửa khâu vào 
(Entry point):......

-Cửa khẩu ra (Exit 

point):.......

-Tuyến đường 
(Route):...... ~.....

Dấu Biên phòng 

Border guards seal
Dấu Biên phòng 

Border guards 
seal

Dấu Biên phòng 

Border guards 
seal

Dấu Biên phòng 

Border guards 
seal

-Thời hạn tạm 
nhập (Duration of 
temporary' 
admission):.........
ngày (days)

-Cửa khẩu vào 

(Entry point):...

-Của khẩu ra 

(Exit point):.......

-Tuyến đường 

(Route):...... ....
Dấu Biên phòng 

Border guards seal
Dấu Biên phóng 

Border guards 
seal

Dấu Biên phòng 

Border guards 
seal

Dấu Biên phòng 

Border guards 
seal

Hướng dẫn(Instruction)

1. Sổ giấy phép này bao gồm 50 trang không bao gồm bìa.
This permit contains 50 pages excluding the covers.

2. Khi giấy phép bị mất hoặc không đọc được vì bất cứ nguyên 
nhân gì, người giữ giấy phép phải yêu cầu cấp giấy phép mới tại cơ 
quan có thẩm quyền cấp phcp.
When this permit get lost or illegible for any reasons, the holder 
should request the competent authority to re-issue.

3. Giấy phép này phải xuất trinh cho cơ quan có thẩm quyền khi 
được yêu cầu.
This permit shall be presented to the competent authorities upon 
request.

4. Giấy phép này chi sừ dụng cho phương tiện đã dược ghi trong 
giấy và phải được gia hạn trước ngày hết hạn một tháng.
This permit shall be used for the specified vehicle only and shall 
be extended one month before the expiry date.

Ghi chú (Notices):

Khổ giấy rộng: 105 mm, dài 150 mm

Page size: 105 mm X 150 mm

Bìa màu cam dùng để cấp cho tất cà các phương tiện.

Orange cover used for all vehicles.
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Mẩu phù hiệu phuong tiện vận tải qua biên giói ASEAN
Kích cỡ và kích thước của Phù hiệu: 
Đường kính ngang: ± 11.5 cm 
Đường kính dọc: ± 11.8 cm 
Nền phù hiệu: Màu cam

ASEAN VEHICLE CROSS-BORDER PERMIT STICKER

QR code (nếu có)

PHÙ HIỆU PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI QUA BIÊN GIỚI ASEAN

Ngày hêt hạn (Date of expiry):.
(ngày/tháng/năm) (DD/MM/YYYY)
Sô giây phép (Permit No.): .
Biên sô xe (Vehicle plate No.):
Số khung xe (Chassis No.):
Tổng trọng lượng xe (Gross vehicle weight):
Tên đơn vị kinh doanh vận tải (Transport Operator Name):

..Tân (T)

Chửng nhận của cơ quan có thẩm quyền (đóng dấu)
Issuing Authority (Official stamp)
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Ký hiệu phân biệt quốc gia

Ghi chú: Chữ hoa La-tinh, chữ có chiều cao 80 mm, nét chữ có bề rộng 10 mm, các chữ 
có màu đen trên một biển nền trắng có dạng hình e-líp với trục chính nằm ngang.
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Mẩu số 05. Giấy đề nghị gia hạn thòi gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

GIÁY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI GIAN LƯU HÀNH CỦA PHƯƠNG TIỆN TẠI VIỆT NAM 
REQUEST FOR EXTENSION OF VEHICLE OPERATION PERIOD IN VIET NAM

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.............
To: Department of Transport of..........province

1. Người xin gia hạn (Applicant Name):...............................................................

2. Địa chỉ: (Address)................................................................................................

3. Số điện thoại: (Telephone number) ......................số Fax/ĐỊa chi email: (Fax
number/Email address)....................................................................................................

4. Đề nghị Sở Giao thông vận tải...................gia hạn thời gian lưu hành tại Việt
Nam cho phương tiện vận tải sau: Kindly request Provincial Transport Department of 
..........to extend the operation period in Viet Nam for the following vehicle (s):

- Bien so xe (Registration number):......................................................................

- Giấy phép liên vận ASEAN số (ASEAN Vehicle Cross-border Transport Permit
number) .... ngày (the date of).......(dd/mm/yyyy)

- Ngày het hạn của giấy phép (Expiry date of transport permit):.....................
(dd/mm/yyyy)

5. Lý do xin gia hạn (Reason for extension):

(Mô tả lý do không thể về nước theo quy định (describe the reason of unability to 
timely return to its Home country))

6. Đe nghị gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam trong thời gian........ngày, từ
ngày...........đến ngày......................

Request for extension of vehicle operation period in Viet Nam in .................
day(s), from................. (dd/mm/yyyy) until...................... (dd/mm/yyyy)

7. Chúng tôi xin cam kết (We commit):

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung giấy 
đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam và các văn bản kèm 
theo (T0 take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the request for 
extension of vehicle operation period in Viet Nam and the attached documents).
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b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như những 
quy định ghi trong các Hiệp định ASEAN (T0 comply strictly with all provisions of Viet 
Nam’s Laws as well as the provisions of ASEAN Agreement).

..., ngày ... thảng ... năm....
Place, ....................... (dd/mm/yyyy)

Người xin gia hạn (Applicant name)
Ký, ghi rô họ và tên (Signature & full name) 

Lái xe, chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền 
(Driver, vehicle owner or authorized person)

ĨL



Phụ lục VIII
LIÊN QUAN ĐẾN CẤP, CÁP LẠI GIẤY PHÉP VẬN 

Bộ QUỐC TẾ GMS VÀ GIẤY PHÉP LIÊN VẬN GMS
(Kèm theo Nghị định số Ỉ58/2024/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)

Mầu số 01 Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS

Mầu số 02 Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS

Mầu số 03 Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận GMS/sổ TAD

Mầu số 04 Giấy phép liên vận GMS

Mầu số 05 Sổ theo dõi Tạm nhập Phương tiện vận tải (sổ TAD)

Mầu số 06 Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam
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Mẩu số 01. Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VẬN TẢI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ 
CÁP, CÁP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG Bộ QUỐC TÉ GMS

Kính gửi:..........................................

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải: ....................................................................
2. Địa chỉ:..........................................................................................................
3. Số điện thoại:..................................... số Fax/Địa chỉ email:........................
4. Giấy phép kinh doanh vận tải bàng xe ô tô số:.......Ngày cấp:.....................
5. Đe nghị .......................(cấp/cấp lại)  Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế*

GMS như sau:
Loại hình hoạt động (ghi rõ một hoặc một số loại hình đề nghị cấp, gồm: vận 

tải hành khách cố định; vận tải hành khách theo hợp đồng; vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô):

ngày ... thảng ... năm ...
Đơn vị kinh doanh vận tải 

(Kỷ tên, đóng dấu)

* Chú ỷ: Neu đề nghị cấp lại cần ghi rồ lý do.
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Mẩu số 02. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS

Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI
MINISTRY OF TRANSPORT

CỤC ĐƯỜNG Bộ VIỆT NAM
DEPARTMENT FOR ROADS OF VIET NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG Bộ QUÓC TỂ GMS 
GMS ROAD TRANSPORT PERMIT

Số Giấy phép (Permit No.):....................................

1. Cấp cho đơn vị kinh doanh vận tải (Transport Operator Name):

2. Địa chỉ (Address):.........................................................................................

3. Số điện thoại (Telephone number):..............................................................
4. Loại hình hoạt động vận tải (Type of transport operation):

Hà Nội, ngày ... thảng... năm ... 
Hanoi, ..............(dd/mm/yyyy)

Cơ QUAN CÁP GIẤY PHÉP
Issuing Authority 

(Kỷ tên, đóng dấu)
(Signature & Stamp)
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Mẩu số 03. Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận GMS/sổ TAD

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VẬN TẢI ĐÈ NGHỊ CÁP GIẤY PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ
CÁP, CÁP LẠI GIÁY PHÉP LIÊN VẬN GMS HOẶC SỎ TAD

Kính gửi:.............................................

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải: ....................................................................
2. Địa chỉ: ..........................................................................................................
3. Số điện thoại:............................ số Fax/Địa chỉ email: ................................
4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS số:............ Ngày cấp:................
5. Đe nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD cho phương tiện 

theo danh sách dưới đây:

Số
TT

Biển 
số xe

Trọng 
tải 

(ghế)

Năm 
sản 
xuất

Nhãn 
hiệu

Số 
khung

Số 
máy

Màu 
son

Thòi 
gian 
đề 

nghị 
cấp 

phép

Hình thức 
hoạt động 

(vận chuyên 
hàng hóa hay 
hành khách)

Cửa 
khâu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

2

3
• • •

ngày... thảng... năm...
Đơn vị kinh doanh vận tải 

(Ký tên, đóng dâu)
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Mẩu số 04. Giấy phép liên vận GMS1

National Transport Facilitation Committee 
Viet Nam

GMS Road Transport Permit1

This document is issued in accordance with Protocol 3 and Article 23 of the 
Agreement between and among the Governments of the Kingdom of Cambodia, the 
People’s Republic of China, the Laos People's Democratic Republic, the Union of 
Myanmar, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam for
Facilitation of Cross - Border Transport ol 'Goods and Passengers.

Permit No. Distinguishing 
Nationality Sign

Permit number Optional Barcode

Type of Permit/Transport Operation2: □ Scheduled passenger transport

□ Non-Scheduled passenger transport

□ Cargo transport
1. Issuing Authority:
1.1. Name:.............
1.2. Address:............
1.3. Contact Data3:.............
2. Beneficiary of the Permit4:
2.1. Name:.............
2.2. Address:............
2.3. Contact Data:.............
2.4. Road Transport Operator’s National License Number:............. 5
3. Particulars for Scheduled Passenger Transport Operations Only:
3.1. Itinerary:....................
3.2. Frequency of operations for the beneficiary:............
3.3. Maximum Capacity (number of seats/persons):....................
3.4. Other Restrictions:..................... 6

4. Period of Validity: from........until........... 7

1 Giấy phép liên vận GMS được ban hành theo Nghị định thư III và Điều 23 của Hiệp định giữa Chính 
phủ Vưorng quốc Campuchia, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Liên minh 
Myanmar, Vưorng quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tạo thuận lợi cho vận chuyển 
hàng hóa và hành khách qua biên giới. Mầu giấy phép liên vận GMS chi sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.
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5. Allocated Vehicle Registration Number8:
Prime mover/Truck/Bus/Semi- trailer Prime mover/Truck/Bus/Semi- trailer

1 5

2 6

3 7

4 oo
Place and date of Issuance:...............Authentication (Seal/Stamp, Signature):
1. Warning: Counterfeiting is a criminal offence. This permit entitles its holder 

to perform cross-border road transport operations in the GMS region, subject to 
compliance with national laws of the Host Country, and the other conditions of the 
Agreement. The transport operator shall keep the original of this permit on board the 
vehicle at all times during cross-border transport operations for inspection and control 
purposes by authorities. This permit shall be valid only for the vehicle of which the 
registration number is entered on the permit form. Except for scheduled passenger 
transport operations, the Itineraries are restricted to the exit/entry point, routes, and 
corridors defined in Protocol 1 to the Agreement.

2. Please tick the type of transport operation.
3. Contact data may include: telephone number, fax number, email address, etc.
4. This permit is nominative and non-negotiable and non-transferable.
5. The validity of this permit shall be subject to the validity of the holder's 

transport operator license.
6. Other restrictions on this type of transport operations flowing from the 

arrangements on terms and conditions by the Country whose territory is traversed as 
per Article 5(e) of Protocol 3 to the Agreement.

7. Provided the permit was used before the expiry of its validity date by entering 
the territory of another GMS country than that of its holder transport operator, it shall 
remain valid until the completion of the transport operation by the return of the 
vehicle to its Home Country. A cross - border transport operation shall be completed 
by the exit of the vehicle from the Host Country7 territory within a period of 30 days 
from the date of entry in the Host Country territory. If the transport operator is unable 
to timely leave the Host Country territory, he/she shall inform the Host Country 
Competent Authority and may be required to file a request for extension.

8. Type of vehicle should be entered. Only the number(s) entered in the last box 
prevail(s). If the form has become full within its validity period, the issuing authority 
shall upon a simple request from its holder forwith replace the original form.
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Mẩu số 05. Sổ theo dõi Tạm nhập Phương tiện vận tải (Sổ TAD)

Hiệp định Tạo thuận lợi vận tài người và hàng hoả qua lại 
biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mê Kông mở rộng

Greater Mekong Subregion 
Cross-Border Transport Facilitation 

Agreement

.... — . ___So theo dõi Tạm nhập Phương tiện vận tài

Motor Vehicle 
Temporary Admission Document

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Socialist Republic of Viet Nam

Hiệp định Tạo thuận lợi vặn tải người và hàng hoá qua lại 

biên giới giữa các nưởc Tiều vùng Mẻ Kông mở rộng

Greater Mekong Subregion 
Cross-Border Transport Facilitation 

Agreement

Sổ theo dõi Tạm nhập Phương tiện vận tài 

Motor Vehicle 
Temporary Admission Document

Cộng hoã xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Socialist Republic of Viet Nam

Bộ Giao thông vận tài

Ministry of Transport

Số Sỏ TAD No__________________________________________

Số Giấy phép vân tải đường bộ GMS:

GMS Road Transport Permit No

Sổ theo dõi Tạm nhập Phương tiện vận tải 
Tìẻu vùng Mé Kông mở rộng

Greater Mekong Subregion
Motor Vehicle

Temporary Admission Document (TAD)

Phương tiện Type of Vehicle:
I I Phương tiện vặn tài hành khách Passenger Transport Vehicle

I I Phương tiện vận tải hàng hoá Goods Transport Vehicle

--------------------- --------------------------/---------------- --------------
Sổ đăng kỷ xe/Năm sàn xuất

Vehicle Registration Number/Year of Production

Số đăng ký Sơ-mi rơ mooc (dũng với phương tiện chinh) 

Semi-Trailer Registration Numbers (For Use With The Main Vehicle)

1. '3-
4. 6.

Ký hiệu phân biệt Distinguishing Sign

2
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Đặc điểm phương tiện 
Particulars of the Vehicle

1. Thông số kỹ thuật Technical Data

Loại phương tiện Vehicle Category_______________________

Nhân hiệu Brand_______________________________________

Model Model_______________________________________
Màu sắc Colour
Vị trí Tay lái Steering Wheel I I Trái Left I I Phải Right

2. Phụ tùng và thiết bị bổ sung (néu có) •

Additional Articles and Equipment (if Any)*

2] Phụ tùng Spare Parts

I I Vật tư bào dưỡng Maintenance Supplies

I I Phụ kiện khác Others

• Theo sổ lượng phú hợp. Đành dẳu váo ô.
In reasonable quantities. Please tick.

3. Dữ liéu bô sung Additional Data

Tên Doanh nghiệp/chủ sờ hữu phương tiện

Name of Company/Vehide Owner

SỐ điện thoại di động Mobile Phone______________________

Địa chỉ: Address:
Đường/phố Street______________________________________

Thảnh phố City________________________________________

Quận/huyện County (District)___________________________
Tỉnh Province__________________________________________

4

Sổ máy Engine No. 

Số khung Chassis No. Ị

Kích thước Dimensions

Rộng_________ mm, Dài___________mm, Cao__________ mm

Width mm, Length mm, Height mm

Số chỗ ngồi Number of Seats____________________________

Khối lượng toàn bộ tối đa Maximum Gross Weight______________

Khối lượng bản thân Net Weight_________________________

Giã trị phương tiện (băng nội tệ tại thời điém cấp tờ khai) 

Vehicle Value (in Local Currency at Time of TAD Issuance)

3

4. Có giá trị đén ________________________________________

Valid Until

Cắp tại_________________________ Ngày_______________

Done At Date

Chữ kỷ vả dáu của cơ quan câp phép

Signature and Seal of Issuing Authority

Gia hạn thời gian lưu hành
Extension of Validity

Cổ giá tri đến___________________________________________

Valid Until

Cắp tại__________________________ Ngày________________

Done At Date

Chữ kỷ và dấu của cơ quan gia hạn

Signature and Seal of Issuing Authority

6

Giói thiệu 
Introduction

1. Theo Điều 18 và Phụ lục 8 của Hiệp định GMS CBTA (gọi 

tẳt lả 'Hiệp định"), Sổ theo dõi Tạm nhâp Phương tiện vặn 

tài này (TAD) cho phép phương tiện đã đãng ký được hoạt 
động vận tài qua biên giới dọc theo các hành lang, tuyến 

đường và các điểm nhặp/xuất cảnh được quy định tại Nghị 

định thư số 1 cùa Hiệp định.;

In accordance with Article 18 and Annex 8 of the GMS CBTA 
(the 'Agreement”), this Motor Vehicle Temporary Admission 
Document (TAD) allows the registered vehicle to operate 
cross-border transport along the corridors, routes and points 
of entry and exit designated in Protocol 1 of the GMS CBTA.

2. Nghiêm cấm tẩy xoá, bổ sung hoặc giả mạo bất kỳ đièu 

khoản nào trong sổ này: các vi phạm như vậy sẽ bị xử lý 

theo quy định của pháp luật;

It is prohibited to erase, add or falsify any terms specified in 
this TAD. Such offences shall be prosecuted.

3. Trong trường hợp đánh mất sổ này, người có tên trên sồ 

phải thông báo kịp thời cho cơ quan chửc năng gần nhất 

cùa Nước chủ nhà. Cữ quan cắp phép cùa Nước xuất phát 

gốc phải được thông báo kịp thời.;

In case of loss of this TAD, the holder shall immediately inform 
the nearest competent authorities of the Host country. The issuing 
authority of the Home country shall be notified in due course.

7



9

4. SỔ này chi sử dụng cho phương tiện đã được ghi trong 

sổ và phải được gia hạn trước ngày hết hạn một thăng. 

This TAD shall be used for the specified vehicle only and shall 
be renewed one month before the expiry date.

5. Phương tiện được cấp phép phài mang theo sổ này, đẻ cơ 

quan Hải quan cùa Nước chù nhà kiểm tra và đóng dấu cho 

từng hoạt động vận tài qua biên giới, sổ này phải được 

mang theo cùng phương tiện và xuất trình cho cơ quan có 

thám quyền cùa các Bên tham gia Hiệp định GMS CBTA 
khi được yêu cầu.

The permitted vehicle shall carry this TAD, which is subject 
to inspection and stamping for each cross-border transport 
operation by the Host country Customs authorities. This TAD 
shall be carried in the vehicle and produced to the competent 
authorities of GMS CBTA Contracting Parties upon request.

6. Ngáy tháng và các điểm xuắưnhập cành phải được ghi 

nhận trên các trang tiếp theo trang này, được cơ quan Hài 

quan của Nước chủ nhà ký và đỏng dáu. bao gồm câ thời 

gian gia hạn được cơ quan chức năng cho phép, tối đa lả 

30 ngày đề hoàn thảnh hoạt động vận tài qua biên giới, 

trong trường hợp bắt khả kháng hoặc cổ lý do hợp lỷ khác 

Dates and points of exit and entry shall be recorded on the 
pages that follow, signed and stamped by the Host country 
Customs authorities, including any extensions granted by 
these authorities to the 30-day time limit for completion of

• 8

the cross-border transport operation, caused by force majeure 
or other reasonable cause.

7. Trong trường hợp xảy ra vi phạm (Vi dụ: vi phạm pháp luật 

vả quy định Hải quan của Nước chủ nhà, không có phản ứng 
kịp thời hoặc không chấm dứt sử dụng sổ này theo thời gian 

quy định), thi Chủ phương tiện/công ty có tẻn trong Phần 3 

của sổ này sẽ chịu trách nhiệm thanh toán thuế, phí, tiền 

phạt và tiền lãi còn thiếu cho cơ quan Hải quan của Nước 

chủ nhà.
In case of any irregularity (e.g., breach of Host country 
Customs laws and regulations, lack of response, or lack of 
timely discharge of the TAD) the Company/Vehicle Owner 
listed in Section 3 of the TAD shall be liable for payment of 
duties, taxes, fines, and interest owed to the Host country 
Customs authorities.

SỔ này gồm có 60 trang, không kẻ trang bìa 

This Permit Contains 60 Pages Excluding the Cover

9

HỒ sơ hoạt động 
RECORD

Đén (ngày, nơi đến) 
Arrival (date, point of entry)

Đi (ngày, nơi đi) 
Departure (date, point of exit)

10
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Ký hiệu phân biệt quốc gia

Ghi chủ: Chừ hoa La-tinh, chừ có chiều cao 80 mm, nét chữ có bề rộng 10 mm, các 
chữ có màu đen trên một biển nền trắng có dạng hình e-líp với trục chính nằm ngang.
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Mẩu số 06. Giấy đề nghị gia hạn thòi gian ỈITU hành của phưong tiện tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY ĐÈ NGHỊ GIA HẠN THỜI GIAN LƯU HÀNH CỦA PHƯƠNG TIỆN TẠI VIỆT NAM 
REQUEST FOR EXTENSION OF VEHICLE OPERATION PERIOD IN VIET NAM

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.............
To: Department of Transport of..........province

1. Người xin gia hạn {Applicant Name):...........................................................

2. Địa chỉ: (Address)..........................................................................................

3. Số điện thoại: (Telephone number).......................số Fax/Địa chỉ email: (Fax
number/Email address)...............................................................................................

4. Đề nghị Sở Giao thông vận tải ................... gia hạn thời gian lưu hành tại
Việt Nam cho phương tiện vận tải sau: Kindly request Provincial Transport 
Department of..........  to extend the operation period in Viet Nam for the following
vehicle(s):

- Bien so xe (Registration number):..................................................................

- Giấy phép liên vận GMS số (GMS Road Transport Permit number) .... ngày
(the date of)...........(dd/mm/yyyy).

- Ngày hết hạn của giấy phép (Expiry date of transport permit):....(dd/mm/yyyy).

5. Lý do xin gia hạn (Reason for extension):

(Mô tả lý do không thể về nước theo quy định (describe the reason of unability 
to timely return to its Home country))

6. Đề nghị gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam trong thời gian........ngày,
từ ngày...........đến ngày.....................

Request for extension of vehicle operation period in Viet Nam in ...day(s), from 
................(dd/mm/yyyy) until..................... (dd/mm/yyyy)

7. Chúng tôi xin cam kết (We commit):

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung 
giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam và các văn bản 
kèm theo (To take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the request 
for extension of vehicle operation period in Viet Nam and the attached documents).
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b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như 
những quy định ghi trong Hiệp định GMS (T0 comply strictly with all provisions of 
Viet Nam’s Laws as well as the provisions of GMS Agreement).

..., ngày ... thảng ... năm...
Place, ......................... (dd/mm/yyyy)

Người xỉn gia hạn (Applicant name)
ghi rõ họ và tên (Signature & full name) 

Lải xe, chủ phương tiện hoặc người được ủy quyển 
(Driver, vehicle owner or authorized person)



Phụ lục IX
MẢU LIÊN QUẤN ĐẾN CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP 
VẬN GIỮA VIỆT NAM, LÀO VÀ CAMPUCHIA 

(Kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP
ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)

Mầu số 01 Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và 
Campuchia cho phương tiện thương mại

Mầu số 02 Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và 
Campuchia cho phương tiện phi thương mại

Mầu số 03 Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia cho phương tiện 
thương mại

Mầu số 04 Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia cho phương tiện 
phi thương mại

Mầu số 05 Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam

Mầu số 06 Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến, bổ sung, thay thế phương tiện vận 
tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Mầu số 07 Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, 
Lào và Campuchia

Mầu số 08 Thông báo khai thác tuyến, bố sung, thay thế phương tiện vận tải hành 
khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Mầu số 09 Lệnh vận chuyển dùng cho phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định 
giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Mầu số 10 Giấy đề nghị ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động vận 
tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Mầu số 11 Thông báo ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động vận tải 
hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Mau số 12 Giấy đề nghị điều chỉnh tàn suất chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định 
giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Mầu số 13 Thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố 
định giừa Việt Nam, Lào và Campuchia
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Mẩu số 01. Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và 
Campuchia cho phương tiện thương mại

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VẬN TẢI ĐÈ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẢP, CÁP LẠI GIẤY PHÉP LIÊN VẬN GIỮA VIỆT NAM, LÀO VÀ 

CAMPUCHIA CHO PHƯƠNG TIỆN THƯƠNG MẠI

Kính gửi:..............................

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:.................................................................
2. Địa chỉ: ....................................................................................................
3. Số điện thoại:....................................... số Fax: ......................................
4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào hoặc/và Giấy phép

vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia số:....Ngày cấp:......
5. Đe nghị.................................................cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa

Việt Nam, Lào và Campuchia cho phương tiện vận tải sau:

So 
TT

Biển số 
xe

Trọng 
tải 

(ghế)

Năm 
sản 
xuất

Nhãn 
hiệu

Số 
khung

Số 
máy

Màu 
son

Thời 
gian đề 

nghị 
cap 

phép

Hình thức 
hoạt động 

(vận chuyên 
hàng hóa hay 
hành khách)

Cửa khẩu 
xuất - nhập cảnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3

6. Loại hình kinh doanh vận tải:
a) Hành khách theo tuyến cố định: □
b) Hành khách theo hợp đồng: □ c) Vận tải hàng hóa: □
Ghi chủ: Đối với phương tiện vận chuyển hành khách cố định bổ sung thêm 

các thông tin sau:
Tuyến:..............................đi.....................................................và ngược lại
Bến đi: Bến xe...................................(thuộc tỉnh:............................ Việt Nam)
Ben đến: Ben xe........................ (thuộc tỉnh:................................................... )
Cự ly vận chuyển: ...................................... km
Hành trình tuyến đường:....................................................................................
Đã được...................................................... thông báo khai thác tuyến tại công

văn số................ ngày ... tháng ... năm ...

..., ngày ... tháng ... năm ... 
Đon vị kinh doanh vận tải 

(Ký tên, đóng dáu)
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Mầu số 02. Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và 
Campuchia cho phương tiện phi thương mại

TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN 
ĐÈ NGHỊ CÁP GIẤY PHÉP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ
CẤP, CÁP LẠI GIẤY PHÉP LIÊN VẬN GIỮA VIỆT NAM, LÀO 

VÀ CAMPÙCHIA cho phương tiện phi thương mại

Kính gửi:.............................

1. Tên tổ chức/cá nhân:..............................................................................
2. Địa chỉ: ...................................................................................................
3. Số điện thoại: Số Fax/Địa chỉ email:
4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào hoặc/và Giấy phép

vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia (đối với đơn vị kinh doanh 
vận tải) số:......................... Ngày cấp:..................................

5. Đe nghị.................................. cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam,
Lào và Campuchia cho phương tiện phi thương mại sau:

6. Mục đích chuyến đi:

a) Công vụ: □ b) Cá nhân: □
c) Phục vụ hoạt động của tổ d) Mục đích khác: □

chức/cá nhân: □

Số
TT

Biển 
số xe

Trọng 
tải 

(ghế)

Năm 
sản 
xuất

Nhân 
hiệu

Số 
khung

số 
máy

Màu 
sơn

Thời gian đề nghị 
cấp phép

Cửa khẩu 
xuất - nhập 

cảnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

2

3

ngày ... thảng ... năm ...
Tổ chức/Cá nhân

(Ký tên, đóng dấu (nêu có))
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Mẩu số 03. Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia cho phương 
tiện thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Independence - Freedom - Happiness 

<r4r<r

GIÁY PHÉP LIÊN VẬN 
GIỮA VIỆT NAM, LÀO VÀ CÃMPUCHIA

VIET NAM - LAOS - CAMBODIA VEHICLE 
CROSS - BORDER TRANSPORT PERMIT

PHƯƠNG TIEN THƯƠNG MẠI 
COMMERCIAL VEHICLE

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Socialist Republic of Viet Nam

Bộ Giao thông vận tải Việt Nam đề nghị 
các co quan hữu quan cho phép phirong 

tiện này đi lại dễ dàng và hổ trọ' khi cần thiết

The Ministry of Transport of Viet Nam 

requests relevant agencies to allow the vehicles to 
operate conveniently and to render the vehicle any 

assistance as necessary

Mặt sau bìa trước/Back side

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦ NGHĨA VDỆTNAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Independence - Freedom - Happiness 

dr&dr

GIÁY PHÉP LIÊN VẬN 
GIŨA VIỆT NAM, LÀO VÀ CẢmPUCHIA

VIET NAM - LAOS - CAMBODIA VEHICLE 
CROSS - BORDER TRANSPORT PERMIT

So giấy phép (Permit number).....................

Ngày cấp (Date of issuance):..............................

Thời hạn (Period of validity): Từ (from).......... đến
(until)..............(dd/mm/yyyy)

Co' quan cấp (Issuling Authority)

(Ký tên và đóng dấu)

(Signature, Stamp)

Page I

Chi tiết về Đon vị vận tải
Details of Transport Operator/Organization

1. Tên đcm vị kinh doanh vận tài (Transport
Operator Name)......................................  ..................

Địa chi (Address):....................................................

Điện thoại (Telephone number):.............................
Số Fax (Fax number):..............................................

2. Tên chủ phưomg tiện (Vehicle Owner):..............

Địa chi (Address):....................................................

Tel:...................................Fax:................................
Thông tin CO' bản về phương tiện 

General data of the vehicle

1. Số đăng ký phương tiện (Regisưation number):

2. Thông số kỹ thuật (Specifications):

- Năm sản xuất:..........................................................
(Manufacture year)

- Nhãn hiệu (Brand/ Trademark):

- Loại xe (Model):.....................................................

□Xe tải (Truck) oXe khách (Bus) ũKhác (Other)

- Màu sơn (Colour):.................................................
- Sổ máy (Engine number):....................................

- Số khung (Chassis No.):.......................................

Page 2
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GHI CHÚ 
NOTICES

Cửa khẩu, Vùng/tuyến hoạt động

Border gate, Operation areas/routes

Cửa khẩu (Border gate):.....................................

GIA HẠN 
EXTENTION

Được phép gia hạn 1 lần không quá 10 ngày 
(be extended one time and not exceed 10 days)

Gia hạn đến.............................................................

Extended until............................... (dd/mm/yyyy)

Ngày cấp.................................................................

Issuing date.............................................................

Cơ quan cap (Issuing Authority) 
Ký tên, đóng dấu (Signature, Stamp)

Page 4

Vùng/tuyến hoạt động (Operation areas/routes):

Vận tải hàng hỏa/hành khách, tuyến không cố 
định/cố định

Cargo transport/passenger transport, non - 
scheduled/scheduled

Ghi chú khác (Others):.........................................

Page 3

BIÊN PHÒNG - HẢI QUAN 
FOR CUSTOMS - IMMIGRATION

BIÊN PHÒNG - HẢI QUAN 
FOR CUSTOMS - IMMIGRATION

HẢI QUAN 
(CUSTOMS)

BIÊN PHÒNG 
(BORDER GUARDS)

HẢI QUAN 
(CUSTOMS)

BIÊN PHÒNG 
(BORDER GUARDS)

Ngày xuất 
cảnh 

Exit date

Ngày 
nhập 
cảnh

Re-entry 
date

Ngày 
xuất 
cảnh 

Exit date

Ngày nhập 
cành 

Re-entry 
date

Ngậy 
xuất 
cảnh 
Exit 
date

Ngày 
nhập 
cảnh

Re-entry 
date

Ngày 
xuất 
cảnh 

Exit date

Ngày nhập 
cảnh 

Re-entry 
date

Page 5 Next Pages
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Hướng dẫn (Instruction)

1. Khi sổ bị mất hoặc không đọc được vì bất cứ 
nguyên nhân gì, người giừ giấy phép phải yêu cầu cấp 
giấy phép mới tại cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

When this book get lost or illegible for any 
reasons, the holder should request the competent 
authority to re-issue.

2. Sổ này phải xuất trình cho cơ quan có thẩm 
quyền khi được yêu cầu.

This book shall be presented to the competent 
authorities upon request.

3. Sổ này chi sử dụng cho phương tiện đà được 
ghi trong giấy và phài được gia hạn trước ngày hết 
hạn một tháng.

This book shall be used for the specified vehicle 
only and shall be extended one month before the 
expiry date.

Ghi chú (notices)

Khổ giấy rộng: 11 cm, dài 15 cm.

Page size 11 cm X 15 cm.

Bìa màu đỏ, từ 50 - 100 trang dùng để cấp cho 
phương tiện thương mại.

Red cover (50-100 pages) used for commercial vehicles.
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Mẩu số 04. Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia cho phương 
tiện phi thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Independence - Freedom - Happiness 

ỉitỉ

GIẤY PHÉP LIÊN VẬN 
GIŨA VIỆT NAM, LÀO VÀ CAMPUCHIA

VIET NAM - LAOS - CAMBODIA VEHICLE 
CROSS - BORDER TRANSPORT PERMIT

PHUONG TIỆN PHI THƯƠNG MẠI 
NON COMMERCIAL VEHICLE

Mặt bìa trước/ Cover

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Socialist Republic of Viet Nam

Bộ Giao thông vận tải Việt Nam đề nghị

các CO’ quan hữu quan cho phép phuong 

tiện này đi lại dễ dàng và hỗ trọ' khi cần thiết

The Ministry of Transport of Viet Nam 

requests relevant agencies to allow the vehicles to 
operate conveniently and to render the vehicle any 

assistance as necessary

Mặt sau/Back side

4 *******

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Socialist Republic of Viet Nam

GIẤY PHÉP LIÊN VẬN 
GIỬA VIỆT NAM, LÀO VÀ CÁMPUCHIA

VIET NAM - LAOS - CAMBODIA VEHICLE 
CROSS - BORDER TRANSPORT PERMIT 

(CLV - CBT PERMIT)

Số giấy phép (Permit number).....................

Ngày cấp (Issuing date):..............................

Thời hạn (Period of validity): Từ (from)............đến
(until)..............(dd/mm/yyyy)

Co’ quan cấp (Issuling Authority) 
(Ký tên và đóng dấu) 
(Signature, Stamp)

Page 1

Chi tiết về to chức/cá nhân 
Details of Organization/Individual

1. Tên tổ chức/cá nhân (Organization/lndividual
Name)......................................................................

Địa chi (Address):.................................................

Điện thoại (Telephone number):..........................

Số Fax (Fax number):............................................

2. Tên chủ phương tiện (Vehicle Owner):.............

Địa chi (Address):...................................................

Tel:...................................Fax:...............................

Thông tin CO’ bản về phưong tiện 
General data of the vehicle

1. Số đăng ký phương tiện (Registration number):

2. Thông số kỳ thuật (Specifications):.....................

- Năm sản xuất (Manufacture year):........................

- Nhãn hiệu (Brand/ Trademark):............................

- Loại xe (Model):.......................................................

□Xe tải (Truck) ũXe khách (Bus) ũKhác (Other)

- Màu sơn (Colour):...................................................

- Số máy (Engine number):......................................

- Số khung (Chassis No.):.........................................

Page 2
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GHI CHỦ 
NOTICES

Cửa khẩu, Vùng/tuyến hoạt động 
Border gate, Operation areas/routes

Cửa khẩu (Border gate):...................................

Vùng/tuyến hoạt động (Operation areas/routes):

Các ghi chú khác (other notices):.........................

Page 3

GIA HẠN 
EXTENTION

Được phép gia hạn 1 lần không quá 10 ngày 
(be extended one time and not exceed 10 days)

Gia hạn đến...........................................................

Extended until............................... (dd/mm/yyyy)

Ngày cấp................................................................

Issuing date.............................................................

Cơ quan cấp (Issuing Authority)
(Ký tên và đóng dấu)

(Signature, Stamp)

Page 4

BIÊN PHÒNG - HẢI QUAN 
FOR CUSTOMS - BORDER GUARDS

BIÊN PHÒNG - HẢI QUAN 
FOR CUSTOMS - BORDER GARDS

HẢI QUAN 
(CUSTOMS)

BIÊN PHÒNG 
(BORDER GUARDS)

HẢI QUAN 
(CUSTOMS)

BIÊN PHÒNG 
(BORDER GUARDS)

Ngày xuất 
cảnh 

Exit date

Ngày nhập 
cảnh 

Re-entry 
date

Ngày 
xuất 
cảnh 

Exit date

Ngày nhập 
cảnh 

Re-entry 
date

Ngày 
xuất 
cảnh 

Exit date

Ngày 
nhập 
cảnh 

Re-entry 
date

Ngày xuất 
cảnh 

Exit date

Ngày nhập 
cảnh 

Re-entry 
date

Page 5 Next Pages



9

Hưóng dẩn (Instruction)

1. Khi sổ bị mất hoặc không đọc được vì bất cứ nguyên 
nhân gì, người giữ giấy phép phải yêu cầu cấp giấy phép 
mới tại cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

When this book get lost or illegible for any reasons, the 
holder should request the competent authority to re-issue.

2. Sổ này phải xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền 
khi được yêu cầu.

This book shall be presented to the competent authorities 
upon request.

3. Sổ này chi sử dụng cho phương tiện đã được ghi 
ưong giấy và phải được gia hạn trước ngày hết hạn.

This book shall be used for the specified vehicle only 
and shall be extended before the expiry date.

Ghi chú (notices)

Khổ giấy rộng: 11 cm, dài 15 cm.

Page size 11 cm X 15 cm.

Bìa màu hồng, từ 10-20 trang dùng để cấp cho 
phương tiện phi thương mại.

Pink cover (10 - 20 pages) used for non commercial 
vehicles.
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Mẩu phù hiệu Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchỉa

No....................

VIET NAM 
CLV- CBT BOARD

(Company):............................................... (Competent Authorities)
(Registered Number):...............................
(valid until): .......................................... (Signature/Sealed)

Ghì chú: Kích thước 115 mm X 210 mm, nền trắng.
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Ký hiệu phân biệt quốc gia

Ghi chủ: Chữ hoa La-tinh, chữ có chiều cao 80 mm, nét chữ có bề rộng 10 mm, các 
chữ có màu đen trên một biển nền trắng có dạng hình e-lip với trục chính nàm ngang.
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Mẩu số 05. Giấy đề nghị gia hạn thòi gian lun hành của phưong tiện tại Việt Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY ĐÈ NGHỊ GIA HẠN THÒI GIAN LƯU HÀNH 
CỦA PHƯƠNG TIỆN TẠI VIỆT NAM 

REQUEST FOR EXTENSION OF VEHICLE 
OPERATION PERIOD IN VIET NAM

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải................
To: Department of Transport of................

1. Người xin gia hạn (Applicant Name):............................................................
2. Địa chỉ (Address):...........................................................................................
3. Số điện thoại (Telephone number):............... số Fax (Fax number)..............
4. Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia số (Laos - Cambodia

- Viet Nam vehicle cross-border transport permit No.):....... ngày (the date of)........
5. Ngày het hạn của Giấy phép liên vận (Expiry date of transport permit):....
6. Lý do xin gia hạn: (mô tả lý do không thể về nước theo quy định)

(Reason for extension: describe the reason of unability to timely return to its Home 
Country)....................................

7. Đe nghị gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam trong thời gian........ngày,
từ ngày...........đến ngày.....................

Request for extension of vehicle operation period in Viet Nam in ...day(s), from 
................until..................

8. Chúng tôi xin cam kết (We commit):
a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung giấy 

đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam và các văn bản kèm theo 
(To take lull responsibility for the truthfulness and accuracy of the request for extension of 
vehicle operation period in Viet Nam and the attached documents).

b) Chap hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như 
những quy định ghi trong các điều ước quốc tế về vận tải qua biên giới giữa Việt 
Nam, Lào và Campuchia (To comply strictly with all provisions of Viet Nam’s Laws 
as well as the provisions of international treaties among Viet Nam, Laos and 
Cambodia on cross-border transport).

ngày ... thảng ... năm ...
Place,.................. (dd/mm/yyyy)

Người xin gia hạn 
(Applicant Name)

(Kỷ, ghi rõ họ và tên)
(Signature and full name)
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Mẩu số 06. Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến, bổ sung, thay thế phương tiện 
vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:..../.... t ngày ... thảng ... năm ...

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN, BỎ SUNG, 
THAY THÉ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 
CÓ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM, lào và CAMPUCHIA

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.............

1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã: ..................................................................
2. Địa chỉ: .........................................................................................................
3. Số điện thoại:.............................................so Fax: .....................................
4. Đăng ký khai thác tuyến, bồ sung, thay thế phương tiện vận tải hành 

khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia như sau:
Tỉnh/thành phố đi:..........................................Tỉnh/thành phố đến:............
Ben đi:.......................................Ben đến: ........................................................
Cự ly vận chuyển:.................................km
Hành trình chạy xe:..........................................................................................
5. Danh sách xe đăng ký, bồ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến 

vận tải hành khách cố định giừa Việt Nam, Lào và Campuchia

6. Doanh nghiệp, hợp tác xã cam kết:

STT Biên kiêm soát Tên chủ sở hữu Mác xe Trọng tải Năm sản xuất

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội 
dung Giấy đăng ký khai thác vận tải hành khách cố định;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng 
như những quy định, ghi trong Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương 
quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xà hội chủ 
nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ.

Thủ trưởng đon vị 
(Ký tên, đóng dâu)
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Mẩu số 07. Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt 
Nam, Lào và Campuchỉa

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 
CÓ ĐỊNH GIỬA VIỆT NAM, LÀÓ VÀ CAMPUCHIA

1. Đặc điểm tuyến

Tên tuyến:.................................đi............................................... và ngược lại.
Bến đi:................................................................................................................
Bến đến:.............................................................................................................
Cự ly vận chuyển:....................................... km.
Lộ trình: ............................................................................................................
2. Biểu đồ chạy xe

Số chuyến trong .... ngày/tuần/tháng.
a) Tại bến lượt đi: bến xe:.................................................................................
Hàng ngày có............................chuyến xuất bến như sau:
+ Chuyến 1 xuất bến lúc.....................giờ.
4- Chuyến 2 xuất bến lúc.................... giờ.
+...........................................

b) Tại bến lượt về: bến xe:.................................................................................
Hàng ngày có............ chuyến xuất bến như sau:
4- Chuyến 1 xuất bến lúc.................. giờ.
+ Chuyến 2 xuất bến lúc.................... giờ.
4-..........................................

c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe .... giờ.
d) Tốc độ lữ hành:............. km/giờ.

đ) Thời gian dừng nghỉ dọc đường:..........................phút.
3. Các điêm dừng nghỉ trên đường

a) Lượt đi từ Bến xe:............................... đến Bến xe:........................................

(Yêu câu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghi 
hoặc các nhà hàng được quy định trên tuyến quắc lộ và tỉnh lộ theo đúng quy định 
pháp luật của nước sở tại).

- Điểm dừng thứ nhất:...................................................................................
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- Điểm dừng thứ hai:....................................................................................
- Điểm dừng thứ ba:.....................................................................................
b) Lượt về từ Bến xe...................................................đến Bến xe:.............
(Yêu cầu ghì rô lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ 

hoặc các nhà hàng được quy định trên tuyến quắc lộ và tỉnh lộ theo đủng quy định 
pháp luật của nước sở tại).

- Điểm dừng thứ nhất:..................................................................................
- Điểm dừng thứ hai:....................................................................................
- Điểm dừng thứ ba:.....................................................................................
c) Thời gian dừng, nghỉ từ.............. đến....................... phút/điểm.
4. Phương tiện bố trí trên tuyến

STT Biển số xe Trọng tải 
(Ghế)

Năm 
sản xuất Nhãn hiệu Ghi chú

1 2 3 4 5 6

1

2

3
5. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
a) Số lượng:
b) Điều kiện của lái xe:
- Có bàng lái xe phù hợp với xe điều khiển.
- Có đủ điều kiện về sức khoẻ, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.
- Có hợp đồng lao động bằng vãn bản với đơn vị.
- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe mặc đồng phục, mang bảng tên.

c) Điều kiện của nhân viên phục vụ trên xe

6. Các dịch vụ khác

a) Dịch vụ chung chạy xe trên tuyến: ............................................................
b) Dịch vụ đối với những xe chất lượng cao:..................................................
7. Giá vé

a) Giá vé:
- Giá vé suốt tuyến:...............................................đồng/hành khách.
- Giá vé chặng (nếu có):....................................... đồng/hành khách.
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Giá vé đồng/hành khách

Trong đó:
- Giá vé (*) đồng/hành khách
- Chi phí các bừa ăn chính đồng/hành khách
- Chi phí các bữa ăn phụ đồng/hành khách
- Phục vụ khác: khăn, nước ... đồng/hành khách

(*)  Giá vé đà bao gồm bảo hiểm hành khách, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.

b) Hình thức bán vé

- Bán vé tại quầy ở bến xe:................................................................................

- Bán vé tại đại lý:.......................................................................(ghi rõ tên đại
lý, địa chỉ, điện thoại).

- Bán vé qua mạng: ...........................................................................................
(địa chỉ trang web).

Thủ trưởng đơn vị
(Kỷ tên, đóng dấu)



17

Mẩu số 08. Thông báo khai thác tuyến, bổ sung, thay thế phương tiện vận 
tải hành khách co định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH... CÔNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: .../SGTVT-VT ....... ' ngày ... thảng ... năm ...

THÔNG BÁO
KHAI THÁC TUYẾN, BỎ SƯNG, THAY THẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 
HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM, LÀO VÀ CẤMPỪCHIA 

Tuyến:.................... đi.và ngược lại
Giữa: Ben xe..................... và Bến xe.............................

Kính gửi:...................................

Sở Giao thông vận tải..... nhận được công văn số..........ngày ... tháng ....
năm ... và hồ sơ kèm theo của...........................về việc đăng ký khai thác tuyến,
bồ sung, thay thế phương tiện vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào 
và Campuchia;

Thực hiện Điều ... Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của 
Chính phủ quy định về hoạt động vận tảỉ đường bộ, Sở Giao thông vận tải.....
thông báo như sau:

Cho phép ............................ được khai thác tuyến, bổ sung, thay thế
phương tiện vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tên tuyến:.................. đi....................... và ngược lại

Bến đi: Ben xe......................(tên tỉnh đi).

Ben đến: Ben xe.................. (tên tỉnh đến).

Hành trình:....................................................cửa khẩu đi/cửa khẩu đến.

Số xe tham gia khai thác: .................................... (dành cho phương tiện
đăng ký khai thác tuyến)

Số xe bổ sung khai thác tuyến: .................................. (dành cho phương
tiện bô sung khai thác tuyến)

Số xe thay thế:........................ Thay thế cho xe.................................(dành
cho phương tiện thay thế khai thác tuyến)

Thò’i hạn tham gia khai thác: Theo thời hạn quy định của Giấy phép vận 
tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào hoặc Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế 
giữa Việt Nam và Campuchia.



Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày ký văn bản này, doanh nghiệp (hợp 
tác xã) phải đưa phương tiện vào triển khai thực hiện, doanh nghiệp (hợp tác 
xã) phải ký hợp đồng khai thác với bến xe hai đầu tuyến, báo cáo về Sở
Giao thông vận tải 
còn hiệu lực.

Nơi nhận.
- Như trên;

Quá thời hạn nêu trên, văn bản thông báo không

GIÁM ĐÓC 
(Ký tên, đóng dấu)

- Lưu
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Mầu số 09. Lệnh vận chuyển dùng cho phưong tiện vận tải hành khách cố định 
giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

TÊN ĐƠN VỊ:.............. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Điện thoại:................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: .../20.../LVC ...# ngày ... thảng ... năm ...

LỆNH VẬN CHUYỂN 
DÙNG CHO PHƯỚNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 

CỐ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM, lào và CAMPUCHIA

Có giá trị từ ngày......................... đến ngày..................................................

Cấp cho Lái xe 1:.............................................hạng GPLX:.........

Lái xe 2:.............................................hạng GPLX:.........
Nhân viên phục vụ trên xe:...........................................

Biển số đăng ký:.......số ghế theo ĐK:..............Loại xe:...................
Bến đi, bến đến:..................................................................
Hành trình tuyến: (ghi chi tiết theo văn bản chấp thuận)

Thủ trưởng 
đơn vị 

(Ký tên, 
đóng dấu) 

Cán bộ 
kiểm tra 

kiêm tra xe

Lượt xe 
thực hiện Bến xe đi, đến Giờ xe chạy Số khách

Bến xe 
(Ký tên, 

đóng dấu)

Lượt đi
pến xe đi:................ xuất bến ... giờ ... ngày...
Ben xe nơi đến:....... đến bến ... giờ ... ngày...

Lượt về
Bến xe đi:................ xuất bến ... giờ ... ngày...
Ben xe nơi đến:....... đến bến ... giờ ... ngày ...

LÁI XE 1 
(Ký và ghi rõ họ tên)

LÁI XE 2 
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẢN VIÊN PHỤC vụ 
TRÊN XE 

(Ký và ghi rõ họ tên)

* Ghi chú:
- Ben xe ghi vào ô ngày giờ đi đến, đóng dấu.
- Trên một tờ Lệnh vận chuyển chỉ được phép bố trí tối đa 4 lượt đi và 4 lượt về.
- Ngoài các nội dung nêu trên, đơn vị kinh doanh vận tải bổ sung các nội dung 

khác đê phục vụ công tác quản lý, điều hành của đơn vị.
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Mau số 10. Giấy đề nghị ngừng khai thác tuyến, ngùng phương tiện vận 
tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchỉa

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: ••••'......... ngày ... thảng ... năm ...

GIẤY ĐÈ NGHỊ 
NGỪNG KHAI THÁC TUYẾN, NGỪNG PHƯƠNG TIỆN 

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÓ ĐỊNH GIỮA 
VIỆT NAM, LÀO VÀ CAMPỬCHIA

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải........

1. Tên đon vị kinh doanh vận tải:.................................................................

2. Địa chỉ: .........................................................................................................

3. Số điện thoại:..........................số Fax:........................................................

4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào hoặc/và Giấy
phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia 
số:......................Ngày cấp:.............................

5. Kể từ ngày....... /....... /........ ,......(Đơn vị kinh doanh vận tải) ......... sẽ
ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện vận tải hành khách cố định giữa Việt 
Nam, Lào và Campuchia.

6. Tên tuyến đề nghị ngừng khai thác:.......................(đối với ngừng khai
thác tuyến)

7. Phương tiện đề nghị ngừng hoạt động trên tuyến:.....................................
(đối với phương tiện ngừng hoạt động trên tuyến)

Nơi nhận:
- Như trên;

Đơn vị kinh doanh vận tải 
(Ký tên, đỏng dâu)

- Lưu:...
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Mẩu số 11. Thông báo ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt 
động vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../SGTVT-VT ..., ngày ... thảng ... năm ...

THÔNG BÁO
NGỪNG KHAI THÁC TUYẾN, NGỪNG PHƯƠNG TIỆN 

HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH 
GIỬẤ VIỆT NAM, LÀO VÀ CAMPUCHIA

Kính gửi: ... (Tên đơn vị kinh doanh vận tải gửi hồ sơ đăng ký).

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành 
khách theo cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia:

Sở Giao thông vận tải..... thông báo Đơn vị kinh doanh vận tải được ngừng
khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động vận tải hành khách cố định giữa 
Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tên tuyến:........ đi............... và ngược lại.

Bến đi: Bến xe....................(thuộc tỉnh/thành phố....... (nơi đi).............. )

Ben đến: Ben xe.............(thuộc tỉnh/thành phố............. (nơi đến).......... ).

Số xe ngừng khai thác tuyến:........ (đối với phương tiện ngừng hoạt động
trên tuyến).

Nơi nhận:
-Như trên;

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đỏng dâu)

- Lưu:...
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Mẩu số 12. Giấy đề nghị điều chỉnh tần suất chạy xe tuyến vận tải hành 
khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
----------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ĐÈ NGHỊ 
TĂNG/GIẢM TẦN SUẨT CHẠY XE TUYẾN VẬN TẢI 

HÀNH KHÁCH CÓ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM, LÀO VÀ CAMPUCHIA

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

1. Tên đon vị kinh doanh vận tải:.................................................................

2. Địa chỉ: .........................................................................................................

3. Số điện thoại:............................ So fax:.....................................................

4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giừa Việt Nam và Lào hoặc/và Giấy
phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia 
số:......................Ngày cấp:.............................

5. Ke từ ngày....... /....../............ , ... (đơn vị kinh doanh vận tải)........ sẽ
tăng/giảm tần suất chạy xe trên tuyến .................................................................

6. Danh sách/số chuyến xe tăng/giảm tần suất khai thác: ...........................

Nơi nhận:
- Như trên;

Don vị kỉnh doanh vận tải 
(Ký tên, đỏng dấu)

- Lưu:...
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Mẩu số 13. Thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành 
khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchỉa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.... CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../SGTVT-VT ..., ngày ... thảng ... năm ...

THÔNG BÁO 
TĂNG/GIẢM TÀN SUẤT CHẠY XE TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 

CÓ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM, LÀO VÀ CAMPƯCHIA

Kính gửi:..............................

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành 
khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia;

Sở Giao thông vận tải .... thông báo cho Đơn vị kinh doanh vận tải 
tăng/giảm tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định giừa Việt Nam, 
Lào và Campuchia.

Tên tuyến:.............. đi và ngược lại.

Số chuyến/xe tăng/giảm khai thác trên tuyến: .....................................

Nơi nhận:
- Như trên;

GIÁM ĐÓC
(Ký tên, đóng dáu)

- Lưu:...



Phụ lục X
BJỄU MẢU LIÊN QUAN ĐÉN CAP, CÁP LẠI GIẤY PHÉP VÂN TẢI 
MÒNG Bộ QUÔC TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ TRƯNG Qưổc 

(Kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18 thảng 12 năm 2024 của Chính phủ)

Mầu số 01 Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Trung Quốc (đối với phương tiện thương mại)

Mầu số 02 Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Trung Quốc (đối với xe công vụ)

Mầu số 03 Giấy phép vận tải loại A

Mầu số 04 Giấy phép vận tải loại B

Mầu số 05 Giấy phép vận tải loại c

Mầu số 06 Giấy phép vận tải loại D

Mầu số 07 Giấy phép vận tải loại E

Mầu số 08 Giấy phép vận tải loại F

Mầu số 09 Giấy phép vận tải loại G

Mầu số 10 Giấy đề nghị giới thiệu cấp Giấy phép vận tải loại D

Mầu số 11 Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận tải loại D

Mầu số 12 Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam

Mầu số 13 Giấy đề nghị đăng ký/thay thế/bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận 
tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

Mầu số 14 Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giừa Việt Nam và 
Trung Quốc

Mầu số 15
Thông báo khai thác/ngừng hoạt động tuyến/thay thế/bồ sung/ngừng 
phương tiện hoạt động tuyến vận tải hành khách định kỳ giừa Việt Nam 
và Trung Quốc

Mầu số 16
Giấy đề nghị ngừng hoạt động tuyến, ngừng hoạt động của phương tiện 
khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung 
Quốc
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Mẩu số 01. Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đưòng bộ quốc tế giữa Việt
Nam và Trung Quốc (đối vói phương tiện thưong mại)

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VẬN TẢI ĐỀ NGHỊ CÁP GIẤY PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ CÁP, CÁP LẠI GIẤY PHÉP 
VẬN TẢI ĐƯỜNG Bộ QUÓC TẾ GIỮA VIẸT nam và trưng QUÓC

Kính gửi:...........................................

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:.....................................................................
2. Địa chỉ:............................................................................................................
3. Số điện thoại:................................... số Fax/Địa chỉ Email:.......................
4. Giấy phép kinh doanh vận tải bàng xe ô tô số.................Ngày cấp..............
5. Đe nghị cấp Giấy phép vận tải loại..... cho phương tiện theo danh sách

dưới đây:
(Neu có nhiều phương tiện thì lập bảng kê kèm theo đơn)

6. Người liên hệ để trả kết quả cấp phép: Họ tên:.............. Điện thoại:..........

TT
Biển số 

xe
Nhàn 
hiệu

Năm 
sản 
xuất

Trọng 
tải 

(số ghế, 
tấn)

Thời 
hạn đề 

nghị 
cấp 

phép

Hình thức 
hoạt động 
(định kỳ, 

không định 
kỳ, vận tải 
hàng hóa)

Tuyến 
hoạt 
động

Diêm 
dừng 

nghỉ trên 
đường

1

2

3
4

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu:...

..., ngày... thảng... năm ...
Đon vị kinh doanh vận tải

(Ký tên, đỏng dấu)
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Mẩu số 02. Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Trung Quốc (đối vói xe công vụ)

TÊN Cơ QUAN, ĐƠN VỊ 
ĐÈ NGHỊ CÁP GIẤY PHEP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ 
CÁP, CÁP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG Bộ QUỐC TÉ 

GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC

Kính gửi:.................................

1. Tên cơ quan, đơn vị:......................................................................................
2. Địa chỉ:............................................................................................................
3. Số điện thoại:...................................số Fax/ĐỊa chỉ email:............................
4. Mục đích đề nghị cấp giấy phép cho phương tiện:.....................
5. Đe nghị cấp Giấy phép vận tải loại.....cho phương tiện theo danh sách

dưới đây:

6. Người liên hệ để trả kết quả cấp phép: Họ tên:................ số điện thoại:.......

TT Biển số xe Nhãn 
hiệu

Năm 
sản 
xuất

Trọng 
tải 

(số ghế, 
tấn)

Thời 
gian đề 

nghị 
cấp 

phép

Cửa 
khâu 
xuất - 
nhập

Tuyến 
đường

1
2

3
...

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu:...

..., ngày... thảng...nãm ...
Thủ trưởng cơ quan, đon vị 

(Ký tên, đỏng dấu)
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Ký hiệu phân biệt quốc gia

Ghi chú: Chữ hoa La-tinh, chữ có chiều cao 80 mm, nét chữ có bề rộng 10 mm, 
các chữ có màu đen trên một biển nền trắng có dạng hình e-líp với trục chính năm ngang.



5

Mẩu số 03. Giấy phép vận tải loại A
Khổ giấy A4, nền trắng in chữ đen, riêng chữ A in chìm mầu hồng.

Năm I ____~ II CRN I
Số (Ểố^):

Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
NƯỚC CỘNG HỎA NHẤN DÂN 

TRUNG HOA
Dấu chuyên dửng cho giấy phép vận tải

VN

Bộ GIAO THÔNG VÂN TẢI 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ IIỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 
Dấu chuyên dùng cho giấy phép vận tải

GIẢY PHÉP VẬN TẢI LOẠI A
CÁP CHỌ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐỊNH KỲ 
'IRÊN CÁC TUYÊN GIỮA KHU vực ĐIÊN GIÓI HAI NƯÓC

CÓ HIỆU Lực NHIÊU LẲN ĐI VÀ VÈ 1RONG NẢM

Dấn

2. Biến số xe

Ben xc đi

3. Thời hạn có hiệ

Ben xe đỏn

Từ’

Ồ

7. Ngày cấp giỗy/Cơ q^h.c.yaji 
tải tại cửa khẩu ký, dóng~dau

dừng nghỉ trên đường

•<Zí;Ậ <■> ỊÃ ______________

PhéP dóngdâu

I 1. Tên và địa chi doanh nghiệ

4. Tuyến vận

5. H

Đến
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GHI CHỦ

- Phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch), hàng hóa định 
kỳ hoặc không định kỳ và xe công vụ giữa hai nước phải có giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế và hoạt động trên các tuyến đường bộ được hai nước mở cho 
vận tải đường bộ quốc tế.

- Giấy phép này viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Xe ô tô phải mang theo 
giấy phép này và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy phép này chỉ dành riêng cho phương tiện vận tải hành khách (bao 
gồm cả khách du lịch) và hàng hóa đường bộ quốc tế và xe công vụ, không thay 
cho giây phép vận tải đường bộ trong nước của môi nước và không được chuyên 
nhượng cho người thứ ba sử dụng.

- Người lái xe hoạt động trên lành thổ hai nước Việt - Trung phải tuân theo 
Luật pháp quôc gia, quản lý hành chính, quy định vê vận tải đường bộ và quy 
tắc giao thông của nước bên kia.



7

_ _ X A
Mâu sô 04. Giây phép vận tải loại B
Khô giây A4, nên trăng in chữ đen, riêng chữ B in chìm màu lam nhạt.

VN
Năm

*
r CHN

Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHlA 

VIỆT NAM
Dấu chuyên dửng cho giấy phép vận tải

ịị:ì> slỊ Ỳ

I 1. Tôn diC®mehjep vằn tâi hoặc cơ quan chù quản xe công vụ I

INH KỶ VÀ XE CỎNO vụ 
NƯỚC

M

4. Số hí

8. Cơ qti;

5-Tuyến ® •;] Từ.................Xỉ
ÉI..................y Ị.t, :.•;<•?..! .........

6. Hành Uừng nghi trên đường
____  __________________y

T~'ị P
lị ipA-i_____FT/... a. . . h

mạj•én
avis

Số :
Bộ GIAO THÔNG VẶN TÀI 

NƯƠC CỘNG HÒA NHÂN DÂN 
TRUNG HỌA

Dắu chuyên dùng cho giấy phép vận tài

I LOAI B

10. Cơ quan quản lý vận tải tại cửa khẩu phía Xuat cành p^hận cảnh

Trung Quốc kiểm tra, ký, đổng dẩu

IJ. Cơ quan quản lý vận tỏi lại cừa khẩu phía Việt Nhập cảnh Xuất cảnh
Nam kiẻm tra, ký, đóng dấu

______________ ■ A#,
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GHI CHÚ

- Phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch), hàng hóa định 
kỳ hoặc không định kỳ và xe công vụ giữa hai nước phải có giấy phép vận tải 
đường bộ quôc tê và hoạt động trên các tuyến đường bộ được hai nước mở cho 
vận tải đường bộ quốc tế.

- Giấy phép này viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Xe ô tô phải mang theo 
giây phép này và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy phép này chỉ dành riêng cho phương tiện vận tải hành khách (bao 
gôm cả khách du lịch) và hàng hóa đường bộ quốc tế và xe công vụ, không thay 
cho giấy phép vận tải đường bộ trong nước của mỗi nước và không được chuyển 
nhượng cho người thứ ba sử dụng.

- Người lái xe hoạt động trên lãnh thổ hai nước Việt - Trung phải tuân theo 
Luật pháp quốc gia, quản lý hành chính, quy định về vận tải đường bộ và quy 
tắc giao thông của nước bên kia.
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Mầu số 05. Giấy phép vận tải loại c
Khổ giấy A4, nền trắng in chữ đen, riêng chữ c in chìm màu vàng nhạt.

Năm:

Số 8^:

CHN

Bộ GIÂO THÔNG VẬN TÀI 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI cnủ NGHĨA 

VIỆT NAM
Dấu chuyên dùng cho giấy phép vận tải

Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN 

TRƯNG HOA 
Dấu chuyên dùng cho giấy phép vận tải

GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI c
CÁP CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HÓA 

TRÊN CÁC TUYÍÌN GIỮA KHƯ vực BIÊN GIÓI HAI Nước
CÓ HIỆU Lực MỘT LÂN ĐI VÀ VỀ TRONG NÁM

3. Thời hạn có hiệu lực ciìa giầy fýếp Từ............................. đến
I HỎOlế ĩ 1 _ Z fì......................  3Í

1 1. Tên và địa chỉ doanh nghiệp vận tải 
HkM

2. Biển số xe • "" —\
-yr \

4. rải trọng phương íiện vận cỊẤiyển
: ìẼfôĩÀfeWHHỵ ; • I______ ._______ _
• 5. Tuyền vận chuyền / - Từ.................................đến

... • I______________ -É.................. . s..
6. Hành trình và điểm nhận hàng, trả hàng

7' . phdp ddng ịlau 8 Ncày cấp giấy/ Cơ cyan quản lý vận tải
I AcilEvlAstt*  ' I tại cưa khâu ký, đóng dau
;_______________ \&ÌI. H $

LỲ?.<K.^.q,UcPj!ĩ^..-ảiJ.* 1£rakhầuphía XuẮtcành FnW cảnh
1 rung Quôc kiêm tra. kỹ, đóngydau ' ’ Ây

Ị MWtiMWBiat ; “* Ar
Ị_____________ X__________ '____________ , /_______

khÃU phla NhẳP c^nh _/uấ. cành
; Việt Nam kiêm tra, ký, đóng dâu “5 / ì “

/ to*
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GHI CHỦ

- Phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch), hàng hóa 
định kỳ hoặc không định kỳ và xe công vụ giữa hai nước phải có giấy phép 
vận tải đường bộ quốc tế và hoạt động trên các tuyến đường bộ được hai nước 
mở cho vận tải đường bộ quốc tế.

- Giấy phép này viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Xe ô tô phải mang 
theo giây phép này và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm 
quyền.

- Giấy phép này chỉ dành riêng cho phương tiện vận tải hành khách (bao 
gồm cả khách du lịch) và hàng hóa đường bộ quốc tế và xe công vụ, không 
thay cho giấy phép vận tải đường bộ trong nước của mỗi nước và không được 
chuyển nhượng cho người thứ ba sử dụng.

- Người lái xe hoạt động trên lãnh thổ hai nước Việt - Trung phải tuân 
theo Luật pháp quốc gia, quản lý hành chính, quy định về vận tải đường bộ và 
quy tẳc giao thông của nước bên kia.

OE, tw.
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Mau so 06. Giây phép vận tải loại D
Khô giây A4, nên trăng in chừ đen, riêng chữ D in chìm màu vàng đậm.

VN I
_____________ I

Năm:
CHN

SẮ(ÍỒ^)

Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
NƯỞC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM
Dầu chuyên dùng cho giấy phép vận tải

Bộ GIAO THÔNG VẬN TÀI 
NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN 

TRUNG HOA
Dấu chuyên dùng cho giấy phép vện tải

GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI D
CÁP CHỒ PHƯƠNG TIỆN VẠN TẢI HÀNG NGUY HIẾM 

VÀ HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SÊƯ TRỌNG GIỮA HAI Nưỏc 
CÓ HIỆU LỰC MỘT LÀN ĐI VÀ VÊ 1 RONG NĂM

í N '

-4.Ị 1. Tên doanh nghiệp vận tài 
I St lí- -đs\IV ị/. Vĩ.

Dja chi 
iÁht

. . . > ____ 1
1 •
r

Điộn thoại/ Người liên hệ 
E&ÌSM&A í ỉ
2. Phương tiện vận tải 

ĩ _
Biun số xe

■

• sồ khung

___________________________

Màu sơn 
_____________

3. Loại hàng hoả

4. Tuyến vận chuyển
JgJI&Hg_____

5. Hành trinh và các điểm dựợc phép
• Ị

6. Thời gian hiệu lực củt giầy phép *

í 
ị

I Trụng tài

Số máy • 1*»».  * 1

i! . ì

ị Nhãn hiệu
. • í

• ỉ 1M > 1
.1 Từ....... . 4
j ã..... . ..................... M...........-.........../-

f5ền..

7. Cơ quan câp phép đór:, dấu

Từ...........h..... ‘7...
8. Ngàỵ cấp giấy/ 

...cựa kháu ký, đô.nị
lý vận tai tại

• 1? .c H1' iĩi tà r.; F-? ÍỊ*'J  liEHIỘị
9. Cơ quan quân lý vận tii tại cửã khấu phìả í rung 
Ọuôc kiềm tra, ký, đóngh-ĩv1 _____

Xv.ầt cành Nhập cành

d!lẵ AỊẵ
10. Cơ quan quàn lỷ vận tải tại cừa khẩu phía Việt 
Nam kicm tra, ký, đông dẳu

______________

Nhập cảnh Xuất cảnh

ẹ
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GHI CHÚ

- Phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch), hàng hóa định 
kỳ hoặc không định kỳ và xe công vụ giữa hai nước phải có giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế và hoạt động trên các tuyến đường bộ được hai nước mở cho 
vận tải đường bộ quốc tế.

- Giấy phép này viết bàng tiếng Việt và tiếng Trung. Xe ô tô phải mang theo 
giấy phép này và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy phép này chỉ dành riêng cho phương tiện vận tải hành khách (bao 
gồm cả khách du lịch) và hàng hóa đường bộ quốc tế và xe công vụ, không thay 
cho giấy phép vận tải đường bộ trong nước của mỗi nước và không được chuyển 
nhượng cho người thứ ba sử dụng.

- Người lái xe hoạt động trên lành thổ hai nước Việt - Trung phải tuân theo 
Luật pháp quốc gia, quản lý hành chính, quy định về vận tải đường bộ và quy 
tắc giao thông của nước bên kia.

nĩiiE, .
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Mầu số 07. Giấy phép vận tải loại E
Khả giấy A4, nền trắng in chữ đen, riêng chữ E in chìm viền mầu xám trong 
mầu trắng.

Ị VN 1 Năm: íp I CHN I
Số (£^):

Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM
Dấu chuyên dùng cbỡ giấy phép vân tải

Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN 

TRƯNG HỌA 
Dau chuyên dùng cho giấy phép vận tài

irVỊ-ỊDĐỊNIÍ KỲ 
?iỊẶÍSỵớc

LU<CNHIEU LAN*  DI VA*  VET RONG NAM

•SOi'i' E WfirWpTffi
(**«)  EMS____ __ wJipI 1. Tên doanh nghiệp VM-Jffl

Địa chi

CẮP CHO PHƯƠNG „4.*,^;

HOẠT ĐỘNG TRILn’cAC* IUYLN V

•ỉ: ỉ

Điện thoại/ Người Ịici/ÊỘ

• 2. Phương tiện vận tải .

’TTTrW

Biển số xc 

sổ khung •7

Màu sơn

Sổ ghẻ

Sổ máy

Nhăn hiộu

3. Tuyẻn vận chuyển

Ben xe di............. .
.........  I

4. Hành ựinh và các diem được phep dime, đố

5. Thòi gian hiệu lực của giấy phép

6. Cơ quan cẩp phép đóng dấu

Đến1?n.___________
7.Ngày cấp giẩy/Cơ quan quản lý vận tài 
tại cửa khẩu ký, dỏng dấu
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GHI CHỦ

- Phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch), hàng hóa định 
kỳ hoặc không định kỳ và xe công vụ giữa hai nước phải có giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế và hoạt động trên các tuyến đường bộ được hai nước mở cho 
vận tải đường bộ quốc tế.

- Giấy phép này viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Xe ô tô phải mang theo 
giây phép này và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền.

- Giây phép này chỉ dành riêng cho phương tiện vận tải hành khách (bao 
gồm cả khách du lịch) và hàng hóa đường bộ quốc tế và xe công vụ, không thay 
cho giấy phép vận tải đường bộ trong nước của mỗi nước và không được chuyến 
nhượng cho người thứ ba sử dụng.

- Người lái xe hoạt động trên lành thồ hai nước Việt - Trung phải tuân theo 
Luật pháp quốc gia, quản lý hành chính, quy định về vận tải đường bộ và quy 
tắc giao thông của nước bên kia.

ỘTÌĨE,
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Mầu số 08. Giấy phép vận tải loại F
Khổ giấy A4, Nần trắng in chữ đen, riêng chữ F in chìm viền mầu xám trong 
mầu trắng.

VN ì
Năm: CRN

I

Bộ GIAO THÕNG VẬN TẢI 
NƯỚC CỘNG HÒẠ XẢ Hội CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM
Dấu chuyên dùng cho giầy phép vận tải

Sổ £ ẹ:
Bộ GIAO THỒNG VẶN TÁI 

NƯỞC CỘNG HÒA NĨÌÁN DÂN 
TRUNG HỌ A

Dấu chuyên dàng cho giấy phép vân tải

CẢPCHOPHƯƠN __
CÔNG vự 

ịa&ịtì

I 1. Tên doanh nghiệp ị

ít> Dư LICĨI) VÀ XE
4ỊÍỴÉ\ Ĩ.ẮHAỈ Nước

MỊÍvŨ lẬiC Mộ i ìĩAN-ưỉ VíVVÍrT RON<j-£* *Áỉvl- “k~“---- '

(SMS) 1 atti&Wft.

Địa chi 
• mb

ị: -4

Điộr. thoại/Người licndic 
ttf/KXA Ệl ■ ' 

2. Phương tiện vận tài T

Bien sô xe
•mi

Sô ghe
&&&
Sô máy■Sổ khung

Màu sơn
'•%&>____

3. Tuyến vận

4. Hành trinh và

. _ -_ e Sl’V
5. Mục đích của chuịrr j- :
ửttĩả^

□ Công vụ

Nhãn hiệu
ÍỄJ»Sri 'Từ..................... ..........Đen.............................. iL...

.........5.........................
glu uen đường
Mr irpi 1

□Thương mại
□ o

6. Thời gian hiộu lục của giấy phép

7. Cơ quan cáp phép đỏng dấu

Từ 
tì.

Đen

8.Ngày cap giày/ Co qụan quàn lý vận tai 
tại của khau ký, đóng dấu

9. Cơ quan quàn lý vận tái tại cửa khấu phía Trung Xuất cành
Quôc kiểm tra, ký đóng dấu j$

Ỵ Nhập cánh 

ÀỊ£

10. Cơ quan quản lý vận tải tại cửa khẩu phia Việt .... . , Xuất cành
. Nam kiếm ưa, ký dóng dấu ■ NMp cảnh Mt

* ■ —-— ■ ■■ ■ ............ ........................... I___________________________________I_________________
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GHI CHÚ

- Phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch), hàng hóa định 
kỳ hoặc không định kỳ và xe công vụ giữa hai nước phải có giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế và hoạt động trên các tuyến đường bộ được hai nước mở cho 
vận tải đường bộ quốc tế.

- Giấy phép này viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Xe ô tô phải mang theo 
giấy phép này và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy phép này chỉ dành riêng cho phương tiện vận tải hành khách (bao 
gôm cả khách du lịch) và hàng hóa đường bộ quốc tế và xe công vụ, không thay 
cho giấy phép vận tải đường bộ trong nước của mỗi nước và không được chuyển 
nhượng cho người thứ ba sử dụng.

- Người lái xe hoạt động trên lãnh thổ hai nước Việt - Trung phải tuân theo 
Luật pháp quốc gia, quản lý hành chính, quy định về vận tải đường bộ và quy 
tắc giao thông của nước bên kia.

I
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Mẩu số 09. Giấy phép vận tải loại G
Kho giấy A4, Nen trắng in chữ đen, riêng chữ G in chìm viền mầu xám trong 
mầu trắng.

VN
I
I______________________ I

Năm:
<r

Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
NƯỚC CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM
Dấu chuyên dùng cho giấy phép vận tải

Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN 

TRUNG HỌA 
Dấu chuyền dừng cho giầy phép vận tài

GIẲVP
CẢP CHO PJ 

HOẠT DỘNG TRÊN
CÓHBỂ

I 1. Tên Doanh nghiệp vệ

C§O®%ND1VA VỀ TROhWM’sS

1 ì,'

ước

T

Dịa chi 
itỳlL 

Điện thoại/ Người l&QicfV 
ft Ỉ7KỔÂ K '

'••I

2. Phương tiện vận tải

Biển số xe V <'»ÌÊÍS£- ĩ

0^1
’ t • •*  1 ự W

1 Trọng6**! 4"
F B— - ■ • ■

số khung vW'.'V _ ft____
Sổ máy 5;i'ị »♦’ :• 

1-ZI' . •FSX
Màu sơn 

_ _______ ị
3. Tuyến vận chuyển

4. Hành trình và điểm nhận hàng, ti

5. Thời gian hiệu lực của giầy phép Đen

6. Cơ quan cấp phép đóng dấu

1

7. Ngày cap giấy/Cơ quan quản lý vận tải 
tại cứa khấu ký, đóng dấu 
ú^iẽ^írátttìẵ*.  HW1

8. Cơ quan quản lý vận tài tại cửa khẩu phía Trung 
Quốc kiểm tra, ký, đóng dầu

Xuất cảnh Nhập cánh

+ #□#!£

9. Cơ quan quản lý vận tài tại cửa khẩu phía Việt
1 Nam kiềm tra, ký, đóng dấu

Nhập cảnh Xuât cảnh

ì «:fra/?àỄ«í®SMJ£5ỐO Hits
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GHI CHÚ

- Phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch), hàng hóa định 
kỳ hoặc không định kỳ và xe công vụ giữa hai nước phải có giấy phép vận tải 
đường bộ quôc tê và hoạt động trên các tuyến đường bộ được hai nước mở cho 
vận tải đường bộ quốc tế.

- Giấy phép này viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Xe ô tô phải mang theo 
giây phép này và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy phép này chỉ dành riêng cho phương tiện vận tải hành khách (bao 
gồm cả khách du lịch) và hàng hóa đường bộ quốc tế và xe công vụ, không thay 
cho giấy phép vận tải đường bộ trong nước của mỗi nước và không được chuyển 
nhượng cho người thứ ba sử dụng.

- Người lái xe hoạt động trên lành thổ hai nước Việt - Trung phải tuân theo 
Luật pháp quôc gia, quản lý hành chính, quy định về vận tải đường bộ và quy 
tắc giao thông của nước bên kia.

ỊíT^TOT^Hit^Z£^no___
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Mẩu số 10. Giấy đề nghị giói thiệu cấp Giấy phép vận tải loại D

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ
GIỚI THIỆU CÁP GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI D

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải..............

1. Tên đon vị kinh doanh vận tải:.....................................................................
2. Địa chỉ..........................................................................................................
3. Số điện thoại:.................................... số Fax:...............................................

4. Địa chỉ Email:..............................................................................................
5. Giấy phép (vận chuyển hàng quá khổ, quá tải hoặc hàng nguy hiềm) số............

cấp ngày.....................

6. Đe nghị giới thiệu cấp Giấy phép vận tải loại D cho phưong tiện Việt Nam 
thực hiện vận tải hàng hóa sang Trung Quốc như sau:

Xe số 1:

Xe số 2:

Biên kiêm soát: Số khung: Màu sơn: Trọng tải:

Số máy: Nhãn hiệu: Loại hàng vận chuyển: Thời gian cấp phép:

Tuyến: Hành ưình đề nghị: Các điềm dừng đồ 
đề nghị:

Dự kiến thời gian 
khởi hành:

Biên kiêm soát: Số khung: Màu sơn: Trọng tài:

Số máy: Nhãn hiệu: Loại hàng vận chuyển: Thời gian cấp phép:

Tuyến: Hành trình đề nghị: Các điểm dừng đỗ 
đề nghị:

Dự kiến thời gian 
khởi hành:
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Xe số 3:.................

Ghi rõ tuyến, hành trình đề xuất theo tuyến quốc lộ, điểm dừng đo cả ở Việt Nam 
và Trung Quốc

7. Đe nghị Sở Giao thông vận tải............giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền
phía Trung Quốc tạo điều kiện cấp giấy phép cho phương tiện.

8. Người liên hệ nhận giấy giới thiệu:..................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Điện thoại:.............................................................................................................

ngày ... tháng... năm...
Thủ trưởng đơn vị 
(Kỷ tên, đóng dấu)
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Mẩu số 11. Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận tải loại D

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI 
TRANSPORT OPERATOR NAME

GIẤY ĐÈ NGHỊ CÁP GIÁY PHÉP VẬN TẢI LOẠI D 
APPLICATION FORM FOR TRANSPORT PERMIT - D

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.............
To: Department of Transport of..........province

1. Tên đom vị kinh doanh vận tải (Transport Operator Name):.............................

2. Địa chỉ (Address):...........................................................................................

Số Fax (Fax number):............3. Số điện thoại (Telephone number):.................

4. Địa chỉ email (Email address):..........................................................................

5. Giấy phép (vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm) số
.......... ngày...................
Permit number (for carrying oversized, overweight or dangerous goods)............dated
........................(dd/mm/yyyy).

6. Giấy phép (vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm) số
.............. do (cơ quan của Trung Quốc)............................. cấp ngày ........................  
Permit number (for carrying oversized, overweight or dangerous goods) ............
issued by (Chinese authority)..................... dated..................... (dd/mm/yyyy).

7. Đe nghị cap Giấy phép vận tải loại D cho các phương tiện sau đây (Request 
for issuing Transport Permit - D for following vehicles):

Xe số 1:

Vehicle No. 1:

Biển số xe:
Plate Number:....

Số khung:
Chassis Number:

Màu sơn:
Color:

Trọng tải:
Gross weight:

Số máy:
Engine Number:

Nhãn hiệu:
Brand/trademark:

Loại hàng vận chuyển: 
Type of goods:

Thời gian cấp phép: 
Date of issuance:

Tuyến:
Route:

Hành trình đề nghị: 
Proposed route:

Các điểm dừng, đỗ đề 
nghị:
Proposed stops and 
parking places:

Dự kiến thời gian 
khởi hành: 
Proposed time of 
departure:
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Xe số 2:

Vehicle No.2:

Biển số xe:
Plate Number:....

Số khung:
Chassis Number:

Màu sơn:
Color:

Trọng tải: 
Gross weight:

Số máy:
Engine Number:

Nhãn hiệu:
Brand/trademark:

Loại hàng vận chuyển: 
Type of goods:

Thời gian cấp phép: 
Date of issuance:

Tuyến:
Route:

Hành trình đề nghị: 
Proposed route:

Các điểm dừng, đỗ đề 
nghị:
Proposed stops and 
parking places:

Dự kiến thời gian 
khởi hành: 
Proposed time of 
departure:

Xe số 3:.................
Vehicle No.3:...............
Ghi rõ tuyến, hành trình đề xuất theo tuyến quốc lộ, điểm dừng đo cả ở Việt Nam 

và Trung Quốc
Specifying proposed routes, stops and parking places in both Viet Nam and China
8. Người liên hệ (Contact person)

Họ và tên (Full name)..........................................................
Điện thoại (Telephone number):..................................................

..., ngày ...thảng...năm....
Place, ...................... (dd/mm/yyyy)

Đơn vị kỉnh doanh vận tải
(Transport Operator Name) 

(Kỷ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)
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Mẩu số 12. Giấy đề nghị gia hạn thòi gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Independence - Freedom - Happiness

GIẨY ĐÈ NGHỊ GIA HẠN THỜI GIAN LƯU HÀNH CỦA PHƯƠNG TIỆN TẠI VIỆT NAM 
REQUEST FOR EXTENSION OF VEHICLE OPERATION PERIOD IN VIET NAM

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.............
To: Department of Transport of..........province

1. Người xin gia hạn (Applicant Name):..............................................................
2. Địa chỉ (Address):.............................................................................................
3. Số điện thoại (Telephone number):...................... số Fax (Fax number)...........
4. Địa chỉ Email (Email address):.........................................................................
5. Giấy phép vận tải loại (Transport permit class....):....... ngày (the date of).........
6. Ngày hết hạn cùa Giấy phép vận tải (Expiry date of transport permit):...........

7. Lý do xin gia hạn: (mô tả lý do không thể về nước theo quy định) 
(Reason for extension: describe the reason of unability to timely return to its Home Country)...

8. Đe nghị gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam trong thời gian........ngày, từ
ngày.......... đến ngày.....................

Request for extension of vehicle operation period in Viet Nam in ...day(s), from 
................until..................

9. Chúng tôi xin cam kết (We commit):
a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung giấy 

đê nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam và các văn bản kèm 
theo (To take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the request for 
extension of vehicle operation period in Viet Nam and the attached documents).

b) Chap hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như 
những quy định ghi trong các điều ước quốc tế về vận tải qua biên giới giừa Việt Nam 
và Trung Quôc (To comply strictly with all provisions of Viet Nam ’s Laws as well as 
the provisions of international treaties between Viet Nam and China on cross-border 
transport).

.., ngày ... thảng... nám...
Place,...............(dd/mm/yyyy)

Ngưòi xin gia hạn
(Applicant Name)

(Ký, ghi rõ họ và tên)
(Signature and full name)
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Mẩu số 13. Giấy đề nghị đăng ký/thay thế/bổ sung phương tiện khai thác tuyến 
vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:...../... .... f ngày... thảng... năm...

GIẤY ĐÈ NGHỊ ĐĂNG KÝ/THAY THÉ/BÓ SƯNG PHƯƠNG TIỆN 
KHAI THÁC TUYÉN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐỊNH KỲ GIỮA 

VIỆT NÁM VÀ TRƯNG QƯỐC

Kính gửi:.............................

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:............................................................................
2. Địa chỉ:..............................................................................................................
3. Số điện thoại:.........................................số Fax/Địa chỉ email:........................
4. Giấy phép kinh doanh vận tải bàng xe ô tô số:.....ngày..........
5. Đăng ký/thay thế/bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định 

kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc như sau:
Tỉnh/thành phố đi:....................Tỉnh/thành phố đến:.................
Bến đi:...................................... Bến đến:.....................
Cự ly vận chuyển:........km
Hành trình chạy xe:...........................................................................................
Điểm dừng đỗ trên đường:................................................................................
6. Danh sách xe:

TT
Biển 

kiểm soát xe

Tên đăng ký 
sở hữu (sử 
dụng) xe

Loại 
xe

Số ghế Năm sản 
xuất

Cửa khâu 
xuất - nhập

1
2

• • •

7. Phương án khai thác tuyến (kèm theo).
8. Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết:
a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung 

Giấy đê nghị đăng ký/thay thê/bô sung phương tiện khai thác vận tải định kỳ giữa Việt 
Nam và Trung Quốc;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như 
những quy định ghi trong các điều ước quốc tế về vận tải qua biên giới giữa Việt Nam 
và Trung Quốc.

Đon vị kinh doanh vận tải 
(Kỷ tên, đóng dắu)
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Mẩu số 14. Phưong án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt
Nam và Trung Quốc

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................ -— ------- ----------- ----------

PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 
ĐỊNH KỲ GIỮA VIỆT NAM VA TRƯNG QUỐC

1. Đặc điểm tuyến:

Tên tuyến:.............................................................. đi.................và ngược lại.
Bến đi:..............................................................................................................
Bến đến:...........................................................................................................
Cự ly vận chuyển:.....................km.
Lộ trình:............................................................................................................
2. Biểu đồ chạy xe:

Số chuyến trong..........ngày/tuần/tháng.
a) Tại bến lượt đi: bến xe:................................................................................
Hàng ngày có.......chuyến xuất bến như sau:
+ Chuyến 1 xuất bến lúc.....giờ
+ Chuyến 2 xuất bến lúc.....giờ
+.........
b) Tại bến lượt về: bến xe:...............................................................................
Hàng ngày có.....chuyến xuất bến như sau:
+ Chuyến 1 xuất bến lúc.....giờ
+ Chuyến 2 xuất bến lúc.....giờ
+.........
c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe ... giờ.
d) Tốc độ lữ hành:.........km/giờ
đ) Thời gian dừng nghỉ dọc đường:........... phút
3. Các trạm dùng nghỉ trên đường:
a) Lượt đi từ Bến xe:..................................... đến Bến xe:...............................
(Yêu câu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc 

các nhà hàng được quy định trên tuyến quốc lộ và tỉnh lộ theo đủng quy định pháp luật 
của nước sở tại).

- Điểm dừng thứ nhất.......................................................................................
- Điểm dừng thứ hai..........................................................................................
- Điểm dừng thứ ba:..........................................................................................
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b) Lượt về từ Ben xe:........................................đến Ben xe:...........................

(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc 
các nhà hàng được quy định trên tuyến quốc lộ và tỉnh lộ theo đủng quy định pháp luật 
của nước sở tại).

- Điểm dừng thứ nhất.......................................................................................
- Điểm dừng thứ hai.........................................................................................
- Điểm dừng thứ ba:.........................................................................................
c) Thời gian dừng, nghỉ từ........đến......... phút/điểm
4. Phương tiên bố trí trên tuyến

Số
TT

Biển số xe Trọng tải 
(ghe)

Năm sản 
xuất

Nhăn hiệu Ghi chú

1 2 3 4 5 6

1

2

3
5. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

a) Số lượng:
b) Điều kiện của lái xe:
- Có giấy phép lái xe phù hợp với xe điều khiển

- Có đủ điều kiện về sức khoẻ, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ
- Có hợp đồng lao động bàng văn bản với đơn vị
- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe mặc đồng phục, mang bảng tên

c) Điều kiện của nhân viên phục vụ trên xe
- Có đủ điều kiện về sức khoẻ
- Có hợp đồng lao động bàng văn bản với đơn vị
- Nhân viên phục vụ trên xe mặc đồng phục, mang bảng tên

6. Các dịch vụ khác

a) Dịch vụ chung chạy xe trên tuyến:...............................................................
b) Dịch vụ đối với những xe chất lượng cao:....................................................

7. Giá vé

a) Giá vé:
- Giá vé suốt tuyến:.......................đồng/hành khách



- Giá vé chặng (nếu có):................... đòng/hành khách

Giá vé đồng/hành khách

Trong đó:

- Giá vé (*) đồng/hành khách
- Chi phí các bữa ăn chính đồng/hành khách
- Chi phí các bừa ăn phụ đồng/hành khách

- Phục vụ khác: khăn, nước ... đồng/hành khách

(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm hành khách, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi. 
b) Hình thức bán vé
- Bán vé tại quầy ở bến xe:................................................................................

- Bán vé tại đại lý:................................. (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại).
- Bán vé qua mạng:............................................................(địa chỉ trang Web)

Xác nhận của Sở GTVT 
(Đối vói các tuyến vào sâu trong lãnh 

thô của hai nước)

Đơn vị kinh doanh vận tải 
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẩu số 15. Thông báo khai thác/ngừng hoạt động tuyến/thay thế/bổ sung/ngừng 
phương tiện hoạt động tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và 
Trung Quốc

Cơ QUAN QUẢN LÝ TUYẾN CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số:.../ , ngày... tháng ... năm...

THÔNG BÁO
KHAI THÁC/NGỪNG HOẠT ĐỘNG TUYÉN/THAY THÉ/BÓ SUNG/ 

NGÙNG PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐQNG TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 
ĐỊNH KỲ GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUÓC 

Tuyến:.đi................ và ngược lại
Giữa Ben xe................. và Ben xe....................

Kính gửi:.................................

Cục Đường bộ Việt Nam/SỞ Giao thông vận tải ........nhận được công văn số
..../.....ngày.............. của...................... về việc đăng ký khai thác/ngừng hoạt động
tuyến/thay thế/bổ sung/ngừng phương tiện hoạt động vận tải hành khách định kỳ 
giữa Việt Nam và Trung Quốc;

Thực hiện Điều ........... Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của
Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam/SỞ Giao 
thông vận tải........thông báo như sau:

Chấp thuận ........................được khai thác/ngừng hoạt động tuyến/thay thế/bổ
sung/ngừng phương tiện hoạt động tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam 
và Trung Quốc.

Tên tuyến:.........................đi....................... và ngược lại.

Ben đi: Ben xe....................
Bến đến: Bến xe....................
Số xe tham gia khai thác:..................................... (dành cho phương tiện đăng

ký khai thác tuyến)

Số xe bổ sung khai thác tuyến:................................... (dành cho phương tiện
bô sung khai thác tuyến)

Số xe thay thế:........................ Thay thế cho xe................................. (dành
cho phương tiện thay thế khai thác tuyến)

Số xe ngùng hoạt động trên tuyến:........................................(đối với phương
tiện ngừng hoạt động trên tuyến)

Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày ký văn bản này...............phải đưa phương
tiện vào khai thác. Quá thời hạn nêu trên, giấy thông bảo không còn hiệu lực (đối với 
đăng ký khai thác tuyến, bồ sung, thay thế phương tiện).
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......(Đơn vị kinh doanh vận tải) ký hợp đồng khai thác với bến xe cho 
phương tiện đã được Cục Đường bộ Việt Nam/SỞ Giao thông vận tải........chấp thuận

và tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên tuyến theo đúng các quy định hiện hành 
(đối với đăng ký khai thác tuyến, bổ sung, thay thế phương tiện).

Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẩu số 16. Giấy đề nghị ngừng hoạt động tuyến/ngùng hoạt động của phương 
tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ngày ... thảng ... năm ...

GIẤY ĐÈ NGHỊ
NGỪNG HOẠT ĐỘNG TUYÉN/NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA 

PHƯƠNG TIỆN KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢÌ HÀNH KHÁCH 
ĐỊNH KỲ GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC

Kính gửi:......................................

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải: ....................................................................

2. Địa chỉ: .........................................................................................................

3. Số điện thoại:........................số Fax:...................................................

4. Thông báo khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung
Quốc số:.................... Ngày cấp:..........................

5. Kể từ ngày......./....... /........ ,..... (Đơn vị kinh doanh vận tải)........sẽ ngừng khai
thác tuyến/ngừng phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam, 
Trung Quốc.

6. Tên tuyến đề nghị ngừng khai thác: .... (đối với tuyến ngừng khai thác)

7. Số xe ngừng khai thác:...................... (đối với phương tiện ngừng khai thác)

Nơi nhận:
- Như trên;

Đơn vị kinh doanh vận tải 
(Ký tên, đóng dâu)

- Lưu:...



Phụ lục XI
Ẻư MẢU LIÊN QUAN ĐẾN CÁP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP 
TẢI ĐƯỜNG Bộ QƯÓC TÉ VÀ GIẤY PHÉP LIÊN VẬN 

GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO
(Kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18 thảng 12 năm 2024 của Chính phủ)

Mầu số 01 Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tài đường bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Lào

Mầu số 02 Phương án kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

Mầu số 03 Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

Mầu số 04 Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào cho 
phương tiện thương mại

Mầu số 05
Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào cho 
phương tiện phi thương mại và phương tiện phục vụ các công trình, dự án 
hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên lãnh thổ Lào

Mầu số 06 Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào

Mầu số 07 Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam

Mầu số 08 Giây đăng ký/bổ sung/thay thế/ngừng phương tiện và ngừng khai thác 
tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào

Mầu số 09 Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và 
Lào

Mầu số 10 Thông báo khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và 
Lào

Mầu số 11 Lệnh vận chuyển dùng cho phương tiện vận tải hành khách cố định giừa 
Việt Nam và Lào

Mầu số 12 Thông báo bổ sung, thay thế, ngừng phương tiện khai thác tuyến vận tải 
hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào

Mầu số 13 Thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giừa Việt 
Nam và Lào

Mầu số 14 Giây đê nghị điều chỉnh tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định 
giữa Việt Nam và Lào

Mầu số 15 Văn bản Thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành 
khách cố định giữa Việt Nam và Lào
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Mẩu số 01. Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giũa Việt 
Nam và Lào

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VẬN TẢI ĐỀ NGHỊ CÁP GIÁY PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ 
CẤP, CÁP LẠI GIÁY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TÉ 

GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO

Kính gửi:.........................................

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải: ....................................................................
2. Địa chỉ:............................................................................................................
3. Số điện thoại:.....................................số Fax/Địa chỉ email:........................
4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:.............Ngày cấp:..............
5. Đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào như sau:
- Loại hình hoạt động (ghi rõ một hoặc một số loại hình đề nghị cấp, gồm: vận 

tải hành khách cô định; vận tải hành khách theo hợp đông; vận tải hàng hóa băng xe ô 
tô): ....................... ................................................ ......... ....... ....................................

- Loại hình đề nghị cấp (ghi rõ cấp mới hoặc cấp lại, trường hợp đề nghị cấp lại 
do bị mất, nêu rõ lý do):

ngày ... thảng... nătn...
Đon vị kinh doanh vận tải 

(Ký tên, đóng dấu)
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Mẩu số 02. Phuong án kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:.../... ngày... tháng... năm...

PHƯƠNG ÁN
KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG Bộ QUÓC TÉ GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO

I. TỎ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI CỦA ĐƠN VỊ KINH 
DOANH VẬN TẢI

- Cơ cấu tổ chức: mô hình, chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban.

- Người điều hành hoạt động vận tải: họ tên, trình độ chuyên ngành.

- Phương án tồ chức bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông 
của đơn vị vận tải (áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành 
khách cố định, vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ).

- Công tác lắp đặt, theo dõi, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; trang 
bị máy tính, đường truyền kết nối mạng.

II. PHƯƠNG ÁN KINH DOANH VẬN TẢI CỦA ĐƠN VỊ KINH DOANH 
VẬN TẢI

1. Phương án kinh doanh vận tải hành khách.

a) Kinh doanh vận tải hành khách cố định.

- Tuyến khai thác, số chuyến, hình thức triền khai bán vé.

- Phương tiện: số lượng, chất lượng phương tiện, gắn thiết bị giám sát hành trình.

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng Giấy phép lái xe, tập huấn 
nghiệp vụ, thâm niên của lái xe khách có giường nằm hai tầng.

- Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.

- Chế độ bảo dường và sửa chữa phương tiện.

- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

b) Phương án kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

- Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình.

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng Giấy phép lái xe, tập huấn 
nghiệp vụ.
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- Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.

- Các dịch vụ phục vụ hành khách đi xe.

- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.

- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

2. Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa

- Loại hình kinh doanh vận tải (ghi rõ hình thức kinh doanh vận tải như: Vận tải 
hàng hóa bằng công-ten-nơ, vận tải hàng hóa thông thường...).

- Phương tiện: số lượng, chất lượng, việc gan thiết bị giám sát hành trình.

- Chế độ bảo dưởng và sửa chữa phương tiện.

- Lái xe: số lượng, hạng Giấy phép lái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ.

- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.

Đơn vị kinh doanh vận tải
(Ký tên, đỏng dấu)
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Mẩu số 03. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.......
PEOPLE’S COMMITTEE OF ... PROVINCE 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
DEPARTMENT OF TRANSPORT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG Bộ QUỐC TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO 
VIET NAM - LAOS CROSS-BORDER TRANSPORT PERMIT

So Giấy phép (Permit Number):....................................

1. Cap cho đơn vị (Transport Operator Name):....................................................

2. Địa chỉ (Address):..............................................................................................

3. Số điện thoại (Telephone number):....................................................................

4. Loại hình hoạt động vận tải (Type of Transport operation):

Hà Nội, ngày... thảng... năm ...
Place, ........................... (dd/mm/yyyy)

Cơ QUAN CÁP PHÉP 
Issuing authority 
(Ký tên, đóng dấu) 

(Signature and stamp)
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Mẩu số 04. Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào 
cho phương tiện thương mại

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VẬN TẢI ĐÈ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ
CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LIÊN VẬN GIỮA 

VIỆT NAM VÀ LÀÒ CHO PHƯƠNG TIỆN THƯƠNG MẠI

Kính gửi:.................................................

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải: ......................................................................
2. Địa chỉ: ...........................................................................................................
3. Số điện thoại:.................................... số Fax/Địa chỉ email: ........................
4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào số........................

ngày cấp........
5. Đề nghị.................................... cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào

cho các phương tiện vận tải sau:

Số
TT

Biển 
số xe

Trọng 
tải 

(ghế)

Năm 
sản 
xuất

Nhãn 
hiệu

Số 
khung

số 
máy

Màu 
sơn

Thời 
gian đề 

nghị 
Cấp 

Giấy 
phép

Hình 
thức hoạt 
động (vận 

chuyển 
hàng hóa 
hay hành 

khách)

Cửa khâu 
xuất - nhập

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2

3

Đối với phương tiện thay thế: ghi rõ phương tiện có biển kiểm soát.......thay thế
phương tiện có biển kiểm soát.......................

6. Loại hình kinh doanh vận tải:

a) Hành khách theo tuyến cố định

c) Hành khách theo hợp đồng:

b) Khách du lịch:

d) Vận tải hàng hóa:

Ghi chú: Đối với phương tiện vận chuyển hành khách theo tuyến cố định bổ 
sung thêm các thông tin sau:
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Tuyến:.......................đi................................và ngược lại
Bến đi: Ben xe............................(thuộc tỉnh:..................................Việt Nam)
Bến đến: Bến xe.............................. (thuộc tỉnh:........................................Lào)
Cự ly vận chuyển:..................................... km
Hành trình tuyến đường:...................................................................................
Đã được...........thông báo khai thác tuyến tại công văn số.......... ngày..........

ngày... thảng ... năm...
Đơn vị kinh doanh vận tải 

(Ký tên, đóng dấu)
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Mẩu số 05. Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào 
cho phirơng tiện phi thương mại và phương tiện phục vụ các công trình, dự án 
hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Lào

TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐÈ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ
CÁP, CÁP LẠI GIẤY PHÉP LIÊN VẬN GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO 

CHO PHƯƠNG TIỆN PHI THƯƠNG MẠI VÀ PHƯƠNG TIỆN 
PHỤC VỤ CÁC CỒNG TRÌNH DỤ ÁN HOẶC HOẠT ĐỘNG 

KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TẠI LÀO

Kính gửi:.....................................

1. Tên tổ chức/cá nhân:..........................................................................................

2. Địa chỉ:..............................................................................................................
3. Số điện thoại:....................................số Fax/ĐỊa chỉ email:.............................
4. Đề nghị.................................................. cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam4. Đề nghị.................................................. cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam

và Lào cho phương tiện vận tải sau:

Số
TT

Biển 
số xe

Trọng 
tải 

(ghế)

Năm 
sản 
xuất

Nhãn 
hiệu

Số 
khung

Số 
máy

Màu 
sơn

Thời 
gian đề 

nghị 
cap 

phép

Hình thức hoạt 
động (vận 

chuyển hàng 
hóa hay hành 

khách)

Cửa khâu 
xuất - nhập

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3

5. Mục đích chuyển C i
a) Công vụ: b) Cá nhân:

c) Hoạt động kinh doanh: d) Mục đích khác

......, ngày .... tháng......  năm......
Tổ chức/Cá nhân

(Ký tên, đỏng dấu (nếu có))
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Mẩu số 06. Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Socialist Republic of Viet Nam

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Independence - Freedom - Happiness 

***

GIẤY PHÉP LIÊN VẬN GIỮA VIỆT NAM 
VÀ LÀO

Bộ Giao thông vận tải Việt Nam đề nghị 
các CO' quan hữu quan cho phép phuong 

tiện này đi lại dễ dàng và hổ trọ khi cần thiết

VIET NAM - LAOS 
VEHICLE CROSS - BORDER TRANSPORT 

PERMIT

So Giấy phép (Permit Number):.................

The Ministry of Transport of Viet Nam 
requests relevant agencies to allow the vehicles 

to operate conveniently and to render the 
vehicle any assistance as necessary

Mặt sau bìa trước/Back side __ í__________________

Thông tin cơ bản vê phương tiện 
General data of the vehicle

1. So đãng ký phương tiện (Registration number)

2. Thông số kỹ thuật (Specifications)

- Năm sản xuất (Manufacture year):

- Nhãn hiệu (Brand/Trademark):

- Loại xe (Model):

Chi tiết về cơ quan/đơn vị/cá nhân được cấp giấy phép 
liên vận
Details of Organization/ individual granted 
transport permit
Tên cơ quan/đơn vị/cá nhân 
(Organization/individual name):

Địa chỉ (Address):

Xe tải Xe khách Xe khác 
(truck)ũ (Bus)ũ (Others)ũ

- Màu sơn (Colour):

- Số máy (Engine No.):

- Số khung (Chassis No.):

- Trọng tải (Gross weight):

Điện thoại (Telephone number):.......................
Số Fax (Fax number):................................
Lĩnh vực hoạt động vận tải (Type of transport 
operation):

Số giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Lào (đối với đơn vị kinh doanh vận tải) 
(Viet Nam - Laos Cross-Border Transport Permit 
number for Transport Operator):

Trang 1 Ngày phát hành (Issuing date):...........................
Trang 2
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GHI CHỦ
NOTICES

Giấy phép này có giá trị 
This permit is valid

Từ ngày (From)......... (dd/mm/yyyy)

Đến ngày (until).........(dd/mm/yyyy)

Cửa khẩu, Vùng/tuyến hoạt động, Nơi đến 
Border gate, Operation areas/routes, Destination

Cửa khẩu (Border gate).....................

Vùng/tuyến hoạt động (Operation 
areas/routes):........................................

Nơi đến (Destination):.........................

Ngày cấp (Issuing date):...................

Cơ quan cấp phép 
Issuing Authority 
(Signature, stamp)

Trang 3

GIA HẠN 
Extension

Giấy phép này được gia hạn đến ngày .... 
tháng ... năm ....
This permit is extended until..........
(dd/mm/yyyy)

Ngày... tháng ... năm... 
date....month....year....

Cơ quan gia hạn
Extending Authority

Ký tên, đóng dấu 
(Signature, stamp)

Ghi chú (Notices):..............................

Trang 4

HẢI QUAN - BIÊN PHÒNG 
FOR CUSTOMS - BORDER GUARDS

HẢI QUAN 
(CUSTOMS)

BIÊN PHÒNG 
(BORDER 
GUARDS)

Ngày đi 
Exit date

Ngày về 
Re-entry 

date

Ngày đi 
Exit date

Ngày về 
Re-entry 

date

HẢI QUAN - BIÊN PHÒNG 
FOR CUSTOMS - BORDER GUARDS

HẢI QUAN 
(CUSTOMS)

BIÊN PHÒNG
(BORDER
GUARDS)

Ngày di
Exit 
date

Ngày về
Re-entry 

date

Ngày di
Exit 
date

Ngày về
Re-entry 

date
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Hưóìig dần (Instruction)

1. Sổ giấy phép này bao gồm 50 trang 
không bao gồm bìa.

This permit contains 50 pages excluding 
the covers.

2. Khi giấy phép bị mat hoặc không đọc 
được vì bất cứ nguyên nhân gì, người giữ giấy 
phép phải yêu cầu cấp giấy phép mới tại cơ 
quan có thẩm quyền cấp phép.

When this permit get lost or illegible for 
any reasons, the holder should request the 
competent authority to re-issue.

3. Giấy phép này phải xuất trình cho cơ 
quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

This permit shall be presented to the 
competent authorities upon request.

4. Giấy phép này chỉ sử dụng cho phương 
tiện đã được ghi trong giấy và phải được gia 
hạn trước ngày hết hạn một tháng.

This permit shall be used for the specified 
vehicle only and shall be extended one month 
before the expiry date.

Ghi chú (Notices):

Khổ giấy rộng: 11 cm, dài 15 cm.
Page size 11 cm X 15 cm.

Bìa màu đỏ dùng để cấp cho tất cả các 
phương tiện.

Red cover used for all vehicles.
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Mầu phù hiệu liên vận giũa Việt Nam và Lào

Số (Number):.............................
PHÙ HIỆU 

GIẤY PHÉP LIÊN VẬN GIỬẤ VIỆT NAM VÀ LÀO 
STICKER

VIET NAM - LAOS VEHICLE CROSS-BORDER TRANSPORT PERMIT

Đơn vị kinh doanh vận tải (Transport Operator Cơ quan cấp phép/Issuing Authority 
Name)............................................................. (Kỷ tên, đóng dấu/Signature, Seal)
Số đăng ký (Registration Number):

Thời hạn (Period of validity): từ 
(from).................Đến (until)..........................

Ghi chú: Kích thước 115 mm X 210 mm, nền trắng chữ đỏ.
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Ký hiệu phân biệt quốc gia

Ghì chú: Chữ hoa La-tinh, chừ có chiều cao 80 mm, nét chữ có bề rộng 10 mm, các 
chừ có màu đen trên một biển nền ừắng có dạng hình e-líp với trục chính nàm ngang.
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Mẩu số 07. Giấy đề nghị gia hạn thòi gian lun hành của phưong tiện tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

GIÁY ĐÈ NGHỊ GIA HẠN THỜI GIAN Lưu HÀNH CỦA PHƯƠNG TIỆN TẠI VIỆT NAM 
REQUEST FOR EXTENSION OF VEHICLE OPERATION PERIOD IN VIET NAM

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.............
To: Department of Transport of..........

1. Người xin gia hạn (Applicant Name):............................................................
2. Địa chỉ (Address):...........................................................................................
3. Số điện thoại (Telephone number):...............................................so Fax (Fax

number)........................................................................................................................
4. Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào so (Laos - Viet Nam vehicle cross-

border transport permit No.):........ ngày (the date of)....................
5. Ngày het hạn của Giấy phép liên vận (Expiry date of transport permit):....
6. Lý do xin gia hạn: (mô tả lý do không thể về nước theo quy định) 

(Reason for extension: describe the reason of unability to timely return to its Home Country)...
7. Đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam trong thời

gian .... ngày, từ ngày ... đến ngày.........
Request for extension of vehicle operation period in Viet Nam in ...day(s), from 

............... until...............
8. Chúng tôi xin cam kết (We commit):
a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung giấy 

đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam và các văn bản kèm 
theo (To take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the request for 
extension of vehicle operation period in Viet Nam and the attached documents).

b) Chap hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như những 
quy định ghi trong các điều ước quốc tế về vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và Lào (T0 
comply strictly with all provisions of Viet Nam’s Laws as well as the provisions of 
international treaties between Viet Nam and Laos on cross-border transport).

.., ngày ... thảng ... năm...
Place,................ (dd/mm/yyyy)

Người xin gia hạn 
(Applicant Name) 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
(Signature and full name)
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Mẩu số 08. Giấy đăng ký/bổ sung/thay thế/ngừng phương tiện và ngùng khai thác 
tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: ■••/••• ..., ngày... tháng...năm...

GIẤY ĐÃNG KÝ/BÔ SUNG/THAY THÉ/NGƯNG PHƯƠNG TIỆN 
VÀ NGỪNG KHAI THÁC TUYÊN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 

CỐ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM và lào

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam.

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải: ......................................................................
2. Địa chỉ: ...........................................................................................................
3. Số điện thoại:........................................ số Fax/ĐỊa chỉ email: ....................
4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Lào số:.......ngày cấp:.............
5. Đăng ký/bổ sung/thay thế/ngừng phương tiện và ngừng khai thác tuyến vận tải 

hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào như sau:
Tỉnh/thành phố đi:......................... Tỉnh/thành phố đến:...................................
Ben đi:..................................... Bến đến (Nơi đón trả khách):.......................
Cự ly vận chuyển:....................... km
Hành trình chạy xe:.............................cửa khẩu đi/cửa khẩu đến....................
6. Danh sách phương tiện:

(Đối với phương tiện thay thế ghi rõ phương tiện biển số.......thay thế phương
tiện biển số........ )

TT
Biển kiểm 

soát xe
Tên đăng ký sở 

hữu (sử dụng) xe
Loại 

xe
số 
ghế

Năm sản 
xuất

Cứa khẩu 
xuất - nhập

1

2

...

7. Phương án khai thác tuyến (kèm theo: Đối với đăng ký khai thác tuyến, bổ 
sung phương tiện).

8. Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết:
a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung 

Giây đăng ký/bổ sung/thay thế/ngừng phương tiện và ngừng khai thác tuyến vận tải 
hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào;

b) Châp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như 
những quy định ghi trong các điều ước quốc tế về vận tải qua biên giới giữa Việt Nam 
và Lào.

Đơn vị kinh doanh vận tải 
(Ký tên, đóng dâu)
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Mẩu số 09. Phưoĩig án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam 
và Lào

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------------ Độc iập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI 
HÀNH KHÁCH CÓ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO

1. Đặc điểm tuyến:

Tên tuyến:.........................................đi.................................... và ngược lại.
Bến đi:.................................................................................................................
Bến đến:..............................................................................................................
Cự ly vận chuyển:.................................................... km.

Hành trình:............................................ cửa khẩu đi/cửa khẩu đến...................
2. Biểu đồ chạy xe:

Số chuyến trong .... ngày/tuần/tháng.
a) Tại bến lượt đi: bến xe:...................................................................................

Hàng ngày có.....................chuyến xuất bến như sau:
+ Chuyến 1 xuất bến lúc................ giờ
+ Chuyến 2 xuất bến lúc................ giờ
+........

b) Tại bến lượt về: bến xe:..................................................................................
Hàng ngày có......................... chuyến xuất bến như sau:
+ Chuyến 1 xuất bến lúc............... giờ

+ Chuyến 2 xuất bến lúc...............giờ
+.............

c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe.............giờ.
d) Tốc độ lữ hành:..................... km/giờ.

đ) Thời gian dừng nghỉ dọc đường:.........................phút.
3. Các điểm dừng nghỉ trên đường:

a) Lượt đi từ Bến xe:....................................đến Bến xe:..................................

(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc 
các nhà hàng được quy định trên tuyến quốc lộ và tỉnh lộ theo đúng quy định pháp luật 
của nước sở tại).

- Điểm dừng thứ nhất..........................................................................................

- Điểm dừng thứ hai................................ ...........................................................
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- Điểm dừng thứ ba:............................................................................................

b) Lượt về từ Bến xe:............................................ đến Ben xe:.........................

(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc 
các nhà hàng được quy định trên tuyến quốc lộ và tỉnh lộ theo đúng quy định pháp luật 
của nước sở tại).

- Điểm dừng thứ nhất..........................................................................................

- Điểm dừng thứ hai............................................................................................

- Điểm dừng thứ ba:............................................................................................

c) Thời gian dừng, nghỉ từ...............đến.................... phút/điềm

4. Phương tiện bố trí trên tuyến

Số TT Biển số xe Trọng tải 
(ghế)

Năm sản 
xuất Nhãn hiệu Ghi chú

1 2 3 4 5 6

1

2

3
5. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

a) Số lượng:
b) Điều kiện của lái xe:
- Có bằng lái xe phù hợp với xe điều khiển
- Có đủ điều kiện về sức khỏe, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ
- Có hợp đòng lao động bàng văn bản với đơn vị
- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe mặc đồng phục, mang bảng tên

c) Điều kiện cùa nhân viên phục vụ trên xe

6. Các dịch vụ khác

a) Dịch vụ chung chạy xe trên tuyến:....................................................
b) Dịch vụ đối với những xe chất lượng cao:.........................................

7. Giá vé

a) Giá vé:
- Giá vé suốt tuyến:............................................. đồng/hành khách.

- Giá vé chặng (nếu có):........................................ đồng/hành khách.
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Giá vé đồng/hành khách

Trong đó:
- Giá vé (*) đồng/hành khách

- Chi phí các bữa ăn chính đồng/hành khách

- Chi phí các bữa ăn phụ đồng/hành khách

- Phục vụ khác: khăn, nước ... đồng/hành khách

(*)  Giá vé đã bao gồm bảo hiểm hành khách, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi. 

b) Hình thức bán vé
- Bán vé tại quầy ở bến xe:.....................................................................
- Bán vé tại đại lý: ......................(ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại).
- Bán vé qua mạng:................................................ (địa chỉ trang Web).

Xác nhận của Sở GTVT 
(Đối với việc đăng ký khai thác tuyến 

hoặc bổ sung phương tiện)

Đơn vị kinh doanh vận tải 
(Kỷ tên, đóng dấu)
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Mẩu số 10. Thông báo khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam 
và Lào

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỤC ĐƯỜNG Bộ VIẸT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... /CĐBVN-QLVT,PT&NL Hà Nội, ngày ... tháng ... năm...

THÔNG BÁO 
KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 

CÓ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO 
Tuyến:................ đi......................... và ngưọc lại

Giữa: Ben xe..................... và Ben xe...........................

Kính gửi:................................

Cục Đường bộ Việt Nam nhận được công vãn số........ngày ... tháng .... năm...
và hồ sơ kèm theo của....................về việc đăng ký khai thác vận tải hành khách cố
định giữa Việt Nam và Lào;

Thực hiện Điều .........  Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 24/12/2024 của
Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam thông 
báo như sau:

Chấp thuận........................ được khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa
Việt Nam và Lào.

Tên tuyến:.................đi.................... và ngược lại
Bến đi: Bến xe.................... (tên tỉnh đi).
Bến đến: Bến xe................. (tên tỉnh đến).
Hành trình: ................................................cửa khẩu đi/cửa khẩu đến ..............
Số lượng phương tiện tham gia khai thác: ......................................................

Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày ký vãn bản này, .................................phải
đưa phương tiện vào khai thác, phải ký hợp đồng khai thác với bến xe hai đầu tuyến, 
báo cáo về Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải.......Quá thời hạn nêu
trên, giấy thông báo không còn hiệu lực.

Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị
■...... (Ký tên, đóng dấu)
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Mẩu số 11. Lệnh vận chuyển dùng cho phương tiện vận tải hành khách cố định 
giữa Việt Nam và Lào

TÊN ĐƠN VỊ: .............. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Điện thoại:................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: .../20.../LVC ..'f ngày ... thảng ... năm ...

LỆNH VẬN CHUYỂN 
DÙNG CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÓ ĐỊNH 

GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO

đến ngày.....................Có giá trị từ ngày

Cấp cho Lái xe 1:.................... hạng GPLX:......................................

Lái xe 2:..................... hạng GPLX:......................................
Nhân viên phục vụ trên xe:...................................................

Biển số đăng ký:............ số ghế theo ĐK:................ Loại xe:............

Ben đi, bến đến:....................................................................................

Hành trình tuyến:............................................................................

Thủ trưởng 
đơn vị 

(Ký tên, 
đóng dấu)

Cán bộ kiểm 
tra kiềm tra xe

Lượt xe 
thực hiện Ben xe đi, đến Giờ xe chạy Số khách

Bến xe 
(Ký tên, 

đóng dấu)

Lượt đi
Bến xe đi:............ xuất bến ... giờ., ngày ...
Bến xe nơi đến: ... đến bến ... giờ... ngày ....

Lượt về
Ben xe đi:............ xuất bến... giờ... ngày ....

Ben xe nơi đến: ... đến bến.... giờ... ngày ....

LÁI XE 1 
(Ký và ghi rõ họ tên)

LÁI XE 2 
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ 
TRÊN XE 

(Ký và ghi rõ họ tên)

* Ghì chủ:
- Ben xe ghi vào ô ngày giờ đi đến, đóng dấu.
- Trên một tờ Lệnh vận chuyển chỉ được phép bố trí tối đa 4 lượt đi và 4 lượt về.
- Ngoài các nội dung nêu trên, đơn vị kinh doanh vận tải bổ sung các nội dung 

khác để phục vụ công tác quản lý, điều hành cùa đơn vị.
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Mẩu số 12. Thông báo bổ sung, thay thế, ngùng phưong tiện khai thác tuyến vận 
tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC ĐƯỜNG Bộ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SÔ:.../CĐBVN-QLVT,PT&NL Hà Nội, ngày... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO
BỔ SUNG/THAY THẾ/NGỪNG PHƯƠNG TIỆN KHAI THÁC TUYÉN 

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO

Kính gửi:...........................

Cục Đường bộ Việt Nam nhận được công văn số ngày ... tháng .... năm... và hồ 
sơ kèm theo của...........................về việc đăng ký bổ sung, thay thế, ngừng phương
tiện khai thác tuyến vặn tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào;

Cục Đường bộ Việt Nam thông báo như sau:
Thông báo cho phép ...............................được bổ sung/thay thế/ngừng phương

tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào.
Tên tuyến:......................đi........................... và ngược lại
Bến đi: Bến xe..................................... (tên tỉnh đi).
Bến đến: Ben xe.............................(tên tỉnh đến).
Hành trình:......................................cửa khẩu đi/cửa khẩu đến........................
Số xe bổ sung khai thác tuyến:..................................(dành cho phương tiện

bồ sung khai thác tuyến)
Số xe thay thế:........................ Thay thế cho xe................................. (dành

cho phương tiện thay thế khai thác tuyến)
Số xe ngừng hoạt động trên tuyến:.........................................(đối với phương

tiện ngừng hoạt động trên tuyến)
Thời hạn triển khai hoạt động vận tải hành khách trên tuyến cho xe được bồ 

sung/thay thế: 30 ngày kể từ ngày ký văn bản, trong thời hạn này đơn vị kinh doanh 
vận tải phải ký hợp đồng khai thác với bến xe hai đầu tuyến, báo cáo về Cục Đường 
bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải............Quá thời hạn nêu trên, văn bản thông
báo không còn hiệu lực.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải.............chỉ đạo Bến xe
.........ký hợp đồng khai thác với phương tiện của đơn vị kinh doanh vận tải theo danh 
sách đà được Cục Đường bộ Việt Nam thông báo ở trên (dành cho phương tiện bổ 
sung, thay thế).

Yêu cầu............................. tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên tuyến theo
đúng các quy định hiện hành.

Nơi nhận: Cục Đường bộ Việt Nam
■Như trên; ’ (Ký tên, đong dấu)

- Lưu:...
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Mầu số 13. Thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giũa 
Việt Nam và Lào

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC ĐƯỜNG Bộ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: .../CĐBVN-QLVT.PT&NL ' ngày ... thảng ... năm ...

THÔNG BÁO 
NGỪNG KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 

CÓ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO

Kính gửi: .... (Tên đơn vị kinh doanh vận tải gửi hồ sơ đăng ký).........

Căn cứ các quy định hiện hành về tồ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách 
cố định giữa Việt Nam và Lào;

Cục Đường bộ Việt Nam thông báo cho đơn vị kinh doanh vận tải ngừng khai 
thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào.

Tên tuyến:.........đi............ và ngược lại.

Bến đi: Ben xe.................... (thuộc tỉnh (TP).........(tỉnh đi)........ ).

Ben đến: Bến xe.............................. (thuộc tỉnh (TP)...............(tỉnh đên)....Ỵ

Nơi nhận:
- Như trên;

Cục Đường bộ Việt Nam 
(Ký tên, đóng dấu)

- Lưu:...
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Mẩu số 14. Giấy đề nghị điều chỉnh tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách cố 
định giữa Việt Nam và Lào

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------------ Độc lập - Tụ-do - Hạnh phúc

So: ••• / ••• ..., ngày ... tháng... năm...

GIẤY ĐỀ NGHỊ
TĂNG/GIẢM TÀN SUẤT CHẠY XE TUYẾN VẬN TẢI 
HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VA LÀO

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam.

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:..................................................................

2. Địa chỉ:..........................................................................................................

3. Số điện thoại/số Fax:...................................................................................

4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào số:....... ngày cấp:..........

5. Kể từ ngày......./...../....... ,........... (đơn vị kinh doanh vận tải)..........sẽ
tăng/giảm tần suất chạy xe trên tuyến ......................................................

6. Danh sách/số chuyến xe tăng/giảm tần suất khai thác: .............

Nơi nhận:
- Như trên;

Đơn vị kinh doanh vận tải 
(Kỷ tên, đóng dấu)

- Lưu:...
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Mẩu số 15. Văn bản Thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải 
hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỤC ĐƯỜNG Bộ VIẸT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày... thảng... năm ...

THÔNG BÁO
TĂNG/GIẢM TẦN SUẤT CHẠY XE TƯYÉN VÂN TẢI 
HÀNH KHÁCH CÓ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VA LÀO

Kính gửi:..............................

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức, quản ỉý hoạt động vận tải hành 
khách cố định bằng ô tô giữa Việt Nam và Lào;

Cục Đường bộ Việt Nam thông báo cho ..... (đơn vị kinh doanh vận tải)
.......tăng/giảm tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định giừa Việt Nam 
và Lào.

Tên tuyến:...................đi và ngược lại.

Sô chuyên/xe tăng/giảm khai thác trên tuyến:................................

Nơi nhận:
- Như trên;

Cục Đưòng bộ Việt Nam 
(Ký tên, đỏng dấu)

- Lưu:...



Phụ lục XII
MẢU LIÊN QUAN ĐÉN CÁP, CÁP LẠI GIẤY PHÉP
ĐƯỜNG Bộ QƯÓC TẾ VÀ GIẤY PHEP LIÊN VẬN

GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA
(Kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP

ngày 18 thảng 12 năm 2024 của Chính phủ)

Mầu số 01 Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Campuchia

Mầu số 02 Phương án kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và 
Campuchia

Mầu số 03 Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia

Mầu số 04 Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia 
cho phương tiện thương mại

Mầu số 05 Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia 
cho phương tiện phi thương mại

Mầu số 06 Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia cho phương tiện thương 
mại

Mầu số 07 Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia cho phương tiện phi 
thương mại

Mầu số 08 Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam

Mầu số 09 Giấy đăng ký/bổ sung/thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành 
khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia

Mầu số 10 Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và 
Campuchia

Mầu số 11 Thông báo khai thác/bổ sung/thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải 
hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia

Mầu số 12 Lệnh vận chuyển dùng cho phương tiện vận tải hành khách cố định giữa 
Việt Nam và Campuchia

Mầu số 13 Giấy đề nghị ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện khai thác tuyến 
vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia

Mau số 14 Thông báo ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện khai thác tuyến vận 
tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia

Mầu số 15 Giấy đề nghị điều chỉnh tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định 
giữa Việt Nam và Campuchia

Mầu số 16 Thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố 
định giữa Việt Nam và Campuchia
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Mẩu số 01. Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tê giữa Việt 
Nam và Campuchia

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VẬN TẢI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ 
CÁP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 

QUỐC TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA

Kính gửi:.....................................

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:.............................................................

2. Địa chỉ:......................................................................................................
3. Số điện thoại: Số Fax/Địa chỉ email:

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:.........Ngày cấp:............

5. Đe nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và 
Campuchia như sau:

- Loại hình hoạt động (ghi rõ một hoặc một số loại hình đề nghị cấp, gồm: 
vận tải hành khách cố định; vận tải hành khách theo hợp đồng; vận tải hành khách 
băng xe taxi; vận tải hàng hóa bằng xe ô tô):

- Loại hình đề nghị cấp (ghi rõ cấp mới hoặc cấp lại, trường hợp đề nghị cấp 
lại do bị mất, nêu rõ lý do):

ngày ... thảng ... năm ...
Đơn vị kinh doanh vận tải 

(Kỷ tên, đóng dâu)
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Mẩu số 02. Phương án kinh doanh vận tải đưòng bộ quốc tế giữa Việt Nam và 
Campuchia

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: ..../.....  ngày ... tháng ... năm ...

PHƯƠNG ÁN 
KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUÓC TẾ 

GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA

I. TÓ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI CỦA ĐƠN VỊ KINH 
DOANH VẬN TẢI

- Cơ cấu tô chức: mô hình, chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban.

- Người điều hành hoạt động vận tải: họ tên, trình độ chuyên ngành.

- Phương án tồ chức bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao 
thông của đơn vị vận tải (áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xà kinh doanh 
vận tải hành khách cố định, vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ).

- Công tác lắp đặt, theo dõi, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; 
trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng.

II. PHƯƠNG ÁN KINH DOANH VẬN TẢI CỦA ĐƠN VỊ KINH 
DOANH VẬN TẢI

1. Phương án kinh doanh vận tải hành khách.

a) Kinh doanh vận tải hành khách cố định.

- Tuyến khai thác, số chuyến, hình thức triển khai bán vé.

- Phương tiện: số lượng, chất lượng phương tiện, gắn thiết bị giám sát 
hành trình.

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng Giấy phép lái xe, tập 
huân nghiệp vụ, thâm niên của lái xe khách có giường nằm hai tầng.

- Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.

- Chê độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.

- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

b) Phương án kinh doanh vận tải hành khách theo họp đồng.

- Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình.

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng Giấy phép lái xe, tập 
huấn nghiệp vụ.
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- Đông phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.
- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.

- Các dịch vụ phục vụ hành khách đi xe.

- Chế độ bảo dường và sửa chữa phương tiện.

- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

2. Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa

- Loại hình kinh doanh vận tải (ghi rõ hình thức kinh doanh vận tải như: Vận 
tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, vận tải hàng hóa thông thường...).

- Phương tiện: số lượng, chất lượng, việc gắn thiết bị giám sát hành trình.

- Chế độ bảo dường và sửa chừa phương tiện.

- Lái xe: số lượng, hạng Giấy phép lái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ.

- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.

Đơn vị kinh doanh vận tải
(Kỷ tên, đóng dấu)
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Mấu số 03. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia

Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI c HỦ NGHĨA VIỆT NAM 
MINISTRY OF TRANSPORT SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CỤC ĐƯỜNG Bộ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DEPARTMENT FOR ROADS OF VIET NAM Independence - Freedom - Happiness

GIẨY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUÓC TẾ 
GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPỪCHIA

VIET NAM - CAMBODIA CROSS-BORDER TRANSPORT PERMIT

Số Giấy phép (Permit Number):.......................................

1. Cấp cho đon vị (Transport Operator Name):......................................

2. Địa chỉ (Address):......................................................................................

3. Số điện thoại (Telephone number):.........................................................

4. Loại hình hoạt động vận tải (Type of Transport operation):

Hà Nội, ngày... tháng... năm ...
Place, ........................... (dd/mm/yyyy)

Cơ QUAN CÁP PHÉP
Issuing authority7
{Ký tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)
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Mầu số 04. Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và 
Campuchia cho phưong tiện thương mại

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐÈ NGHỊ CẨP GIẤY PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ 
CÁP, CÁP LẠI GIẨY PHÉP LIÊN VẬN 

GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHlÂ

Kính gửi:...............................

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:..........................................................

2. Địa chỉ:.................................................................................................

3. Số điện thoại:.....................................số Fax/Địa chỉ email:..........

4. Giây phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia sô
..........................ngày cấp...............................................

5. Đe nghị.......................................cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và
Campuchia cho các phương tiện vận tải sau:

Đối với phương tiện thay thế: ghi rõ phương tiện có biển kiểm soát....... thay
thê phương tiện có biên kiêm soát....................

6. Loại hình kinh doanh vận tải:

Số
TT

Biển 
số xe

Trọng 
tải 

(ghế)

Năm 
sản 
xuất

Nhãn 
hiệu

Số 
khung

Số 
máy

Màu 
sơn

Thời gian 
đề nghị cấp 
Giấy phép

Cửa khẩu 
xuất - nhập

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

a) Hành khách theo tuyến cố định:

b) Hành khách theo hợp đồng: c) Vận tải hàng hóa:
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Ghi chú: Đối với phương tiện vận chuyển hành khách cố định bổ sung 
thêm các thông tin sau:

Tuyến:.......................đi............................ và ngược lại

Bến đi: Bến xe......................... (thuộc tỉnh:............................ Việt Nam)

Bến đến: Ben xe................................ (thuộc tỉnh:................ Campuchia)

Cự ly vận chuyển:................................ km

Hành trình tuyến đường:

Đã được....... thông báo khai thác tuyến tại công văn số.......ngày.........

ngày ... thảng ... năm ...
Đơn vị kinh doanh vận tải 

(Kỷ tên, đóng dâu)
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Mẩu số 05. Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và 
Campuchia cho phương tiện phi thương mại

TÊN TỎ CHỨC/CÁ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐÈ NGHỊ CÁP GIẤY PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ 
CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LIÊN VẬN 

GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHlẤ

Kính gửi:..................................

1. Tên tổ chức/cá nhân:................................................................................

2. Địa chỉ:....................................................................................................
3. Số điện thoại:...................................... Số Fax/Địa chỉ email:...............

4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia (đôi với
đơn vị kinh doanh vận tải) số:..........................ngày cấp:..........................

5. Đe nghị............................................................................... cấp Giấy phép liên
vận giữa Việt Nam và Campuchia cho phương tiện vận tải sau:

Số
TT

Biển 
số xe

Trọng 
tải 

(ghế)

Năm 
sản 
xuất

Nhãn 
hiệu

Số 
khung

Số 
máy

Màu 
sơn

Thời 
gian đề 

nghị cấp 
phép

Cửa khẩu 
xuất - nhập

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

..., ngày ... tháng ... năm ...
Tổ chức/Cá nhân

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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Mẩu số 06. Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchỉa cho phương tiện 
thương mại

Cộng hòa xẵ hội chù nghĩa Việt Nam 
Socialist Republic of VietNam

Bộ Giao thông vận tài Việt Nam đề nghị 
các cơ quan hữu quan cho phép phương 

tiện này đi lại dễ dàng và hỗ trợ khi cần thiết

The Ministry of Transport of Viet Nam 
requests relevant agencies to allow the vehicles to operate 
conveniently and to render the vehicle any assistance as 

necessary

Mặt sau bia trước/Back side

Bộ Giao thông vận tải Việt Nam 
Ministry of Transport of Viet Nam

G1ÁY PHÉP LIÊN VẶN GIỮA 
VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA

VIET NAM - CAMBODIA VEHICLE 
CROSS-BORDER 

TRANSPORT PERMIT

Số Giấy phép (Permit Number):

Không cho ngưòi khác sử dụng và không đưọc chuyển nhượng 
(Non transferable and non negotiable)

Xe kinh doanh vận tải 
Commercial Vehicle

Trang 1

Page 1

Sổ đăng ký phưong tiện (Registration number) 

Ký hiệu nhận biết (Distinguishing sign) 

VN

Chi tiết về do’n vị kinh doanh vận tải 
Details of Transport Operator

Tên don vị kinh doanh vận tải (Transport Operator Name):

Địa chì (Address):....................................................................

Lĩnh vực hoạt động vận tải (Type of transport operation):

Số giấy phép vận tải đưòng bộ quốc tế giữa Việt Nam và 

Campuchia (Viet Nam - Cambodia cross-border Transport 
Permit No.):.............
Ngày phát hành (Issuing date):............................................

Trang 2
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GHI CHỦ

NOTICES

Giấy phép này có giá trị..........ngày

This Permit is valid..........days

Từ ngày (From)........................... (dd/mm/yyyy)

Đến ngày (until).......................... (dd/mm/yyyy)

Cửa khẩu, Vùng/tuyến hoạt động, Noi đến 
Border gate, Operation areas/routes, Destination

Cửa khẩu (Border gate):....................................................

Vùng/tuyến hoạt động (Operation areas/routes):.......

Noi đến (Destination):.....................................................

Ngày cấp (Date of issuance):.............................................

Issuing Authority
(Signature, stamp)

GHI CHỦ

NOTICES

Giấy phép này dtrọc gia hạn 
This Permit is extended

Den ngày (until).......................... (dd/mm/yyyy)

Cùa khẩu, Vùng/tuyến hoạt động, Noi đền 

Border gate, Operation areas/routes, Destination

Cửa khẩu (Border gate):................................................

Vùng/tuyến hoạt động (Operation areas/routes):.......

Noi đến (Destination):.....................................................

Ngày cấp (Date of issuance):.............................................

Issuing Authority 
(Signature, stamp)

Trang 3

Chuyến di 
(Trip)

Ngày 
vào 

(Date of 
entry)

Gia hạn đến 
(Extension 

until) 
(nếu cóif any)

Ngày ra 
(Date of 

exit)

(1) (2) (3) (4)

- Thời hạn tạm 
nhập (Duration 
of temporary 
admission):... 
ngày (days)

- Cửa khẩu vào 
(entry point):...

- Cửa khẩu ra 
(exit point):....

- Tuyến đường 
(Route):....

Dấu Hải quan 
Customs Seal

Dấu Hái quan
Customs Seal

Dầu Hãi quan 
Customs Seal

Dấu Hài quan 
Customs seal

- Thời hạn tạm 
nhập (Duration 
of temporary 
admission):... 
ngày (days)

- Cửa khẩu vào 
(entry point):...

- Cửa khâu ra 
(exit point):....

- Tuyên đường 
(Route):....

Dấu Hãi quan 
Customs Seal

Dấu Hãi quan

Customs Seal
Dấu Hãi quan 
Customs seal

Dấu Hải quan 
Customs seal

Trang 4

Chuyến đi 
(Trip)

Ngày vào 
(Date of 
entry)

Gia hạn đến 
(Extension 

until) 
(nếu cỗ/if any)

Ngày ra 
(Date of exit)

(1) (2) (3) (4)______

- Thời hạn tạm 
nhập (Duration 
of temporary 
admission):... 
ngày (days)

- Cửa khẩu vào 
(entry point):...

- Cửa khẩu ra 

(exit point):....

- Tuyến đường 
(Route):....

Dấu Hãi quan 
Customs Seal

Dấu Hài quan 
Customs Seal

Dấu Hài quan 
Customs Seal

Dấu Hài quan 
Customs seal

- Thời hạn tạm 
nhập (Duration 
of temporary 
admission):... 
ngày (days)

- Cửa khẩu vảo 
(entry point):...

- Cửa khấu ra 

(exit point):....

- Tuyến đường 

(Route):....

Dấu Hài quan 
Customs Seal

Dấu Hải quan 
Customs Seal

Dấu Hãi quan 
Customs seal

Dâu Hài quan 
Customs seal
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Chuyến đi 

(Trip)

Ngày vào 
(Date of 
entry)

Gia hạn đến 

(Extension until) 
(nếu có/if any)

Ngày ra
(Date of 

exit)

(1) (2) (3) (4)

- Thời hạn tạm 
nhập (Duration 
of temporary 
admission):... 
ngày (days)

- Cửa khẳu vào 
(entry point):...

- Cửa khẩu ra 
(exit point):....

- Tuyến đường 

(Route):....
Dấu Biên 

phòng 
Border 
Guards

Seal

Dấu Biên 
phòng 
Border 
Guards

Seal

Dấu Biên 
phòng 
Border 
Guards 

Seal

Dấu Biên 
phòng 
Border 
Guards 

Seal

- Thời hạn tạm 
nhập (Duration 
of temporary 
admission):... 
ngày (days)

- Cửa khẩu vào 
(entry point):...

- Cửa khẩu ra 
(exit point):....

- Tuyên đường 
(Route):....

Dâu Biên 
phòng 
Border 
Guards 

Seal

Dấu Biên 
phòng 
Border 
Guards 

Seal

Dẩu Biên 
phỏng 
Border 
Guards 

Seal

Dấu Biên 
phòng 
Border 
Guards 

Seal

Chuyến đi 

(Trip)

Ngày vào 
(Date of 
entry)

Gia hạn den 
^Extension until) 
(nếu có/if any)

Ngày ra 
(Date of exit)

(1) (2) (3) (4)

- Thời hạn tạm 
nhập (Duration 
of temporary 
admission):... 
ngày (days)

- Cữa khẳu vào 
(entry point):...

- Cửa khẩu ra 
(exit point):....

- Tuyến đường 

(Route):....
Dấu Biên 

phòng
Border Guards 

Seal

Dấu Biên 
phòng 
Border 
Guards 

Seal

Dầu Biên 
phòng 
Border 
Guards 

Seal

Dấu Biên 
phòng 
Border 
Guards 

Seal

- Thời hạn tạm 
nhập (Duration 
of temporary 
admission):... 
ngày (days)

- Cửa khẩu váo 

(entry point):...

- Cửa khẩu ra 

(exit point):....

- Tuyến đường 
(Route):....

Dẩu Biên 
phòng

Border Guards 
Seal

Dấu Biên 
phòng 
Border 
Guards 

Seal

Dấu Biên 
phòng 
Border 
Guards 

Seal

Dấu Biên 
phòng 
Border 
Guards 

Seal

Hirómg dẫn (Instruction)
1. Sổ giấy phép này bao gồm 50 trang không bao gồm bìa 
This permit contains 50 pages excluding the covers.
2. Khi giấy phép bị mất hoặc không đọc được vi bất cứ nguyên 

nhàn gì, người giữ giâỵ phép phải yêu cầu cấp giấy phép mới tại cơ 
quan cỏ thẩm quyền cấp phép.

When this permit get lost or illegible for any reasons, the 
holder should request the competent authority to re-issue.

3. Giấy phép này phài xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền 
khi được yêu cầu.

This permit shall be presented to the competent authorities 
upon request.

4. Giấy phép này chi sử dụng cho phương tiện đã được ghi 
trong giây và phải được gia hạn trước ngày hết hạn một tháng.

This permit shall be used for the specified vehicle only and 
shall be extended one month before the expiry date.

Ghi chú (Notices):

Khổ giấy rộng: 105 mm, dài 150 mm

Page size: 105 mm X 150 mm

Loại bìa màu xanh dùng để cấp cho xe tải

Green cover used for truck

Loại bìa màu vàng cấp cho xe buýt

Yellow cover used for bus
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Mẩu số 07. Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia cho phương tiện phi 
thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Bộ Giao thông vận tải Việt Nam đề nghị 
các cơ quan hữu quan cho phép phương 

tiện này đi lại dễ dàng và hỗ trọ khi cần thiết

GIÁY PHÉP LIÊN VẬN GIŨA 
VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA

VIET NAM - CAMBODIA 
VEHICLE CROSS-BORDER 

TRANSPORT PERMIT

The Ministry of Transport of Viet Nam 
requests relevant agencies to allow the vehicles 

to operate conveniently and to render the 
vehicle any assistance as necessary

Bộ Giao thông vận tải Việt Nam 
Ministry of Transport of Viet Nam

GIÂY PHÉP LIÊN VẬN GIỮA 
VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA

VIET NAM - CAMBODIA VEHICLE 
CROSS - BORDER 

TRANSPORT PERMIT

Phưong tiện phi thưong mại 
Non - commercial vehicle

Thông tin cơ bản về phưong tiện 
General data of the vehicle

1. Số đăng ký phương tiện (Registration number)

2. Thông số kỹ thuật (Specifications)

- Năm sàn xuất (Manufacture year):

- Nhãn hiệu (Brand/Trademark):

- Loại xe (Model):

- Màu sơn (Colour):

- Số máy (Engine No.):

- Số khung (Chassis No.):

- Trọng tải (Gross weight):

Trang 1

Page 1
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Chi tiết về Co’ quan được cấp giấy phép liên vận 
Details of Organization granted transport permit

Tên cơ quan/đơn vi (Organization name):

Địa chi (Address):

Điện thoại (Telephone number):..........................
Số Fax (Fax number):...........................................

Mục đích chuyến đi (Purpose of the trip):...........

Số giấy phép vận tài đường bộ quốc tế giừa Việt Nam và 
Campuchia (đối với đơn vị kinh doanh vận tải) (Viet 
Nam - Cambodia cross-border Transport Permit No. for 
Transport Operator):...........................................

Ngày phát hành (Issuing date):.........................................

Trang 2

Page 2

GHICHÚ 

NOTICES

Giấy phép này có giá trị............ngày
This book is valid............days

Từ ngày (From)..........................(dd/mm/yyyy)

Đến ngày (until).........................(dd/mm/yyyy)

Cửa khẩu, Vùng/tuyển hoạt động, Noi đến 
Border gate, Operation areas/routes, Destination

Cửa khẩu (Border gate):....................................................

Vùng/tuyến hoạt động (Operation areas/routes):

Noi đến (Destination):.....................................................

Ngày cấp (Date of issue):...........................................................

Cơ quan cấp phép 

Issuing Authority 
(Signature, stamp)

Trang 3

Page 3

HẢI QUAN - BIÊN PHÒNG 
FOR CUSTOMS - BORDER GUARDS

HẢI QUAN 
(CUSTOMS)

BIÊN PHÒNG 
(BORDER GUARDS)

Ngày đi 
Exit date

Ngày về 
Re-entry 

date

Ngày đi 
Exit date

Ngày về 
Re-entry 

date

Trang tiếp theo
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HẢI QUAN - BIÊN PHÒNG 
FOR CUSTOMS - BORDER GUARDS

HÂ1 QUAN (CUSTOMS)
BIÊN PHÒNG 

(BORDER GUARDS)

Ngày đi 
Exit date

Ngày về 
Re-entry 

date

Ngày di 
Exit date

Ngày về 
Re-entry 

date

HẢI QUAN - BIÊN PHÒNG 
FOR CUSTOMS - BORDER GUARDS

HẢI QUAN (CUSTOMS)
BIÊN PHÒNG 

(BORDER GUARDS)

Ngày di 
Exit date

Ngày về 
Re-entry 

date

Ngày di 
Exit date

Ngày về 
Re-entry 

date

Huong dẩn (Instruction)
1. sồ giấy phép này bao gồm 10 trang không bao gồm bìa.
This permit contains 10 pages excluding the covers.
2. Khi giấy phép bị mất hoặc không đọc được vì bất cứ nguyên nhân gì, người giữ giây phép phải yêu câu 

cấp giấy phép mới tại cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
When this permit get lost or illegible for any reasons, the holder should request the competent authority to 

re-issue.
3. Giấy phép này phải xuất ưình cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.
This permit shall be presented to the competent authorities upon request.
4. Giấy phép này chi sử dụng cho phương tiện đã được ghi trong giấy và phàị được gia hạn trước ngày hết 

hạn một tháng.
This permit shall be used for the specified vehicle only and shall be extended one month before the expiry date.

Hiróng dẫn (Instruction)
1. Sổ giấy phép này bao gồm 10 trang không bao gồm bìa.
This permit contains 10 pages excluding the covers.
2. Khi giấy phép bị mất hoặc không đọc được vì bất cứ nguyên 

nhân gì, người giữ giấy phép phải yêu cầu cấp giấy phép mới tại cơ 
quan có thẩm quyền cấp phép.

When this permit get lost or illegible for any reasons, the 
holder should request the competent authority to re-issue.

3. Giấy phép này phải xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền 
khi được yêu cầu.

This permit shall be presented to the competent authorities 
upon request.

4. Giấy phép này chi sử dụng cho phương tiện đă được ghi 
ưong giấy.

This permit shall be used for the specified vehicle only.

Ghi chú (Notices):

Khổ giấy rộng: 105 mm, dài 150 mm

Page size: 105 mm X 150 mm

Loại bìa màu hồng cấp cho xe phi thương mại

Pink cover used for non-commercial vehicle
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Mẩu phù hiệu liên vận giữa Việt Nam và Campuchia

Số/Number:..................

PHÙ HIỆU GIẤY PHÉP LIÊN VẬN GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA 
STICKER

VIET NAM - CAMBODIA VEHICLE CROSS - BORDER TRANSPORT PERMIT

Đơn vị kinh doanh vận tải/Transport Operator Name: Cơ quan Cấp/Issuing authority
.............................................................................................. (Ký tên, đóng dấu/Signature, Stamp)

Số đăng ký/Registration Number:

Thời hạn/Period of Validity: từ/firom............đến/until............

Cửa khẩu vào/Entry point:......................................................

Cửa khẩu ra/Exit point:..........................................................

Tuyến đường/Route:

Ghì chú: Kích thước 115 mm X 210 mm, nền trắng chữ đò, khung viền màu đỏ.
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Ký hiệu phân biệt quốc gia

Ghi chú: Chữ hoa La-tinh, chữ có chiều cao 80 mm, nét chữ có bề rộng 10 mm, các 
chữ có màu đen trên một biển nền trắng cỏ dạng hình e-líp với trục chính nằm ngang.
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Mẩu số 08. Giấy đề nghị gia hạn thòi gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY ĐÈ NGHỊ GIA HẠN THỜI GIAN LƯU HÀNH 
CỦA PHƯƠNG TIỆN TẠI VIỆT NAM 

REQUEST FOR EXTENSION OF VEHICLE 
OPERATION PERIOD IN VIET NAM

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.............
To: Department of Transport of.............

1. Người xin gia hạn (Applicant Name):..........................................................
2. Địa chỉ (Address):........................................................................................
3. Số điện thoại (Telephone number):........... số Fax (Fax number)...............
4. Địa chỉ Email (Email address):....................................................................
5. Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia số (Cambodia - Viet Nam

vehicle cross-border transport permit No.):........ngày (the date of)........................
6. Ngày hết hạn cùa Giấy phép liên vận (Expiry date of transport permit):....
7. Lý do xin gia hạn: (mô tả lý do không thể về nước theo quy định) 

(Reason for extension: describe the reason of unability to timely return to its Home Country)....
8. Đề nghị gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam trong thời gian........ngày, từ

ngày.......... đến ngày.....................
Request for extension of vehicle operation period in Viet Nam in ...day(s), from 

............until..................
9. Chúng tôi xin cam kết (We commit):
a) Chịu ưách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác cùa nội dung giấy đề 

nghị gia hạn thời gian lưu hành của phưoĩig tiện tại Việt Nam và các văn bản kèm theo (To 
take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the request for extension of 
vehicle operation period in Viet Nam and the attached documents).

b) Chap hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như những 
quy định ghi trong các điều ước quốc tế về vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và 
Campuchia (To comply strictly with all provisions of Viet Nam’s Laws as well as the 
provisions of international treaties between Viet Nam and Cambodia on cross-border 
transport).

.... ngày ... tháng ... năm ...
Place,...............(dd/mm/yyyy)

Người xin gia hạn
(Applicant Name)

(Ký, ghi rô họ và tên)
(Signature and full name)
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Mẩu số 09. Giấy đãng ký/bổ sung/thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải 
hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:.... /.... ....... , ngày ... thảng ... năm ...

GIẤY ĐĂNG KÝ/BỎ SUNG/THAY THẾ PHƯƠNG TIỆN 
KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 
CÓ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA

Kính gửi:.................................

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:..........................................................................
2. Địa chỉ:...............................................................................................................
3. Số điện thoại:........................................... SốFax/Địachỉ email:....................
4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia số:.......

ngày cấp:..................................
5. Đăng ký/thay thế/bố sung phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách 

cô định giữa Việt Nam và Campuchia như sau:
Tỉnh/thành phố đi:..............Tỉnh/thành phố đến:..............................................
Ben đi:..............................Ben đến (Nơi đón trả khách):..................................
Cự ly vận chuyển:.........................km
Hành trình chạy xe:................... cửa khẩu đi/cửa khẩu đến.............................
6. Danh sách xe:

7. Phương án khai thác tuyến (kèm theo).
8. Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết:

TT
Biển 

kiểm soát xe
Tên đăng ký 

sở hữu xe
Loại 

xe
số 
ghế

Năm 
sản 
xuất

Cửa khâu 
xuất - nhập

1
2
...

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung 
Giây đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và 
Campuchia;

b) Châp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như 
những quy định ghi trong các điều ước quốc tế về vận tải qua biên giới giữa Việt 
Nam và Campuchia.

Đơn vị kinh doanh vận tải
(Ký tên, đóng dấu)
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Mầu số 10. Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam 
và Campuchia

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI 
HÀNH KHÁCH Cơ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VA CAMPUCHIA

1. Đặc điểm tuyến

Tên tuyến:.............................. đi.................................................và ngược lại.
Bến đi:.................................................................................................................
Bến đến:..............................................................................................................
Cự ly vận chuyển:...............................km.
Hành trình:.................................................cửa khẩu đi/cửa khẩu đến
2. Biểu đồ chạy xe

Số chuyến trong .... ngày/tuần/tháng.
a) Tại bến lượt đi: bến xe:................................................................................
Hàng ngày có...................... chuyến xuất bến như sau:
+ Chuyến 1 xuất bến lúc.........................giờ
+ Chuyến 2 xuất bến lúc........................giờ
+...........
b) Tại bến lượt về: bến xe:...............................................................................
Hàng ngày có...........chuyến xuất bến như sau:
+ Chuyến 1 xuất bến lúc.........giờ
+ Chuyến 2 xuất bến lúc.........giờ
+ ....
c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe.......... giờ.
d) Tốc độ lữ hành:.......... km/giờ.
đ) Thời gian dừng nghỉ dọc đường:........phút.
3. Các điểm dừng nghỉ trên đường

a) Lượt đi từ Bến xe:..................................đến Bến xe: ..................................
(Yêu câu ghi rõ lý trĩnh các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc 

các nhà hàng được quy định trên tuyến quốc lộ và tỉnh lộ theo đúng quy định pháp luật 
của nước sở tại).

- Điểm dừng thứ nhất:........................................................................................
- Điểm dừng thứ hai:..........................................................................................
- Điềm dừng thứ ba:............................................................................................
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b) Lượt về từ Bến xe:.................................đến Bến xe:....................................

(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc 
các nhà hàng được quy định trên tuyến quốc lộ và tinh lộ theo đủng quy định pháp luật 
của nước sở tại).

- Điểm dừng thứ nhất: .......................................................................................
- Điểm dừng thứ hai: .........................................................................................
- Điềm dừng thứ ba:...........................................................................................
c) Thời gian dừng, nghỉ từ............đến.................. phút/điểm.
4. Phương tiện bố trí trên tuyến

Số
TT

Biển số xe Trọng tải 
(Ghế)

Năm sản 
xuất

Nhãn 
hiệu Ghi chú

1 2 3 4 5 6

1

2

3

5. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

a) Số lượng:
b) Điều kiện của lái xe:
- Có bàng lái xe phù hợp với xe điều khiển.
- Có đủ điều kiện về sức khỏe, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.
- Có hợp đồng lao động bàng văn bản với đom vị.
- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe mặc đòng phục, mang bàng tên

c) Điều kiện của nhân viên phục vụ trên xe

6. Các dịch vụ khác

a) Dịch vụ chung chạy xe trên tuyến:.........................................................
b) Dịch vụ đối với những xe chất lượng cao: .............................................

7. Giá vé

a) Giá vé:
- Giá vé suốt tuyến:.......................... đồng/hành khách.
- Giá vé chặng (nếu có):.......................... đồng/hành khách.
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(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiềm hành khách, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi. 
b) Hình thức bán vé
- Bán vé tại quầy ở bến xe: ........................................................................

Giá vé đồng/hành khách

Trong đó:

- Giá vé (*) đồng/hành khách

- Chi phí các bừa ãn chính đồng/hành khách

- Chi phí các bữa ãn phụ đồng/hành khách

- Phục vụ khác: khăn, nước ... đồng/hành khách

- Bán vé tại đại lý:........................... (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại).
- Bán vé qua mạng:......................................................(địa chỉ trang Web).

Xác nhận của Sở GTVT Đơn vị kinh doanh vận tải
(Đối với việc đãng ký khai thác tuyến (Kỷ tên, đóng dấu)

hoặc bố sung phương tiện)
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Mẩu số 11. Thông báo khai thác/bổ sung/thay thế phương tiện khai thác tuyến vận 
tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia

Cơ QUAN QUẢN LÝ TUYẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: Hà Nội, ngày ... thảng ... năm ...

THÔNG BÁO
KHAI THÁC/BỎ SUNG/THAY THẾ PHƯƠNG TIỆN KHAI THÁC TUYẾN 
VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA 

Tuyến:.đi.....và ngược lại
Giữa: Ben xe.................. và Ben xe.............................

Kính gửi:...........................

Cục Đường bộ Việt Nam nhận được công văn số ........  ngày ... tháng
....năm... và hồ sơ kèm theo của...................về việc đăng ký khai thác/bổ sung/thay
thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và 
Campuchia;

Thực hiện Điều ... Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 24/12/2024 của Chính 
phũ quy định về hoạt động vận tải đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam thông báo 
như sau:

Châp thuận..........................được khai thác tuyến/bổ sung/thay thế phương tiện
khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia.

Tên tuyến:.................. đi......................và ngược lại.

Bốn đi: Bến xe.................... (tên tỉnh đi).

Bến đến: Bến xe.................(tên tỉnh đến).

Hành trình:.................................................. cửa khẩu đi/cửa khẩu đến.

Số xe tham gia khai thác:.....................................(dành cho phương tiện đãng
ký khai thác tuyến)

Số xe bổ sung khai thác tuyến: ............... . ................(dành cho phương tiện
bô sung khai thác tuyến)

Số xe thay thế:........................ Thay thế cho xe................................. (dành
cho phương tiện thay thế khai thác tuyến)
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Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày ký văn bản này, .................................
phải đưa phương tiện vào khai thác, phải ký hợp đồng khai thác với bên xe hai 

đầu tuyến, báo cáo về Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải .......
Quá thời hạn nêu trên, giấy thông báo không còn hiệu lực.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu:...

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẩu số 12. Lệnh vận chuyển dùng cho phương tiện vận tải hành khách cố định 
giữa Việt Nam và Campuchia

TÊN ĐƠN VỊ......... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Điện thoại.............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: .../20../LVC t ngày ... tháng ... năm ...

LỆNH VẬN CHUYỂN 
Dùng cho phương tiện vận tải hành khách 

cố định giữa Việt Nam và Campuchỉa

Có giá trị từ ngày.............đến ngày..............................

Cấp cho Lái xe 1:.................................hạng GPLX:......................

Lái xe 2:.................................hạng GPLX:.......................
Nhân viên phục vụ trên xe:...............................................

Biển số đăng ký:.........số ghế theo ĐK:........ Loại xe:..................

Ben đi, bến đến:.............................................................................
Hành trình tuyến:...........................................................................

Thủ trưởng 
đơn vị 

(Ký tên, 
đóng dấu)

Cán bộ kiểm 
tra kiểm tra xe

Lượt xe 
thực hiện Bến xe đi, đến Giờ xe chạy Số khách

Ben xe 
(Ký tên, 

đóng dấu)

Lượt đi
Bến xe đi:........... xuất bến .... giờ...ngày

Ben xe nơi đến:.... đến bến .... giờ...ngày...

Lượt về
Ben xe đi:.......... xuất bến.... giờ...ngày...

Ben xe nơi đến: ... đến bến.... giờ...ngày...

LÁI XE 1 
(Ký và ghi rõ họ tên)

LÁI XE 2 
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ 
TRÊN XE 

(Ký và ghi rõ họ tên)

* Ghi chủ:
- Ben xe ghi vào ô ngày giờ đi đến, đóng dấu.
- Trên một tờ Lệnh vận chuyển chỉ được phép bố trí tối đa 4 lượt đi và 4 lượt về.
- Ngoài các nội dung nêu trên, đơn vị kinh doanh vận tải bổ sung các nội dung 

khác để phục vụ công tác quản lý, điều hành của đơn vị.
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Mầu số 13. Giấy đề nghị ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện khai thác tuyến 
vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ĐÈ NGHỊ 
NGỪNG KHAI THÁC TUYẾN/NGỪNG PHƯƠNG TIỆN 

KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 
CÓ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPƯCHIA

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam.

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải: ......................................................................

2. Địa chỉ:..............................................................................................................

3. Số điện thoại/số Fax:......................................................................................

4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia số:.................
ngày cấp:...........................

5. Kể từ ngày ....... /........Ị......... , ................  (đơn vị kinh doanh vận tải) sẽ
ngừng khai thác tuyến/ngừng phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố 
định giữa Việt Nam và Campuchia.

6. Tên tuyên đề nghị ngừng khai thác (Đối với tuyến ngừng khai thác):........

7. Danh sách phương tiện ngừng khai thác tuyến:...............................................

Nơi nhận:
- Như trên;

.... >
- Lưu:...

Đơn vị kinh doanh vận tải 
(Kỷ tên, đóng dấu)
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Mẩu số 14. Thông báo ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện khai thác tuyến 
vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỤC ĐƯỜNG Bộ VIẸT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số .../CĐBVN-QLVT,PT&NL , ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO 
NGỪNG KHAI THÁC TUYÉN/NGỪNG PHƯƠNG TIỆN 

KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÓ ĐỊNH 
GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPƯCHIA

Kính gửi: ... (Tên đơn vị kinh doanh vận tải gửi hồ sơ đăng ký).

Căn cứ các quy định hiện hành về tồ chức, quản lý hoạt động vận tải hành 
khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia;

Cục Đường bộ Việt Nam thông báo cho đon vị kinh doanh vận tải ngừng 
khai thác tuyến/ngừng phưong tiện chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định 
giữa Việt Nam và Campuchia.

Tên tuyến:.........đi............... và ngược lại.

Ben đi: Bến xe................... (thuộc tỉnh (TP)....... (tỉnh đi)...............).

Bến đến: Bến xe.................. (thuộc tỉnh (TP)............(tỉnh đến)....).

Danh sách phưong tiện ngừng khai thác tuyến:..............................................

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu:...

Cục Đường bộ Việt Nam 
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẩu số 15. Giấy đề nghị điều chỉnh tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách cố 
định giữa Việt Nam và Campuchia

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
--------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:.... /... ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
TẢNG/GIẢM TÀN SUẤT CHẠY XE TUYẾN VẬN TẢI

HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ CẤMPUCHIA

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam.

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải: .......................................................................

2. Địa chỉ:..............................................................................................................
3. Số điện thoại/số Fax:......................................................................................

4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia số:................
ngày cấp:...............................

5. Ke từ ngày ....... /..... /............ , ......... (đơn vị kinh doanh vận tải)., sẽ
tăng/giảm tần suất chạy xe trên tuyến ...................................................................

6. Danh sách/số chuyến xe tăng/giảm tần suất khai thác: ...........................

Nơi nhận:
- Như trên;

Đơn vị kỉnh doanh vận tải 
(Ký tên, đóng dấu)

- Lưu:...
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Mẩu số 16. Thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách 
cố định giữa Việt Nam và Campuchia

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỤC ĐƯỜNG Bộ VIẸT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số: .../CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO
TÃNG/GIẢM TÀN SƯÁT CHẠY XE TUYÉN VẬN TẢI 

HÀNH KHÁCH CÓ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA

Kính gửi:................................

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành 
khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia;

Cục Đường bộ Việt Nam thông báo cho....... (đơn vị kinh doanh vận tải)....
tăng/giảm tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và 
Campuchia.

Tên tuyến:.............đi.............. và ngược lại.

Số chuyến/xe tăng/giảm khai thác trên tuyến:......................................

Nơi nhận:
- Như trên;

Cục Đường bộ Việt Nam 
(Ký tên, đóng dấu)

- Lưu:...



Phụ lục XIII
XE Ô TÔ KINH DOANH VẬN TẢI, XE BỐN BÁNH 
ĐỘNG Cơ, CÁC CỤM TÙ NIÊM YẾT TRÊN XE 
(Kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP

ngày 18 thảng 12 năm 2024 của Chỉnh phủ)

Mầu số 01 Phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

Mầu số 02 Phù hiệu xe ô tô để vận tải trung chuyển hành khách

Mầu số 03 Phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Mẩu số 04 Phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi

Mầu số 05 Mầu cụm từ “XE TAXI” niêm yết (dán cố định) trên xe taxi

Mầu số 06 Phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

Mau số 07 Mầu cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” niêm yết (dán cố định) trên xe ô tô kinh 
doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

Mầu số 08 Mau cụm từ “TAXI TẢI” niêm yết (dán cố định) trên xe ô tô kinh doanh 
vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải

Mầu số 09
Phù hiệu xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc kinh doanh 
vận tải hàng hóa, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và 
xe taxi tải

Mầu số 10 Phù hiệu kinh doanh vận tải hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động 
cơ

Mầu số 11 Phù hiệu kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe bốn bánh có gắn động cơ

Mầu số 12 Mầu cụm từ “XE NỘI BỘ” niêm yết (dán cố định) trên xe ô tô vận tải 
người nội bộ hoặc vận tải hàng hóa nội bộ
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Mẩu số 01. Phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

PHÙ HIỆU “XE TUYỂN CÓ ĐỊNH”
Hình ảnh kích thước, màu sắc của phù hiệu “XẺ TUYẾN CÓ ĐỊNH”

số:__________ ..

XE TUYỂN CỔ ĐỊNH
Đífo vị: ỉ....:............................. .......
Tên luyến 1 J'C.. ". ..

Wfl luyến 2:: .„ 
Kío ÍƯM: _ J._ ____ . ...

CáIrỊtfcn: „ * ,. .. _.i. .

XE TUYỂN CỐ ĐỊNH
Đon vị:........ : -J. .. - ._.....
Tên luyến 1:..„ /.'.L \ỹ.___ .___ 7.
ĩẽn luyến ỉ:.. ............. . ..
Biền só xt: ___'...... . .......
Cõ gia trỊ đến: . ..................

code
Qa 

code

Dùng cho X0 tuyến cố định 
có Cự ly trẽn 300kjn

Dùng cho xe luyến cổ định 
có cự ty đến 300km

1. Đường viền xung quanh phù hiệu và chữ “XE TUYÊN CỐ ĐỊNH".
2. Màu sắc của phù hiệu theo bảng mã màu chuẩn CMYK.
a) Dùng cho xe tuyến cố định có cự ly trên 300 km:
+ Mà màu của chữ “XE TUYẾN CỐ ĐỊNH”: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0.
+ Mã màu đường viền xung quanh: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0.
+ Mã màu nền: C: 45 M: 0 Y: 65 K: 0.

b) Dùng cho xe tuyến cố định có cự ly đến 300 km:
+ Mã màu của chữ “XE TUYẾN CỐ ĐỊNH”: C: 85 M: 10 Y: 100 K: 0.
+ Mã màu đường viền xung quanh: C: 85 M: 10 Y: 100 K: 0.
+ Mã màu nền: C: 45 M: 0 Y: 65 K: 0.
3. Phông chữ “XE TUYẾN CỐ ĐỊNH”: UTM Helvetlns. Phông chừ các nội dung

còn lại: Arial.
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Mẩu số 02. Phù hiệu xe ô tô đế vận tải trung chuyến hành khách

PHÙ HIỆU “XE TRUNG CHUYỂN”
Hình ảnh kích thước, màu sắc của phù hiệu “XE TRUNG CHUYỀN”

9 cm

1. Đường viền xung quanh phù hiệu và chừ “XE TRƯNG CHƯYÉN”.
2. Màu sắc của phù hiệu theo bảng mã màu chuẩn CMYK.

+ Mã màu của chữ “XE TRƯNG CHƯYÊN”: C: 85 M: 50 Y: 0 K: 0.
+ Mã màu đường viền xung quanh: C: 85 M: 50 Y: 0 K: 0.
+ Mã màu nền: C: 45 M: 0 Y: 65 K: 0.

3. Phông chữ “XE TRƯNG CHƯYÉN”: ƯTM Helvetlns. Phông chữ các nội 
dung còn lại: Arial.
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Mẩu số 03. Phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe 
buýt

PHÙ HIỆU “XE BUÝT”
Hình ảnh kích thước, màu sắc của phù hiệu “XE BUÝT”

9 cm

1. Đường viền xung quanh phù hiệu và chữ “XE BUÝT”.
2. Màu sắc của phù hiệu theo bảng mã màu chuẩn CMYK.
+ Mã màu của chữ “XE BUÝT”: C: 85 M: 10 Y: 100 K: 0.
+ Mã màu đường viền xung quanh: C: 85 M: 10 Y: 100 K: 0.
+ Mã màu nền: C: 45 M: 0 Y: 65 K: 0.
3. Phông chữ “XE BUÝT”: UTM Helvetlns. Phông chữ các nội dung còn lại: 

Arial.
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Mẩu số 04. Phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi

PHÙ HIỆU “XE TAXI” 
Hình ảnh kích thước, màu sắc của phù hiệu “XE TAXI”

9 cm

Só:_________

XE TAXI
Đởn vị:........ ............ .................

E o
<=> ỉ ---- ------------------- ----------- —

Biển số xe: ...................... ...... .

Cố Qiã tri đến:.........................

QR
code

1. Đường viền xung quanh phù hiệu và chữ “XE TAXI”.
2. Màu sắc của phù hiệu theo bảng mã màu chuẩn CMYK.

+ Mã màu của chữ “XE TAXI”: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0.
+ Mã màu đường viền xung quanh: C: 0 M: 0 Y: 80 K: 0.
+ Mã màu nền: C: 0 M: 0 Y: 80 K: 0.

3. Phông chữ “XE TAXI”: ƯTM Helvetlns. Phông chữ các nội dung còn lại: 
Arial.

★Ghi chú:
Sở Giao thông vận tải đóng dấu treo vào mặt sau của Phù hiệu, biển hiệu do 

đon vị mình cấp.
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Mẩu số 05. Mẩu cụm từ “XE TAXI” niêm yết (dán cố định) trên xe taxi

Hình dáng, kích thước tối thiếu và màu sắc chữ “XE TAXI”

XE TAXI
1. Chữ “XE TAXI”.

2. Mã màu của chữ “XE TAXI”: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0.
3. Phông chữ: ƯTM Helvetlns.
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Mẩu số 06. Phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo họp đồng

PHÙ HIỆU “XE HỢP ĐÒNG” 
Hình ảnh kích thưóc, màu sắc của phù hiệu “XE HỢP ĐÒNG”

9 om

Dùng cho xc hợp đóng 
có hành kình dén 300km

9 cm

Dùng cho xa hợp dóng 
có hãnh trinh Irẽn 300km

1. Đường viền xung quanh phù hiệu và chữ “XE HỢP ĐỒNG”.
2. Màu sắc của phù hiệu theo bảng mã màu chuẩn CMYK.
a) Dùng cho xe hợp đồng có cự ly đến 300 km:

+ Mã màu của chữ “XE HỢP ĐỒNG”: C: 100 M: 0 Y: 100 K: 50.
+ Mã màu đường viền xung quanh: C: 100 M: 0 Y: 100 K: 50.
+ Mã màu nền: C: 40 M: 0 Y: 60 K: 0.
b) Dùng cho xe tuyến cố định có cự ly trên 300 km:
+ Mã màu của chữ “XE HỢP ĐỒNG”: C: 0 M: 75 Y: 100 K: 0.

+ Mã màu đường viền xung quanh: C: 0 M: 75 Y: 100 K: 0.
+ Mã màu nền: C: 0 M: 25 Y: 45 K: 0.
3. Phông chừ “XE HỢP ĐỒNG”: ƯTM Helvetlns. Phông chữ các nội dung còn 

lại: Arial.
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Mẩu số 07. Mẩu cụm từ “XE HỢP ĐÒNG” niêm yết (dán cố định) trên xe ô tô 
kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

Hình dáng, kích thước tối thiểu và màu sắc chữ “XE HỢP ĐỒNG”

XE HỌP ĐỔNG
1. Chữ “XE HỢP ĐỔNG”.
2. Mã màu của chữ “XE HỢP ĐỔNG”: C: 100 M: 0 Y: 100 K: 50.

3. Phông chữ: UTM Helvetlns
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Mẩu số 08. Mầu cụm từ “TAXI TẢI” niêm yết (dán cố định) trên xe ô tô 
kinh doanh vận tải hàng hóa bang xe taxi tải

Hình dáng, kích thước tối thiếu và màu sắc chữ “TAXI TẢI”

TAXI TẢI
JfU VWI

1. Chữ “TAXI TẢI”.

2. Mã màu của chữ “TAXI TẢI”: C: 100 M: 0 Y: 100 K: 50.
3. Phông chữ: ƯTM Helvetlns
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Mẩu số 09. Phù hiệu xe ô tô đầu kéo kéo ro’ moóc hoặc SO’ mi rơ moóc kinh doanh 
vận tải hàng hóa, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe 
taxi tải

Hình ảnh kích thước, màu sắc của phù hiệu “XE TẢI”

1. Đường viền xung quanh phù hiệu và chừ “XE TẢI”.
2. Màu sắc của phù hiệu theo bảng mã màu chuẩn CMYK.

+ Mà màu của chữ “XE TẢI”: C: 85 M: 10 Y: 100 K: 0.
+ Mã màu đường viền xung quanh: C: 85 M: 10 Y: 100 K: 0.
+ Mã màu nền: C: 55 M: 0 Y: 0 K: 0.
3. Phông chữ “XE TẢI”: ƯTM Helvetlns. Phông chữ các nội dung còn lại: Arial.
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Mầu số 10. Phù hiệu kinh doanh vận tải hành khách bằng xe bốn bánh có gắn 
động co

PHÙ HIỆU “XE CHỞ KHÁCH” 
Hình ảnh kích thước, màu sắc của phù hiệu “XE CHỞ KHÁCH”

9 cm

1. Đường viền xung quanh phù hiệu và chữ “XE CHỞ KHÁCH”.
2. Màu sắc của phù hiệu theo bảng mã màu chuẩn CMYK.
+ Mã màu của chữ “XE CHỞ KHÁCH”: C: 85 M: 10 Y: 100 K: 0.
+ Mã màu đường viền xung quanh: C: 85 M: 10 Y: 100 K: 0.
+ Mã màu nền: C: 45 M: 0 Y: 65 K: 0.
3. Phông chữ “XE CHỞ KHÁCH”: ƯTM Helvetlns. Phông chữ các nội dung 

còn lại: Arial.
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* Mẩu sổ 11. Phù hiệu kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe bốn bánh có gắn
động cơ

PHÙ HIỆU “XE CHỞ HÀNG”
Hình ảnh kích thước, màu sắc của phù hiệu “XE CHỞ HÀNG”

9 cm

■ I—■ M ÍIMmmiìMBm-T-Tiri--------- 4.

* Số: ...

XE CHỞ HÀNG
ĐonvỊ: ............ .................... ....................

•••..................."........ . • V 7.................................• I ■* • • • *
ị Biển số xe:.... ..SirT?* .............. .....

I Cú giá trì đến: . . ............ :.......... ......

' QR
code

E .... -
1. Đường viền xung quanh phù hiệu và chữ “XE CHỞ HÀNG”.
2. Màu sác của phù hiệu theo bảng mã màu chuẩn CMYK.

+ Mã màu của chữ “XE CHỞ HÀNG”: C: 85 M: 10 Y: 100 K: 0.
+ Mã màu đường viền xung quanh: C: 85 M: 10 Y: 100 K: 0.
+ Mã màu nền: C: 45 M: 0 Y: 65 K: 0.

3. Phông chữ “XE CHỞ HÀNG”: ƯTM Helvetlns. Phông chữ các nội dung còn 
lại: Arial.
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* Mẩu số 12. Mẩu cụm từ “XE NỘI BỘ” niêm yết (dán cố định) trên xe ô tô
vận tải người nội bộ hoặc vận tải hàng hóa nội bộ

Hình dáng, kích thước tối thiểu và màu sắc chữ “XE NỘI BỘ”

XE NỘI Bộ

1. Chữ “XE NỘI BỘ”.
2. Mã màu của chữ “XE NỘI BỘ”: C: 100 M: 0 Y: 100 K: 50.
3. Phông chữ: ƯTM Helvetlns
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